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Mã Minh

1
PHẬT ĐẢN SANH

1 Con cháu dòng Cam Giát 
Vua Tịnh Phạn4 hơn cả 
Trong dòng họ Thỉch-ca 
Đủ đức độ giàu sang 
Mọi loài mong chiêm ngưỡng 
Đẹp như vừng trăng lên 
Vua như trời Đê thích5 
Phu nhăn cũng tuyệt vời 
Trí đức như mặtđầt

10 Tâm tịnh như hoa sen 
Nương thân mẹ Mạ-da,6 
Hạnh nguyên chẳng ai bằng 
Voi trắng ựng âiều lành 
Giáng thằn vào bào thai 
Bà mẹ sạch vọng tưởng 
Xa lìa sự buồn lo 
Chán xa đợi thệ tục 
Thích ở nơi yên lành 
Vườn Lâm-tỳ-ni7 đẹp 

20 Hoa quả suối ngụồn thanh 
Là nơi hợp tâm thiền , 
Nên xin vua dạo chơi 
Vua biết ỷ  nguyện ấy 
Cũng khởi tâm yui mừng ■ 
Vua bảo người thận cận 
Đều đến vườn rừng kia
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Phật sở hành tán
Bây giờ bà Ma-da,
Tự bỉêt giờ lâm bồn 
Thân tựa vào Ẹiường  ̂báu 

30 Trăm ngàn the nữ hâu 
Mùng tám tháng tư ẩy 
Trân trong thanh hòa điệu 
Ngày thanh tịnh trai giới 
Bo-tảt sanh hông phải8 
Do tầm từ bi lớn 
Không làm mẹ đau lòng 
Ưu-ly sanh ở đùi 
Thăng Du sanh ở tay 
Man-đậ sanh ở đầu 

40 Già-xoa sanh ở nách,
Bồ-tát cũng nhự vậy 
Sanh ra từ hông mặt 
Từ từ ở thai rạ 
Ánh sáng chiếu rạng rã 
Như từ hư không xuống . 
Không sanh như người thường 
Do nhiêu đời tu đức 
Tự biết sanh không chết 
Vững chắc không nghiêng lệch 

50 Chói sáng trang nghiệm tuyệt 
Sau đó hài nhi hiện 
Đẹp như mặt trời lên 
Xem ra thật xán lạn 
Không hề chói mắt ai 
A ỉ nhìn cũng thấy  ̂đẹp 
Như trăng giữa tâng không 
Thân chồi vàng rực rỡ 
Mặt trời vượt ảnh đèn 
Thân vàng của Bọ-tát 

60 Chiếu sáng cũng như vậy
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Mã Minh
Tâm chân chánh không loạn 
An lành bảy bước đi 
Ngón chân đầy đặn đẹp ' 
Chiêu sáng như chùm sao 
Như chân sư tử chúa 
Bước đi nhìn chung quanh 
Thông đật nghĩa chân thật 
Nên /chẳng định rõ ràng: 
Đời này sanh làm Phật 

70 Là thân sau cung vậy 
Ta chỉ một đời này 
Phải độ hết chúng sanh 
Hư không đáp lời lại:
Hai dòng nước sạch tuôn 
Môt nóng, một lạnh mát 
Tăm gội thân an lạc 
Ở yên trong cưng điện,
Ngôi giường ngọc lưu ly 
Tay vàng, bổn thiên vương 

80 Đỡ chân giương ngộc báu 
Chư thiên trên hư không 
Cầm lọng quỷ hầu che 
Nương uy thầh khen ngợi 
Cầu chúc thành Phật đạo 
Các vua rồng hoan hỷ 
Khao khát pháp vỉ diệu 
Từng kính Phật quà khứ 
Nay gặp được Bo-tát,
Rải hoa mạn-đà-la9.

90 Thành tâm vui cúng dường 
Ngài đản sanh cứu đời 
Trời Tịnh cừ10 hoan hỷ 
Đã diệt lòng ấi đục 
Vì phảp mà hãn hoan
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Giúp chúng sanh giải thoát 
Khỏi chìm biển khổ đau 
Vua núi báu Tu-di11 
Gìn giữ trái đất nàỵ ,
Bồ-tát cũng như vầy 

100 Thăng hoa cứu giúp đời:
Gió công đức thôi mạnh 
Lay động khăp nơi nơi 
Đưa thuyền lướt trên sóng 
Thoảng hương thơm chiên-đàn12 
Như tạng hoa sen báu 
Gió đưa khắp hư không 
Lả tả rơi xuống đất 
Ảo trời cũng buông rơi 
Chạm thân sanh an lạc 

110 Tròi trăng như thường chiêu 
Ánh sáng tăng gảp bội 
Thế giới sáng rực lên 
Không củi tự,nhiên đỏ 
Giếng trong hiện trước sau 
Cung phi nơi cung điện 
Ngạc nhiên chưa từng cỏ 
Tranh nhau đên tăm chơi 
Đều cảm thấy an lành 
Vô lượng người côi trời,

120 Cùng nhau tụ họp lại 
Trước vườn Lâm-tỳ-ni 
Cầy cối nở hoa lạ 
Tot tươi như bổn mùa 
Những loài dã thủ ác 
Cùng lúc sanh tâm hiền 
Các bệnh khổ thế gian 
Không cân thuôc cũng mạnh; 
Chim chóc và dã thú
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Lặng yên không hót, kêu 

130 Ngàn sông như ngừng chảy 
Nước đục biến thành trong 
Nen trời không bợn mây 
Trong trời tự nhiên giục 
Tất cả trên thế gian 
Đều được cảnh an lạc 
Vỉ như đất nước loạn 
Bong gặp vua hiền, minh 
Bồ-tát sở d ĩ sanh r 
Vi độ thống khổ vậy 

140 Chỉ có ma vương kia 
Chẩn động sanh lo buồn 
Vua cha thấy Thải tử 
Ngạc nhiên biến sẳc mặt 
Hôi hộp, trong lỏng lo 
Nửa vui nửa sợ hãi .
Phu nhãn thẩỹ Thái tử 
Sanh ra khác chô thường 
Thói quen người phu nữ 
Tánh nhát sợ, lo buồn 

ỉ  50 Không phân biệt lành dữ 
Lại sinh lo sợ nhiều 
Những người mẹ già ca,, .=- 
Muốn câu khẩn thần minh 
Ai nẩy đều khuyên bảo 
Đen hỏi thầy. tướng xem 
Nguyện Thải tử an lành. . 
Bây giờ trong khu rừng 
Có người xem tướng giỏi 
Đủ oai nghi, kiến thức 

160 Biện tài thật nổi danh 
Thây Thái tự liên vui 
Mừng rỡ chưa từng có
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Biết vua cha lo sợ 
Đem lời thật tâu lên: 
“Người sanh ở thế gian 
Chỉ muốn làm con quỉ” 
Đức vua như vầng trăng 
Nên sanh tâm vui lớn 
Nay sanh một quý tử 

170 Chắc rạng rỡ tông đường 
Yên tâm tự vui vẻ 
Đừng sanh lòng lo ngại 
Điềm tốt đẹp quốc gia 
Từ nay thêm hưng thịnh 
Sanh ra người con quỉ 
Chắc cứu được thế gian 
Chỉ có thân Bồ-tảt,
Sắc vàng ánh quang minh 
Tướng tốt đẹp như vậy 

180 Chắc thành bậc chánh giác 
Nếu muốn ở thế gian 
Chắc làm vua chuyển luân 
Làm chủ cả đất trời 
Dùng chánh pháp trị nước 
Thống trị khap bốn châu 
Lãnh đạo vua chu hâu.
Ánh sáng trong cõi đời 
Măí trời là hơn hêt 
Nếu ở nơi núi rừng 

190 Chuyên tâm cầu giải thoát 
Thành tựu trí như thật 
Chiếu sáng cả thế gian 
Ví như núi Tu-di,
Cao hơn các núi khác 
Ngọc báu, vàng hơn hết 
Các sông biên là lớn
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Các sao, trăng hơn cả 
Mặt trời lại lớn hơn 
Như Lai ở  thế gian 

200 Phước huệ hơn tất cả 
Mắt sảng nhịn xa rộng 
Trên dưới đều rõ thông 
Lỗng mắt trong xanh đẹp 
Sáng ngòi như vầng trang 
Tướng tốt thật khác thương 
Là mẳt trí thù thẳng 
Bấy giờ vua bảo rang:
Đúng như lời ông nói 
Tướng này thật kỳ lạ 

210 Là do nhân duyên gì?
Không lẽ do di truyền 
Xuất hiện thời đại ta 
Thầy tướng liền tâu vua 
“Thật không phải rihư vạy 
Biết nhiều và trí tuệ 
Tiếng tốt và sự nghiệp 
Cả bổrt việc như thế 
Không cậ t cứ trước sau (di truyền) 
Tánh chất của sự vật 

220 Môi loại cỏ nhân duyên 
Nay tôi xin dẫn chứng 
Mong bệ hạ lắng nghe 
Có hơi vị tiên nhơn 
Tỳ-cầu, Ương-kỳ-la13 
Sông lâu ở  trên đời 
Mỗi vị sanh con quý 
Tỳ-lợi, Ha-bát-đe 
Và tiên Tu-ca-la 
Trứ tác luận đế vương 

230 Không phải do tộc trước.
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Vị tiên Tát-ỉa-tát.
Kinh luận bỏ từ lâu 
Mà sanh Bà-la-bà,
Rất giỏi về kinh luận 
Kiến thức hiện đời này 
Không hẳn do tiên tổ 
Vị tiên Tỳ-da-ta,14 
Viết nhiều bộ kinh luận 
Thế hệ con cháu sau 

240 Sưu tập thành sách vở 
Mà không do tiên tổ 
Truyền lại một chữ nào 
Như tiên A-để-lợi,
Không biết gì thuốc thang 
Mà sanh A-để-ỉy,15 
Giỏi y  dược trị bệnh 
Hai vị tiên Câu-thi 
Không hiểu luận ngoại đạo, 
Mà sanh Già-đê-na'

250 Thông thạo pháp ngoại đạo 
Thủy tô dòng Cam Giả 
Không biết trị thủy triều 
Đến đời Ta-già-la 
Sanh ra ngàn vương tử 
Biết pháp trị thủy triều 
Không đê nước ngập nữa 
Vị tiên Xà-na-câu 
Không thầy, đắc đạo thiền 
Phàm được tiểrig tết ấy 

260 Đêu do tự lực cả
Hoặc trước hơn, sau kém 
Hoặc trước kém, sau hơn 
Các vị vua thần tiên 
Không hẳn nương dòng dõi
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Vĩ vậy người thế gian 
Không nên ỷ  trước sau 
Đại vương được như vậy 
Nên sanh tâm vui mừng 
Vì khởi tâm hoan hỷ 

270 Xa lìa các nghi hoặc. ”
Vua nghe vị tiên nói 
Vui sướng thêm cúng dường 
Ta nay sanh con qưỷ 
Chắc nối dòng chuyển luân 
Ta nạy tuổi đã già 
Muốn xuất gia tu tịnh 
Đê con bậc thảnh vương 
Khỏi bỏ đời vào núi 
Bấy giờ gần vườn Ngự 

280 Có vị tiên khô hanh 
Tên là A-tư-đàÍỂ 
Rất giỏi thuật xem tướng 
Đi đên cung nhà vua 
Vua bảo: Phạm thiên đến 
Khô hạnh thích chánh pháp 
Hai tưởng tổt hiển hiện 
Tướng phạm hạnh đầy đủ 
Bâỵ giờ vua vui vẻ 
Liền mời vào trong cung 

290 Cung kính dâng lê vật 
Rồi đưa vào nội cung,
Mời xem tướng Thái tử ’
Tuy có nhiều cung nữ 
Mà như vào rừng vẳng. 
Ngôi vào toà chánh pháp 
Thêm tôn kỉnh phụng sự 
Như vua An-đê-diệp,
Phụng sự A-thi-tra,
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Vua thưa với tiên nhân:
300 “Ta naŷ  được phước lớn 

Xin phiên bậc đại tiên 
Đoái thương giúp đỡ ta 
Tất cả việc nên làm 
Xỉn ngài vui lỏng dạy ”
Thưa thỉnh như vậy rồi 
Vị tiên vui mừng tâu:
Lành thay bậc đại vương 
Đức độ đều đầy đủ 
Men mộ đến cầu ta 

310 Ban ơn kính chảnh pháp 
Dòng dõi bậc trí nhãn 
Khiêm cung khéo tùy thuận 
Đòi trước trồng nhân lành 
Đen nay quả tot hiện 
Bệ hạ nghe tôi nói 
Ngày nạy có nhân duyên 
Trên đường đi đến đây 
Tôi nghe từ hư không 
Loan tin scmh Thái tư 

320 Chắc thành bậc chảnh giác 
Lại thấy điềm lành trước, 
Nên nay đên nơi này 
Chiêm ngưỡng vua Thỉch-ca, 
Dựng cơ phướn chánh pháp 
Vua nghe lời như vậy 
Quả quyêt không nghi ngờ, 
Sai ăm Thái tử ra 
Đe vị tiên xem tướng 
Vị tiên thây Thái tử 

.330 Bàn chân ngàn vòng xoắn 
Tay chân có màng dính 
Hào quang giữa lông mày
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Sanh thực khí kín đảo 
Nhan sắc sán% rực rỡ 
Chưa từng thây bao giờ, 
Bỗng nhiên ông rơi lệ,
Than tiếc rồi thờ dài 
Vua thấỵ tiên nhừ vậy 
Lồng bông nhiên kinh sợ. 

340 Mội lo đọng trong ỉònp 
Bồn chồn không yên on 
Bỗng chốc vua đứng dậy 
Cúi đầu lạy vị tiên 
Thưa rằng Thái tử đậy 
Tướng tốt thật kỳ lạ ' 
Chảng khác nỊỊựời cõi trời 
Bậc thượng đang cõi người 
Vậy sao ngài lại khóc?
Lẽ nào phải chết yểu 

350 Khiển ỉrẫm buồn lo ư? 
Khát nước đã lâu ngậy 
Được cam lồ rồi tan 
Hay là mất của báu 
Tử vong, mất nưởc ư?
Hay là Thải tử còn 
Đẩí nước có thừa kế?
Lúc chêt tôi an tâm 
Vui vẻ qua đời khác 
Như người cỏ đôi mắt 

360 Một ngủ, một thức tỉnh 
Không như hoa sương thu 
Cỏ hoa chẳng kết hạt 
Dòng họ luôn quý kỉnh, 
Thải tử không ai hơn 
Xin ngài nên nói rõ 
Khiển tôi được yên lòng.
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Vị tiên biết nhà. vua 
Trong lòng lo sợ lắm 
Liên thưa: tầu Đại vương

370 Xin ngài chớ sợ hãi 
Trước đậy tôi đã nói 
Cẩn thận đừng sanh nghi 
Tướng tồt vẫn như trước 
Không nên sinh nghi hoặc 
Tôi nghĩ mình đã già 
Nên tự thương xót vậy 
Ngày lâm chung gần kề 
Còn Thái tử mới saỵih 
Không dễ gì gặp được.

380 Thải từ bỏ ngôi vua
Không tham đắm dục lạc 
Siêng năng tu khổ hạnh 
Chăc giác ngộ chân thật, 
Thường vì cứu chúng sanh 
Diệt trừ hết ngu muội,
Thật rạng rỡ cõi đợi 
Trí tuệ ngày càng sảng. 
Chủng sanh chun bể.khổ 
Bệnh tật sanh đầy dẫy

390 Già suy, con nước lớn,
Tử vong thành sóng cồn 
Ngồi thuyền nhẹ trí tuệ 
Vượt qua tai nạn này 
Trí tuệ như dòng chảy 
Giợi luật là bến bờ 
Thiền định ao nước mát 
Chánh trỉ, loài chim lạ 
Chánh phập, con sông lớn 
Thật sâu rộng baọ la.

400 Chúng sanh lúc đỏi khát
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Uống nước để sổng còn 
Nhiễm trước cảnh ngũ dục 
Khổ nạn đuổi theo mau 
Bồ-tát vượt thể gian 
Tạo con đường giải thoát 
Thê gian tham lửa dục, .
Cành giới chảy đỏ bừng. 
Bồ-tát, đám mây lành 
Rưởi nước mát tắt lửa.

410 Tham dục là then chốt,
Của cảnh cửa si mê 
Làm tắt nghẽn dòng sống 
Đỏng chặt cửa an toàn 
Chúng sanh không thoát được 
Trí tuệ, núi kim cang 
Làm bật khóa ân ái.
Lưới ngu si tự trói 
Nghèo khổ không chỗ nương 
Chư Phật vượt thế gian 

420 Mở trói cho chúng sanh.
Ngài chớ vì Thải tử 
Mà sanh lo buồn, nhiều.
Nên lo cho chủng sanh 
Tham đẳm nghịch chánh pháp 
Tôi nay gần giờ chết 
Không hưởng được pháp lành. 
Tuy có chút thiên định < 
Mà không lợi ích gì 
Vĩ xa đức Bồ-tát,

430 Chảnh pháp không được nghe 
Nhà vua nghe tiên nói 
Biết được hết Mỗi lòng,
Sự lo sợ đã hết.
Quí thay! Sanh Thái tử
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Lòng ta đươc yên lành 
Nhưng xuất già bỏ đời 
Tu tập đạo thảnh hiền 
Không chịu nối vương vị 
Khiến lòng ta buồn phiền 

440 Giờ đây vị tiên ẩy, ̂
Tâu thật với vua rằng 
Đúng như ngài lo lang 
Thải tử sẽ thành Phật.
Ngỏ lời cùng hoàng tộc 
Vị tiên an ủi xong 
Dùng thần lực vi diệu 
Bay lên giữa hư không.
Bấy giờ vua Tịnh Phạn 
Nghe lời tiên Tứ-đà,

450 Tin chắc là chân thật 
về tướng tốt con mình.
Càng thêm quỷ trọng hơn 
Chăm s óc và lưu ý  
Đại xá cho thiên hạ 
Lao ngục đều thả hết 
Theo tục lệ sanh con:
Tùy nghi việc lẩy bỏ 
Căn cử vào kinh luận 
Việc cần làm phấi lăm 

460 Sanh con trong muời ngày 
Được an ổn vui vé 
Cầu khẩn các thiên thẫn 
Bố thí cho mọi người, 
Sa-môn, bà-la-môn.
Chú nguyện cầu phước lành 
Ban ơn cho quầrt thần,
Thể nữ, người nghèo khó 
Thành thị đến thôn làng
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Các vật như tiền của,
470 Trâu ngựa, voi, súc vật 

Tùy theo các nhu cầu 
Tất cả đều đáp ứng.
Rồi chọn ngày g iờ  tốt 
Đưa Thải tử về cung.
Hai vua Bạch, Tịnh Phạn, 
Đì xe đẹp ngọc báu,
Màu sắc ánh vào nhau,
L ung linh sảng rực rồ.
Phu nhân ảm Thải tìc 

480 Đi nhiễu lạy thiên thần 
Rồi sau lên xe báu,
Thể nữ đi hầu sau 
Vua và các thần dân 
Tất cả đều theo hầu 
Như vụa trời Đế thích 
Chư thiên lạy chung quanh 
Trời Ma-hẹ-thủ-la 
Bong sanh con sáu mặt 
Bày các thứ trang sức 

490 Cung cấp và cầu phước 
Nay vua sanh Thai tử, 
Cũng trưng bày như vậy. 
Vua trời Ty-sa-môn18 
Sanh Na-ia-cưu-bà 
Tất cả người cồỉ trời 
Cũng đêu rất vui mừng 
Vua nay sanh Thải tử  
Nước Xả-vệ, Ca-tỳ,
Tat cả trong nhân dân

500 Cũng vui mừng như vậy.
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THÁI TỬ Ở TRONG CUNG

Bấy giờ trong hoàng gia 
Của vua Bạch Tịnh Phạn 
Vì sanh người con thánh 
Thân tộc thật hoà thuận, 
Quần thần đều trung thành, 
Voi, ngựa, xe châu báu 
Tấi sán, đồ ngọc ngà 
Mỗi ngày thêm nhiêu hơn 
Tĩiỳ nhu cầu hiện ra 

510 Vô ỉượng kho của báu 
Tự nhiên từ đât sanh 
Bầy voi trắng hung dữ 
Đang ở tận núi Tuyêt 
Bỗng nhiên tự kẻo đến  ̂
Khong chế ngự, tự thuần 
Loài ngựa nhiều màu sắc 
Thân hình thật khoẻ đẹp 
Bờm đỏ đuôiiông dài 
Đi nhẹ mà như bay 

520 Các loài thú hoang khác, 
Đủng lúc tự nhiên đên ' 
Loài trâu hiền thuần sắc 
Béo mập, khoẻ, thật đẹp 
Ung dung thoảng mùi thơm 
Đung dịp cùng kéo đến.
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Người có tâm oán hận 
Cũng biến chuyển thuần hoà 
Thông cảm thêm thân mật 
Nghịch loạn đều tiêu trừ 

530 Mựa hoà và gió thuận 
Sấm sét thôi âm ĩ  
Cây trái không đoi mùa 
Quà tốt nhiều gắp bội,
Ngũ côc lại thơm ngon 
Nhẹ nhàng dê tiêu hoá, 
Những bà mẹ mang thai 
Thân thể được yên ổn 
Bậc thảnh bỏ cảm thọ 
Những người trong thế gian 

540 Không cau, tự đầy đủ,
Đồ trang sức tốt đẹp 
Không keo kiệt tự cao 
Không sân hận ác hại 
Tât cả người nam nữ,
Kẻ huỳnh môn19 các loại 
Miếu thần chùa, nhà cưa 
Vườn, rừng, giếng, suối, ao 
Tat cả như cảnh trời 
Theo thời mà hiện ra 

550 Thích nghi không đói khát 
Không chiến tranh bệnh dịch 
Nhân dân trong cả nước 
Thân thiện quỷ mến nhau 
Chung niềm vui chảnh pháp 
Không sanh tâm nhiễm ô 
Tài sản đúng đạo nghĩa 

’ Không khợi tâm tham ỉam 
Bổ thí ban ơn huệ 
Không mong cầu đền trả
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560 Tu tập bổn phạm hạnh 
Hêt sạch tâm ác hại 
Vua Ma Thố thuở'xưa,
Sanh thái tử Nhật Quang, 
Cả nước đều an lành 
Các việc ác không hiện.
Nay vua sanh Thái tử 
Phước đức cũng như vậy 
Vì đủ đức oai nghi 
Nên đặt tên Tất-đại20 

570 Bấy giờ bà Ma-dà 
Thấy Thải tử ra đời 
Tướng tốt nhu con tròi 
Đầy đủ các vẻ đẹp 
Bà vui mừng khôn xiết 
Nên từ biệt cõi đời 
(Ve cung trời Đạo-lợỉ)
Bà di Kiềụ-đàm-di,21 
Chửng kiến việc như vậy 
Nên thưa Thải tử rằng:

580 Nguyện nuôi nấng nhu con 
Thải tử cũng như thê,
Kỉnh men như mẹ mình. 
Nhự ánh trăng mặt trời 
Mỗi lúc một quang minh 
Thái tử ngày càng lớn 
Đức độ cũng vẹn toàn 
Hương chỉên-đặn vô giá 
VàriỊ* báu ảiêm-phù-đàn22 
Thuoc thần tiên dưỡng thân 

590 Chuỗi anh lạc23 trang sức 
Chư hầu vùng lân cận 
Nghe vua sanh Thái tử 
Dâng hiến nhiều vật báu
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Xe trâu, dê, nai, ngựa 
Đồ dàng toàn ngọc quý 
Đê vui lòng Thái tử 
Titỵ các vật trang sức 
Đồ chơi quý trẻ em 
Thái tử không màng đến 

600 Chỉ giữ lồng thảnh thơi 
Người nhỏ mà tâm cao 
Không nhiễrti bả vinh hoa 
Lo học các ky thuật 
Nghe qua vượt xa thầy. 
Vua cha thấy thông đạt 
Thầm nghĩ sẽ đi tu 
Nên tìm một cô gái 
Trong vọng tộc ỉễ  nghỉ 

: Đoan trang và thụy mị
610 Tên Da-du-đà-la,

Sánh đội cùng Thải tử 
Ngõ hầu cầm chăn thôi. 
Chỉ Thái tử cao xa 
Đức lớn vẻ thanh tủ 
Như con của Phạm thiên 
Xả-na-ỉưu-ma-na 
Vợ hiền dung nhan đẹp 

... Dịu dàng tỉnh nhân hạu 
Diêm lệ, vợ vua trời

620 Sống chung thật hạnh phúc 
Xây dựng cung điện riêng 
Hoành trảng đẹp tuyệt vơi, 
Lau cao ẩn hư không 
Thấp thoảng mây mua thu 
Am áp hợp bổn mùa 
Tuỳ thời chọn phòng ở 
Kỹ nữ quay quần ca

27



Phật sở hành tán

Hoà tẩu điệu nhạc trời,
Cô nào kém thanh sắc 

630 Phải tránh người ngọc ngà, 
Không gợi ỷ  chán nản 
Khiến thái tử xuất gia 
Phải như Càn-thát-bà25 
Cung báu tự nhiên hiện 
Với nữ ca nhạc trời 
Thanh sắc đẹp lòng mẳt 
Bô-tát ở cung cao 
Ấm nhạc cũng như vậy.
Vua cha vì Thái tử 

640 Tỉnh tậm tu phước lành 
Dùng nhân từ chảnh pháp 
Giáo hoá khăp nhân gian 
Gần hiền, xa bạn ác 
Lòng không nhiễm ái ân 
Khỉ muốn khởi vọng tưởng 
Biết nhiếp phục các căn 
Trừ sạch ỷ  thô tháo 
Nhu hoà khéo xử sự 
Từ bi khuyên mọi người 

650 Xa lìa chó huyên náo
Giáo hoá hàng ngoại đạo 
Chấm dứt thuật mê tà 
Nên học cách cứu đời 
Vạn dân được an lạc 

. Con ta cũng yên lành 
Hổ tương nhaụ như vậy 
(Mọi người hết tương tranh) 
Kẻ thờ các thần lửa 
Xoa tay hớp trăng vàng 

660 Tắm sạch, nước sông Hằng 
Nước pháp rửa tâm ác
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Cầu phước chẳng riêng mình 
Cả con ta, vạn dân 
Thích lời có ý  nghĩa,
Nghĩa lời đều hoà ải 
Chuộng lời nói thân mật 
Vì lòng biết hổ thẹn,
Nên không nói hết lời 
Với việc thích không thích 

670 Không sanh ỷ  tham sân 
Tâm chí giữ vắng lặng 
Ngay thăng hêt kiện thưa 
Không cho rằng thờ trời,
Có phước hơrt hoà thuận 
Nếu gặp nhiều người xin 
Bổ thỉ nhiều hơn nữa 
Lòng không muốn chiến tranh, 
Lây đức phục oán nghịch 
Điêu phục một được bảy 

680 Bỏ bảy đề phòng năm 
Được ba biết rô ba 
Biết hai rồi bỏ hai 
Cầu tình là vướng tội 
Thà chết giữ lòng nhân 
Không nói lời tho ác 
Dùng nhu hoà dạy bảo,
Rồi bố thí tài vật 
Chi tặng con đường sống 
Theo học đạo thánh hiền 

690 Diệt trừ tâm oán hận
Danh đức truyền khắp nơi 
Thế gian mãi vô thương 
Cốt yếu tu minh đức 
Nếu người tâm an tịnh 
Thân thể cũng kiện khang
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Bẩy giờ cả Thải tử 
Và vợ Da-du-đà,
Đã trưởng thành khôn lớn 
Sanh con La-hầu-la,26 

700 Vua cha tự svy nghĩ,
Thái tử đã sanh con 
Có người thừa kế rồi 
Sự giảo hoá chánh pháp 
Sẽ không bị đoạn tuyệt 
Thái tử thương mên con 
Như ta thương Thái tử 
Chắc bỏ ý  xuat già 
Chỉ ra sức tu thiện,
Lòng ta rất bình an 

710 Chang khúc sanh cõi trời 
Cũng như kiếp ban đầu 
Vua tiên sông trong đạo 
Thực hành nghiệp thanh tịnh. 
Củng tể không sát sinh 
Phân khởi tu nghiệp lành, 
Vua cao cả, hạnh cao 
Dòng họ tài sản nhiều 
Dũng kiện nghề nghiệp cao 
Rạng rờ trên thê gian 

720 Như mặt trời xán lạn 
Bởi vì bậc để vương 
Làm vinh hiển con cháu 
Dòng họ cũng nỗi danh 
Tiếng tôt sanh cõi trời 
Được an vui hưởng phước 
Và thêm lởn trí tuệ 
Ngộ đạo truyền chánh pháp 
Tiêng tôt vượt trên hêt,
Thực hành niềm vui đạo
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730 Mong sao khiến Thái tử 

Thương con không bỏ nhà 
Ước mong các quốc vương, 
Sanh con còri nhỏ dại 
Cõi nước được bình yên 
Không lo con phóng dật, 
Đắm đuổi ĩrong tình sầu 
Không thể nổi nghiệp vua. 
Nay vua sanh Thái tử 
Tuỳ ý  hưởng thú vui 

740 Chi mong vui thể gian
Không mụốn khiên học đạo 
Vĩ sợ bỏ ngôi vua 
Không còn ai nổi nghiệp 
Vua Bồ-tát quá khư'
Đao tâm tuy kiên cổ 
Cần học vui thế gian 
Sanh con để nổi dòng 
Cho vương vị vững chắc 
Rôỉ sau sẽ tu hành 

750 Nơi rừng sâu vẳng lặng.
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.3
CHÁN NÀN CÀNH HOẠN NẠN

Ngoài thành có vườn rừng, 
Suối reo ao nước mát 
Hoa quả thật sum suê
Soi bóng trên loi về 
Các loài chitn quý hiêm 
Bay lượn hót trong vườn 
Nghe vui tai chỉ lạ 
Dưới nước và trên bờ 
Các loài hoa nở rộ 

760 Rực rỡ thơm lạ lùng 
Kỹ nữ đang hoà nhạc 
Đồm ca dâng Thái tử 
Âm hưởng thật du dương, 
Người khen vườn cây đẹp 
Trong lòng thật vui vẻ 
Lại muốn đi dạo chơi 
Cũng như con voi tơ 
Ưa thích đồng hoang rộng 
Vua cha nghe Thải tử 

770 Thích dạo chơi vườn rừng 
Liền bảo các quan lại 
Trang sức thật huy hoàng 
Dọn đường sá sạch sẽ 
Nghiêm cam những người già, 
Xâu xỉ, bệnh tật, khô 
Xuất hiện trên đường đi, 
Khiến Thái tử mất vui
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Rồi sanh tâm chán nản 
Dàn cảnh đã xong rồi 

780 Mời Thái tử chinh tề 
Bải kiến vua chạ trước.
Vua thấy Thái tử đến 
Sờ đầu, nhìn sắc mặt.
Buồn vui như lẫn lộn 
Cho phép mà lòng lo.
Xe ngựa lộng lây thật 
Ngựa khoẻ ngọc ngà nhiều, 
Người đánh xe trẻ đẹp 
Hiền lành, nghệ thuật cao 

790 Đeo hoa tươi thơm ngát 
Ngồi trước nắm dây cương 
Doc đường rải đầy hoa 
Le đường giăng cây thẳng 
Của quỷ treo cành cây,
Cờ xí và lọng dù 
Thướt tha bay trước gió 
Ngirời xem chật đường dài 
Khít nhau như nỉ 
Nhìn sửng khôn 

800 Tròn xoe như f 
Thần dân đi t 
Ngàn sao ch 
Mọi người 
Bảo nhau 
Kẻ hèn, r 
Lớn nhẻ 
Cầu nf 
Thànỉ
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Gia súc không cần giữ 
Tiền tài chẳng để tâm 
Nhà cửa đều mở toang 
Tranh nhau đổ ra đường 
Trên lầu, trên bờ đất 
Trên cây, đường nhỏ lớn 
Đứng khít nhau chờ xem 
Mải mê không hề chán 

820 Gọi nhau nhường chỗ trổng 
Sững sờ như dại ngậy.
Hồn vỉa như bay bổng 
Tâm thành cung kính xem 
Không sanh tâm buông lung 
Le đủ mọi chi tiết.
Thân sẳc tươi như hoa 
Nay ra dạo vườn rừng 
Thành tiên được pháp thánh, 
Thái tử thấy sửa đường 

830 Người theo đông nghiêm chỉnh, 
Áo đẹp đi xe tốt,
Bong nhiên lòng vui mừng 
Nhân dân thấy Thái tử 
Uy nghiêm thật chỉnh tề 
Cũng như hàng chư thiên 
Thây con trời sanh ra 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Bong nhiên ở bên đường 
Hoả hiện người già yếu 

840 Gợi ý  sanh chán đời 
Thái tử thấy người già 
Kinh dị hỏi kẻ hầu 
Đây là người nào vậy?
Tóc bạc và lưng còng 
Mắt mờ thân run rẩy
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Chổng gậy lần từng bước, 
Hoặc là thân biên đổi 
Hay là tự nhiên vây?
Kẻ hầu thật bổi roi 

850 Không dấm nói thật ra 
Vua trời gậy tác động 
Khiên kẻ hâu nói thật:
Tuổi già thăn tiều tụy 
Thân khỉ suy hao dẫn 
Lo nhiều mà vui ử 
Lú lẫn thân yếu đau 
Đỏ gọi là già cỗi 
Trước đậy là đứa bé,
Lớn lên nhờ sữa mẹ,

860 Tuôi thơ thường vui đùa 
Khoẻ mạnh hưởng lạc thú 
Luống tuổi thân khô gầy 
Đen nay thành già sụm 
Thái tử lại thở dài 
Rồi hỏi kẻ đánh xe:
Chi riêng người này già 
Hay chúng ta cũng vậy? 
Kẻ hầu liễn thưa rằĩg: 
Người tôn quỷ cũng thê. 

870 Thân thê qua thời gian 
Biển đổi thật không ngờ 
Thanh niên không ai khỏi 
Thế gian đều biêt vậy, 
Bô-tát tu tập lâu,
Thanh tinh được trí tuệ 
Gieo trồng nhiều công đức 
Nên nay hoa quả lành 
Thải tử nghe già khổ 
Run sợ lông tóc dựng
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880 Như sét đánh ngang tai 

Bầy thú chạy tan tác 
Thái tử cũng như vậy 
Run sợ và thở dài 
Để tâm nghĩ già khổ 
Cúi đầu nhìn sững sờ 
Tưởng đến khổ già stty 
Người đời đâu vui gì 
lính trạng già nua ấy 
Chạm trán không tránh được 

890 Bây giờ tuy khoẻ mạnh 
Đâu phải không đổi dời 
Trước măt thây rõ ràng 
Sao ta không nhàm chán? 
Thái tử bảo người hầu 
Hãy gấp lui xe về,
Nghĩ hoài nỗi già khổ 
Vườn ngự có vui chi 
Kẻ hầu nghe ra lịnh 
Đánh xe chạy như bay 

900 Gấp rút về cung cấm.
Thải tử lòng còn vương 
Chiều tàn cảnh già khô 
Lả rơi buồn hiu quạnh 
Như vào chốn tha ma 
Từ đó tâm không an 
Gặp việc chẳng để ỷ  
Vua nghe tin như vậy 
Khuyên con đi dạo chơi 
Lại bảo hàng quan chức 

910 Trang hoàng đẹp hơn lên 
Vua trời cũng hoá hiện 
Kẻ bệnh nằm trên đường 
Thân gầy còm, to bụng
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Hơi thở nghe khò khè 
Chân tay gầy khô đét 
Buồn khóc và rên la 
Thái tử hỏi người hầu: 
Đây là hạng người nào? 
Thưa rằnạ người bệnh tật 

920 Cơ thể đeu rối loạn
Ôm yếu không đi được 
Di chuyển nhờ người dìu 
Thải từ nghe nói thể 
Sanh lòng thương vô hạn 
Chỉ có một người này 
Người khác cũng vậy ư? 
Thựa răng trong thề gian 
Tất cả đều như thế 
Có thần, cổ bệnh hoạn 

930 Kẻ ngụ thích vui đùa
Ngirờỉ trí sanh nhàm chán 
Thái tử nghe nói vậỵ 
Liên sanh lò sợ nhiêu. 
Thân tâm đều rúng động 
Như trăng chao trên sóng 
Ở trong túi da này.
Làm sao được an ổn? 
Than ổzỗ người thế gian 
Ư mê và ảm chưởng 

940 Giặc bệnh đến không ngờ, 
Sao sanh lòng ỵêú thích.
Vì thế bảo lui xe 
Sầu lo về bệnh khổ 
Như người bị đảnh đăp 
Oăn thân chờ roi xuông 
Chưa một lần tỉnh giấc 
Bị động là tất nhiên.
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Tĩnh dưỡng nơi cung cấm 
Nghĩ việc cải thiện đời 

950 Vua nghe Thái tư về 
Bảo người hỏi lý do,
Thưa rằng thấy bệnh khổ 
Thái tử buồn quay về 
Vua lo như mất thân,
Khiển trách người dọn đường 
Lòng buồn không nói ra 
Sai tuyển thêm thể nữ 
Âm nhạc hơn trước nhiều,
Cốt yếu thêm vui thú 

960 May ra không chán đời
Ngay đêm thêm hương sắc 
Thái tử vẫn chưa vui 
Vua tự đi dạo chơi 
Để tìm thêm cảnh đẹp 
Tuyển chọn nhiều cung nữ 
Nhan sắc đẹp tuyệt vời 
Có thể làm mê người 
Hầu hạ rạt chu đảo 
Sai sửa sang đường xá 

970 Ngăn ngựa cảnh không vui 
Chon kẻ hầu thông minh 
Biệt quan sát lộ trình 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Hoá hiện thành người chêt, 
Bổn người đẩy xe tang 
Xuất hiện trước Thải tử ' 
Mọi người không hay bỉêt 
Riêng người hầu thầy thôi 
Hỏi rằng xe gì đậy ?

980 Cờ hoa đẹp như vậy
Mà người tiễn đưa buôn,

38



Mã Minh
Tóc rủ khóc than hoài? 
Thiên thần gậy tác động 
Khiển người hầu phai thưa 
Tâu Thái fti\ể người chết 
Toàn thần đều củng đơ 
Thần thức lìa khỏi xác 
Bà con và bạn bè 
Thương tình quấn vải trắng 

990 Không ai thích nhìn mặt 
Tiên đưa ra gò mả 
Thái tử nghe tiếng “chết” 
Đau xót tam giao động 
Chỉ một ngươi này thoi 
Hay thiên hạ cũng vậy?
-  Tất cả đều như thể 
Có sinh thì có diệt 
Lớn nhỏ và trung niên 
Cổ thân phải hư hoại,

1000 Thải tử ỉòng hoảng sợ  
Cui gục trước thành xe 
Nghẹn ngào và than thở. 
Người đời mê lầm quá,
Thây rõ thân gần chết 
Mà vẫn cỏn buông lung 
Người chẳng phải gỗ đả 
Sao không bịêt vô thường. 
Suy tư rồi liền bảo:
Kẻ hầu mau lui xe 

ỉ  010 Bây giờ chẳng phải lúc,
Vui đùa, đi dao chơi 
Thân này chểt không hẹn 
Lẽ nào buông lung chơi 
Người đảnh xe vâng lệnh 
Sợ sệt không dám trễ
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Đánh xe chạy thật nhanh 
Đi tẳt qua vườn ngự 
Suối rừng nghe vang lặng 
Cây cối xanh hoa tươi 

J020 Chim chóc nhiều thủ lạ 
Bay nhảy hót ca vang 
Thật vui tai đẹp măt 
Như vườn trời Nart-đà.27
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4
XA LÌA DỤC LẠC

Thái tử vào vườn ngự 
Thế nữ ra chúc mừng 
Cơ hội thật hy hữu 
Trang sức đẹp sáng trưng 
Tranh nhau vẻ kiêu diêm 
Tỏ lòng kính mến nhiều 

1030 Ra sức hầu hạ khéo
Cung ứng mọi tiện nghi 
Cổ cô xoa tay, chân 
Hay khắp người Thái tử, 
Hoặc nói ngọt, cười tươi 
Hoặc cử chỉ dịu dàng 
Làm vui lòng Thải tử 
Gợi cảm lồng yêu thương 
Các cô thấy Thái tử 
Rạng rỡ như người tiên 

ỉ 040 Không cần trang sức nhiều 
Đơn giản mà đẹp tuyệt,
Tất cả đều chiêm ngưỡng 
Bảo rằng con trời hiện 
Bao nhiêu phương tiện ẩy 
Chảng làm động lòng người 
Các cô lại nhìn nhau 
Lòng thẹn thùng không nói 
Người con õà-ỉa-môn 
Ten là Ưu-đà-di28

42



Mã Minh
1050

1060

1070

1080

Bảo các thể nữ rằng:
Các cô đều trẻ trung, 
Thông minh nhiều ty  năng, 
Sắc đẹp cũng đặc biệt 
Lại thêm hiêu biết nhiều 
Những bí mật thế gian 
Dung nhan đời ỉt có 
Phong thái như con vua 
Trời thấy muốn bỏ vợ, 
Khuynh đổ cả thần tỉen 
Vậy mà không quyến rũ 
Được Thái tử này sao?
Nay, vị Thái tử này 
Tuy giữ lồng kiên cổ 
Trọng sạch đạo đức thuần 
Vân không vượt qua khỏi 
Săc đẹp nữ nhân đâu 
Xưa nàng Tôn-đà-lợi29 
Quyên rũ v/ẻ đại tiên 
Vào con đường ân ải,

Rôi ngôi trên cổ chơi.
Tiên khổ họnỉt Cù-đàm 

°ị vợ trời phả 
Ị)ân dụ vào đường mẽ 
Trôi theo dòng ái dục 
VỊ tiên Tỳ-bà-thi,
Tu tập mười ngàn năm 
Cũng tham đăm thiên nữ 
Một ngày là phá sạch 
Công phu cua một đời 
Những người đẹp thưởxưa 
Có sức thăng đại Tiên 
Huống gì các cô đây,
Đẹp tuyệt trần như thế
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Không mê hoặc được sao? 
Các cô phải cổ gắng 
Chớ để tuyệt dòng vua 
Người nữ tuy yếu đuổi 
Nhưng vinh dự thắng trời 
Các cô sao không thê,

1090 Trổ tài hết kỹ năng ,
Khiến Thải tử yêu mến?
Bấy giờ các tkể rtữ X 
Vui mừng nghe lời khụyên 
Của ông Ưu-đà-dỉ,
Phẩn khởi thêm nghị lực 
Như roi quất ngựa hay 
Liền đến trước Thái tử 
Biểu diễn nhiều kỹ năng 
Ca múa hoặc cười duyên 

1100 Nhướng mày lộ răng đẹp, 
Đưa mặt nhìn tình tứ 
Ảo mỏng phơi thân ngừ 
Yêu ỉciền u èn từng  ̂bước 
Dựa kề mỗi lúc gần 
Tình dục biểu lộ rõ 
Cử chỉ thật sỗ sàng 
Quên hểt sự hỗ thẹn 
Tất cả theo lệnh vua.
Lòng Thái tử vững vàng,

1110 Nghiễm nhiên không biên đối 
Vân như voi, rồng lớn 
Cả bầy vâỵ chung quanh 
Không thê ỉàm động lòng 
Cũnệ như trời Đê thích 
Nhieu thiên nữ vây quanh, 
Thải tử trong vườn ngự 
Tình cảnh cũng như vậy

44



Mã Minh

1120

1130

1140

1150

Hoặc có cô sửa áo 
Hoặc có chị rửa chân 
Xoa hương thơm vào mình 
Hay lẩy hoa trang điểm 
Có nguờị xâu chuỗi ngọc 
Hay ôm đỡ chân tay,
Có người sửa khăn gối,
Kề vại nói thì thầm 
Hoặc biểu diễn cười vui 
Hay nói chuỵện tình dục 
Tất cả cũng mục đích 
Làm động lòng Thái tử 
Tâm Thải tử thanh tịnh 
Vững vàng khỏ lạy chuyển, 
Tai nghe lời tình tứ 
Chẳng lo, cũng chẳng mừng 
Càng thêm sự chán nản 
Than thở thật ậáng thương 
Cho thân phận người nữ 
sẵn tỉnh dục tràn đầy,
Đâu biết lúc trẻ đẹp 
Giây phứt bống già nua 
Buon thay! Mê lạm lớn 
Ngu muội che lâp tâm,
Nên biết già bệnh chết 
Ngày đêm gắng cảnh tỉnh 
Mui nhọn đăm vầờ cổ 
Tại sao còn vui đùa 
Thấy người gíấ bệnh chết 
Không biêt tự lo thân 
Quả như người gỗ đất 
Đâu biết e ngại gì 
Như cây ngoài đông trổng 
Cành lả đang tốt titơỉ
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Thình lình bị đốn ngả 
Mà chẳng biết lo buồn 
Những bọn người nhu thế, 
Thật gô đá vổ ír/ắ 
Bâỵ giờ Ưu-đà-dỉ,
Đên bên chô Thái tử 
Thấy yên lặng vào thiền 
Lòng không bợn tình tưởng 

1160 Ông thưa Thai tử rằng:
Đại vương đã dạy tôi 
Làm bạn cùng Thải tử,
Nay tôi phải nói thật 
Bạn bè có ba hạng,
Từ bỏ được điều sai 
Thành con người hữu ích 
Gặp nạn không bỏ nhau 
Chúng ta là bè bạn 
Mà bỏ nghĩa trượng phu, 

1170 Nói không hết nồi lòng 
Làm sao thành bạn toi 
Hôm nay tôi thưa thật 
Để tỏ lòng chân thành 
Lúc tuôi đời lên hương 
Sức lực còn sung mãn 
Sao không chịu hưởng thụ. 
Không quỷ trọrig người nữ 
Đâu phải kẻ trượng phu 
Nhu vậy không thật lòng 

1180 Hãy nên thương yêu họ 
Chiều lònịrhọ một chút 
Tuy bỉết rang người đẹp 
Nhiêu ái dục kiêu sa 
Nhưng ruxy vì phương tiện 
Thuận lồng họ là vui
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1190

1200

1210

Làm tươi đẹp cuộc đời 
Nếu không được như thể, 
Khác nào nhu cây khô 
Lá hoa cành trơ trụi 
Vả lọi nên tuỳ thuạn 
Chấp nhận cảnh vui này 
Khổ cỏ nơi nào khác 
Xin đừng quá xem thường, 
Dục lạc là hợn hểt 
Cõi trời cụng khó quên 
Đế thích còn yêu đương 
Tiên Cù-đàm có vợ 
Vị tiên A-dà-đà 
Ngày đêm tu khổ hạnh 
Cũng vì muốn vợ đẹp 
Những bọn người như thế 
Vân không được toại nguyện 
Vị tiên Ba-ỉa-đoạ 
Và cả Nguyệt thiên tử 
Tiên nhân Bà-la-xả 
Và Ca-tân-xà-la 
Thất bại trước người đẹp 
Huổng gì cảnh trí này 
Mà không chịu hưởng lạc, 
Do nhiều đời phước đức 
Mới được nhữ thể nạy 
Thể gian đều ham thĩch 
Sao Thải tử hưng hờ?
Lúc bẩy giờ Thải tử 
Nghe ông Ưu-đà-di 
Lời hay, biện luận giỏi 
Diễn đạt cành thể gian,
Thật đẹp thật vui thú.
Đáp lời ưu-đà-di,
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1220 Thải tử ôn tồn bảo:

Mong ông hãy lẳng nghe 
Cảm tạ lỏng chận thành 
Không dám chê cảnh đẹp. 
Nên biết cảnh thế gian 
Là niềm vui giả tạm 
Chỉ thấy cảnh vô thường 
Nên sanh tâm lo sợ.
Nếu pháp này thường cỏn 
Thì không khô sanh tử,

1230 Nếu sắc đẹp người nữ
Cuối cùng không sụy hoại 
Thì cũng nên hưởng lạc 
Mà không hề nhàm chán,
Ải dục tuy là tội 
vẫn nên giữ tình người 
Ngựợi cỏ sanh, bệnh, chết 
Le rẬhọ không vui 
Huống gì đối với,người 
Mà sanh tâm tham đăm 

ỉ 240 Cảnh ngũ dục Mậng thưởng 
Tự lì lãn cung như vậy 
Mà sanh tâm yêu thích 
Khác gì loài cầm thú 
Ông viện dẫn các Tiên 
Đăm say cảnh ngũ dục 

. Ị)ể dụ tữ chứ gì 
Nêu họ sanh nhàm chán 
Thì ngũ dục tiêu trừ 
Được xưng kẻ chiến thắng 

1250 Say mê cảnh ngụ dục 
Thì sẽ bị tiêu ma 
Nên biết họ chẳng phải 
Là kẻ s ĩ chịến thang
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Nếu nói mượn phương tiện 
Đe gần gũi tùy thuận 
Mà ỉạị sanh đắm nhiễm 
Thì sáo gọi phượng tiện 
Giả dội nói tùy thuận 
Việc này ta không làm 

1260 Người tùy thuận thật sự 
Cũng là việc phi pháp 
Lòng dục khó chế ngự 
Tùy thuận rồi vướng mắc 
Lân quân không thây lôi 
Làm sao nói phương tiện 
Đe tùy thuận gần gui? 
Thân thuận, tâm nghĩ sai 
Là điều ta không nhận. 
Như vậy già, bẹnh, chết 

1270 Khô lớn càng chất chồng, 
Nay ta rơi vào đỏ 
Làm sao gọi chỉện thắng 
Những điêu ông trình bày 

, Không phải người trí thưc 
, Than oi! Ưu-đà-di 

Ong thật có gan lớn,
Nội ịạ ̂ ià,, bệnh, chết 
Cải kho này đáng sợ 
Mắt thấy cảnh hư hoại 

1280 Mà sao còn đuổi bắt? 
Không lẽ ta hèn mọn 
Tâm chí cũng hẹp hòi? 
Phải nghĩ gia bềnh chết 
Đên vội không hẹn kỳ 
Ngày đêm quên ngủ nghĩ 
Lẽ nào ham dục lạc 
Lửa sanh tử cháy bùng
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Là sự thật hiến nhiên 
Ta quyết không ngờ nữa 

1290 Nếu không biet lo xa 
Quả thật là gô đá 
Thái tử nghiêm chỉnh bảo: 
Này ông ưu-đà-di 
Dục lạc ỉà hoạn nạn 
Ngày tháng trôi quá nhanh 
(Đâu có gì vui thích).
Bây giờ bọn thê nữ 
Thanh sắc đồ trang sức, 
Tất cả đều vô dụng 

1300 Hổ thẹn trở về thành 
Thải tử nhìn vườn ngự 
Trơ trọi thật tiêu điều 
Rồi cũng về cung nghỉ 
Vua cha nghe Thái tử 
Quyết tâm bỏ ngũ dục 
Bong nhiên sanh đau buồn 
Như dao nhọn cắt tim 
Liền triệu tập quần thần 
Tim phương kể đoi trị, 

1310 Tất cả đều tâu rằng:
Cũng phải dùng dục lạc 
Để chận Thái tử thôi.
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5
THÁI T ử  VƯỢT THÀNH 

XUẨT GIA

Vua tăng cường phương tiện, 
Năm thú vui tữyẹt diệu 
Ngày đêm diên vui chơi 
Mong chuyển lòng Thái từ 
Thải tử  răt chán nản 
Thấu rõ không ải nhiễm 
Chi suy tư sanh tử 

1320 Như con mồi bị tên 
Vua sai các quan lớn 
Kẻ quyến thuộc anh em 
Đẹp trai, giỏi, lịch sự  
Ngcty đêm cùng vui chơi 

• Đê lây lòng Thái tử  
Như vậy được ít lâu,
Lại xin v ua đi dạo 
Cỡi tuấn mã khoẻ đẹp 
Trang sức nhiều vật báu 

1330 Cùng công tử quỷ tộc 
Dạo chơi ra khỏi thành 
Vỉ như bổn loài hoa 
Mặt tròri> lên nở rộ 
Thái tử ùai phong thật 
Người theo cũng vinh quang,

■ Ra thành đến vườn ngự 
Đường' sá rộng, bằng phẳng 
Cậy coi hoa quả nhiều.
Lòng vui quên chuyện về
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1340 Dọc đường thấy người cày 

Vỡ đất hại côn trùng 
Trong lòng sanh trẵc ẩn 
Đau đớn như lói tỉm 
Lại thấy bác nông phu 
Cần khổ thêm gây yếu 
Bù đầu đổ mồ hội 
Bụi bặm bám đầy người 
Con trâu cũng mệt lã 
Thè lưỡi đang thở dôc.

'1350 Tâm từ bi khởi động
Thái tử thương vô cùng,
Bùi ngùi rồi than dài 
Xuống ngựa tư quan sát 
Nỗi thống kho chất chồng, 
Tư duy pháp sanh diệt 
Thán ôi! Người trần gian 
Ngu muội chẳng tinh giác 
Ân ủi đoàn tuỳ tùng 
Bảo họ tìm chô nghỉ 

1360 Thái tử ngồi tĩnh lặng 
Dưới bóng cậy diêm-phù 
Quán tưởng việc sanh tử 
Vô thường chuyển biến luôn 
Tâm an định bất động 
Tham dục bỗng tiêu tan 
Cỏ giác cũng có quán,
Vào cảnh giơi sơ thiền 
Lìa dục sanh niềm vui,
Thật an lạc đích thưc 

1370 Gọi là tam-ma-đề3
Thế gian nhiều cay đắng, 
Già, bệnh, chết, hự hoại 
Trọn đời chịu khổ đau
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M à không hề tỉnh giác 
Chán cảnh già bệnh chết 
Chính đậy là hoạn nạn 
Ta nạy cầu thẳng pháp 
Không đồng với thế gian 
Tự biểt già bệnh chet,

1380 Chán ghét lây đến người 
Quản tưởng được như vậy 
Gọi là quán chân thật 
Thấy rõ cuộc đời này 
Mỗi ngày một đổi mới 
Chuyên biến luôn không ngừng 
Rốt cuộc pháp huỷ diệt 
Không mừng cũng chẳng lo 
Không nghi cũng không loạn 
Không mê không tham dục 

1390 Không phả bỏ, tỵ hiềm 
Tĩnh lặng rời mê muội 
Trí tuệ dần thêm sáng 
Bấy giờ trời Tịnh cư 
Hoả hiện vị tỷ-khưu 
Đen gầrt chô Thải tử 
Thái tử cung kỉnh chàơ 
Hỏi rằng ngài là ai?
Đáp: Là vị sa-môn31 
Chán sợ khổ sanh tử 

1400 Xnẩt gia cầu giải thoát 
Bốn sự khổ chúng sanh 
Biến hoại không tạm dừng 
Cho nên ta tìm cấu 
Niềm an vui vĩnh cữu,
Không bao giờ sanh diệt,
Oán, thân đêu bình đẳng 
Không mong cầu tài sắc,
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Nơi an tịnh núi rừng 
Vắng lặng không cung điện 

1410 Trần lao đã tiêu trừ 
Tiêu sơ và tĩnh mịch 
Ngon dở không chọn lựa 
Xin ăn để nuôi thân 
Vị trời liền biến hiện 
Bay bổng lên không ừung, 
Thái tử thật hoan hỷ 
Nhớ đển ỷhật qỵả kkứ 
Thành tựu phép lạ này 
Chính hình ảnh hôm nay 

1420 In đậm vào tâm trí 
Thái tử ngồi tư duy 
Liền được chánh pháp niệm, 
Thể thì phải làm sao 
Xuất gia cho kỳ được 
Đê điêu phục các căn 
Chuyển hoả thành tuệ giác. 
Nghĩ vậy liền bảo lui,
Vê hoàng cung trở lại 
Tất cả đoàn tnỳ tùng 

1430 Được lệnh không đi xa,
Thái tử thầm thương xót 
Suy nghĩ vượt thế gian 
Thân tuy trển đương về.
Mà lòng thích núi rừng 
Như voi bị cùm chân 
Thường nhớ cảnh hoang dã 
Thái tử vào trong thành 
Trai gái ra nghinh đón 
Kẻ già mong làm con 

1440 Người trẻ ước chồng vợ 
Hoặc làm người anh em
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Hay người trong thân tộc 
Tất cả mong ước này 
Họ đều xin vứt bỏ 
Thái tử thật vui mừng,
Khi nghe họ nói vậy 
Nếu họ quyết chỉ làm 
Nguyện ước này thành tựu, 
Nghĩ kỹ trừ dục lạc 

1450 Tăng trưởng tâm niết-bàn 
Thân vững như núi vàng 
Tay yếu thành khoẻ mạnh 
Tiêng nói như sâm xuân 
Măt xanh như trâu chúa 
Pháp vô tận là tâm 
Măt nhu ảnh trăhg rằm 
Bước đi như sư tử  
Từ từ tiến về cung,
Cũng như con Đe thích 

1460 Lòng kính, thân, khiêm cung, 
Khi đến cung vua cha 
Cúi đầu xin vấn an 
Trình bày những cảm nghĩ 
về khổ đau sinh tử  
Thành khẩn xin vua cha 
Được xuất gia học đạo,
Từ đây xin lìa xa 
Tất cả cuộc hoan lạc 
Vì lẽ khi xuất gia 

1470 Là giải thoát đích thật 
Vua cha nghe như vậy 
Liền sanh lòng sợ hai 
Cũng như con voi say,
Lay động cành cây nhỏ,
Vội nắm tay Thải tử

55



Phật sở hành tán
Rơi lệ mà bảo rằng:
Đừng nói nữa con ạ!
Chưa phải lúc đâu mà 
Thanh niên tuổi còn nhỏ 

1480 Lòng daọ động bất thưởng 
Pháp tu hành khó lăm 
Khảng khỏi nhiều lầm sai 
Cảnh dục lạc rẩt lạ 
Chắc gì cháỉí xa lìa 
Xuất gia tu khổ hạnh 
Chưa chắc đã quyết tăm 
Ở trong cảnh tĩnh mịch 
Chưa hẳn lỏng vẳng lặng 
Tâm con thích tu tập 

1490 Đâu bằng thời của cha 
Còn ham thích gấp bội 
Mà vẫn không ra gì.
Con nên lãnh sứ mạng 
Trị nước an dân đi 
Cha sẽ xuất gia trước 
Rồi lần lượt đến con.
Bỏ cha già tuyệt tự 
Chính là điều phi pháp 
Nên bỏ ý  xuất gia 

1500 Mà học pháp thể gian 
Vui lắm! Nỗi danh liền 
Sau đó sẽ xuất gia 
Đâu có trễ muộn gì.
Thái tử ìậnh từ tạ 
Tâu với vua cha rằng:
Xin bảo đảm bổn việc 
Là con kính vâng lời:
Thân con được lâu dài 
Không bịnh, không già yểu

56



Mõ Minh
1510 Tài sản mãi còn hoài 

Vua cha bảo Thái tử:
Con chớ nói như vậy 
Bổn việc này thật khỏ, 
Không ai dám bảo toàn, 
Người đòi nghe nói vậy 
Chắc chắn họ cười to 
Thôi con đừng xuất gia,
Tập hưởng thụ ngũ dục 
Thái tử lại tâu rang:

1520 Bôn việc không đảm bảo, 
Xin phụ vương nhân lời 
Cho con được xuất gia 
Không vướng vào hoạn nạn 
Con ở trong rihà cháy 
Sao không cho thoát thân? 
Nghĩ vậy là lẽ thường 
Chăc không ai ngăn cản. 
Giải thoát các khổ nạn,
Phải dùng pháp xả ly 

1530 Nêu không' dùng pháp này 
Tử thần đến ai can?
Vua cha biết lòng con 
Quyêt định khôrtg thể chuyển 
Chỉ cố gắng cầm chân 
Đâu cân khuyên nhiều nữa 
Lại tăng cường thể nữ 
Bày thêm trò ngũ dục 
Vui thủ đên tột cùng 
Đêm ngày lo phòng ngự 

1540 Không cho Thải tử đi
Quân thăn trong cả nước 
Đêu đên thăm Thái tử 
Dan dụ các lễ luật
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Khuyên hiểu thuận vua cha 
Thải tử hầu phụ vương 
Thương cảm tuôn dòng lệ 
Tạm vê lại cung riêng 
Ngồi ngay thẳng tu duy 
Các thể nữ trơn5 cung 

1550 Vây quanh và hầu hạ
Măt Ýihìn sững không nhảy 
Chiêm ngưỡng thân Thái tử 
Như nai vàng rừng thu,
Ngây thơ nhìn thợ săn 
Than hình Thải tử đẹp, 
Trông như quả núi vàng 
Thê nữ luôn săn sàng 
Nghe dạy chờ dấu hiệu,
Kính sợ tự dặn lòng 

1560 Như ĩĩaỉ tờ rừng văng 
Suốt ngậy đều như vậy 
Giữa bóng đêm u tôi 
Thái tử thật rạng ngời,
Như mặt trời lên cao 
Ngồi trên ghế ngọc báu 
Xôhg hương thơm chiên đàn 
Thể nữ vây chung quanh 
Tấu nhạc càn-thát-bà 
Nhu con Tỳ-sa-môn 

1570 Nghe nhạc trời tuyệt diệu 
Thải tử chi tâm riỉệm 
Lìa dục lạc hơn hết 
Tuy kỹ nữ hoà nhạc 
Thải tử chăng đê lòng 
Bẩy giờ trời Tịnh cự 
Biết thời điểm đã đến 
Thuận lợi việc xuất gia
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Bỗng nhịên hoá hiện xuống 
Dùng thần lực tác động 

1580 Khien thể nữ ngủ say 
Thân hình hôi thổi lạ 
Nằm ngổn ngang mê mệt 
Nhạc khí vât lụng tung 
Chuỗi ngọc thành dây xích 
Xiêm y  trói chặt người 
Hoặc ôm đàn chúi xuống 
Như người chịu khô hình, 
Ao xanh vàng rách rưới 
Như hoa ca-nị rụng 

1590 Hoăc tựa vách ngủ ngồi, 
Giống như treo dây cưng 
Hoặc tay vịn song cửa 
Như xác người treo cổ 
Lụợi thè hả miệng to 
Nước mũi nước mắt chảy, 
Tóc rối thân loã lồ,
Giống như người điên dại 
Hoặc cỏ cô cạp đẩt 
Hoặc cựa quậy ngo ngoe 

1600 Nhu cọn chim què cánh 
Ngoẹo cổ gối lên mình,
Tay chân gác lên nhau, 
ỉỉoặc nhướng mày trợn mắt, 
Hoặc mạt ngủ miệng hả 
Ngpn ngang như thây chết, 
Bây giờ Thải tử ngồi 
Quan sát các thể nữ 
Đầu hom đẹp lộng lẫy 
Nói cười thật duyên dáng 

1610 Yêu kiều hấp dân lạ 
Đến khụya lại xẩu x í
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Hôi thối chịu không nổi 
Người nữ nhừ vậy đó 
Tại sao còn dựa kê 
Họ tắm rửa trang điểm 
Mê hoặc kẻ mày râu 
Ta nay đã biết rồi 
Quyết định xuất gia thôi 
Bây giờ trời Tịnh cư 

1620 Hiện thân mở cửa thành 
Thải tử mở mắt dậy 
Nhẹ birởc qua đổng người 
Rón rén ra nhà sau 
Gọi Xa-nặc32 thức dậy 
Đêm nay ta ra đi 
Tim suỗỉ nguồn tuệ giác, 
Cho thoả lòng khát khao, 
Hãy thắng ngưa ra đây 
Cùng ta về cố quận 

1630 Lòng ta đã quyết định
Cẩn thận thật trang nghiêm 
Thể nữ von xỉnh đẹp 
Đêm nay thấy xấu ình.
Cửa cung thành khoá chột 
Đêm nay tự mở ra 
Nhận thấy các điều lạ 
Ỷ nghĩa thật tuyệt vời, 
Xa-nặc tự suy nghĩ 
Nghe thèo lơi Thái tử 

1640 Thì trải lệnh vua cha 
Chắc phải chịu tội nặng 
Chư Thiên thêm thần lực 
Bỗng chốc dắt ngựa đến 
Trên yên con tuân mã 
Trang sức nhiều ngọc báu
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Lông đuôi dài xinh đẹp 
Bụng thon, cổ ngỗng chúa 
Trán rộng mũi tròn vin 
ức rồng vuông vức đẹp 

1650 Khoẻ mạnh như kỳ lân 
Thái tử vỗ đầu ngựa 
Xoa thân mà bảo rằng:
Vua cha thường cỡi ngựa,
Ra trận liền đại thẳng 
Ta nay muốn nhờ con,
Đi đen bện cam lồ,
Chiến đấu nhiều bạn giỏi 
Vinh dự hơn bạn đường.
Lái buôn cầu ngọc báu 

1660 Người đi theo cũng nhiều, 
Gặp nạn, bạn lành khó 
Cẩu pháp ít đồng hành 
Xa-nặc và con đây,
Là hai người bạn tốt 
Cùng ta chung vui hưởng 
Trọn vẹn niềm an lạc,
Ta nay muốn xuất gia,
Cứu độ chúng sanh khổ 
Con nay cũng như vậy 

1670 Lợi mình, lợi quần sanh 
Đêm nay con gắng sức 
Đường xa chợ ngại mệt 
An ủi rôỉ lên ngựa 
Cầm cương suốt lộ trình 
Dáng người bay thấp thoảng 
Bỏng ngựa như mây chiều 
Gò mình trên tuân mã 
Nín thở chẳng nghe hơi 
Thân linh nâng vó ngựa,
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1680 Nhẹ nhàng ỉm lặng phi 

Nhiều lớp cửa khoả chặt, 
Thiên thần khiển mở toang 
Kính trọng không ngoài cha 
Thương mến con duy nỉĩất 
Bà con dòng nội ngoại 
Ân ázế là dây rcmg 
Tình cảm như gió thoảng 
Phiêu nhiên ra khỏi thành 
Tương tự như hoa sen 

1690 Trong sạch hương cao quỷ 
Từ bùn lây sinh ra 
Thải tử cũng như vậy.
Nhìn lại cung phụ vương 
Kỉnh gởi lời từ biệt:
Xin Hoàng thượng tha lỗi, 
Nay con nguyện xuât gia 
Neu không vì giải thoát 
Vĩnh viễn con không đi 
Tất cả người cõi trời,

1700 Rồng quỷ thần xưng tán 
Chứng minh lời chân thật, 
Được niềm vui hy hữu 
Hộ pháp ngụyện hộ trì,
Toả sáng dân đường đi 
Người, ngựa lòng vững mạnh 
Chạy mau như sao băng, 
Bình minh chưa ánh hiện 
Đi xa ba do tuần.
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quyển 2
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6
XA NẶC VÈ HOÀNG CUNG.

Thoáng chốc đêm đã tàn 
1710 Ánh dương dần xuẩt hiện 

Nhìn lại trong rừng cây 
Nơi tiên Bạc-già33 ở 
Suối rừng trông thoáng rộng 
Cầm thủ quanh quẩn người 
Thái tử thây vui mừng 
Noi nhọc nhằn biến mất 
Đậy là điềm tốt đẹp 
Phước lợi đến không ngờ 
Lại thây vị tiên ẩy 

1720 Là bậc đáng cúng dường 
Tự sửa sang ỵ  phục 
Trừ sạeh lòng kiêu mạn 

' Xuấng ngựa tay xoa đầu: 
Này tuấn mã yêu quý!
Con nạy đã giúp ta 
Băng rừng vượt khe suối. 
Thân ải nhìn Xa-nặc,
Như dòng nước trong lành 
Vó ngụa chạy như bay 

ỉ  730 Con theo sctu bên ngựa 
Thật cảm động biêt bao 
Tinh cân không mỏi mệt... 
Cồn nhiêu việc khác nữa 
Xin ghi nhận tâm thành. 
Lòng kính, thân khó nhọc
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Cả hai thật rõ ràng 
Kẻ có tâm chỉ thành 
Mà sức người không đủ 
Người có sức dư thừa 

1740 Mà tâm lại không đủ 
Con nạy thật vẹn toàn 
Cả hai đều tốt đẹp 
Bỏ vinh hoa ở đời 
Theo ta đến nơi này 
Thật ít người như vậy 
Ai mà không vụ lợi 
Không lợi, bà con xa 
Thỏi đời là như thê!
Riêng con thiệt khác mà 

1750 Con nay đi theo ta
Lòng trổng, không câu bảo. 
Người mẹ sanh con ra 
Nuôi lớn để nổi dòng 
Sở dĩ phụng thờ vua 
Vì bảo ân nuôi nấng 
Tất cả mưu cầu lợi 
Con ra đi nhẹ nhàng 
Không vì những thứ ấy 
Chân thật không nói nhiêu 

1760 Vài lời để ghi nhớ:
Sứ mạng con đã xong 
Nay nên quay ngựa vê.
Ta đi S ĩ i ô t  đêm dài 
Chỗ mong cầu đã được 
Liền cỡi chuỗi ngọc đẹp 
Trao tay cho Xa-nặc 
Tạm an ủi lòng thành 
Viên ngọc quỷ trên đầu 
Toả sáng khắp thăn người
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1770 Cũng trao cho Xa-nặc 
Đem vê dâng phụ vương 
Đê tỏ lồng thành kinh 
(Của người con đi xa)
Hãy vì ta thưa rằng:
Xin đại vương tha thử 
Bỏ qua tình thương yêu 
Con vì giải thoát khố 
Nên vào rừng khổ hạnh 
Chăng cầu sanh cõi trời 

1780 Không phải kẻ vô tri 
Không có gỉ ân hận 
Chỉ muốn bỏ sầu bi 
Đêm dài thêm ân ái 
Cỏ lúc cũng biệt ly 
Do sự  biệt ly ấy 
Là nhân giải thoảt, vì 
Nêu đưqc giải thoát rói,
Vĩnh viên xa người thăn 
Là xuất gia ly dục 

. 1790 Không vì con sinh buồn 
Ngũ dục là cội gốc 
Của Ịchô não ưu bi 
Nếu lo, lo ly dục 
Là đường pháp vương?4 đi 
Nay con bỏ tài sản 
Lòng vững chắc không dời 
Chỉ có phương pháp này 
Mới trừ sạch ta phi 
Mẹ con lúc tử biệt 

1800 Tài sản để cho con
Cho tuổi thơ hưởng thụ 
Chứ không phải bây giờ 
Nhưng con chuộng chảnh pháp
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Thật đúng lủc phải thời 
Đời vô thường vô định 
Thần chết chờ khập noi 
Cho nên con quyết định 
Cầu chánh pháp đủng thời 
Này Xa-nặc quỉ mèn 

1810 Hãy vì ta chọn lời
(Thật hay thật hợp lý)
Để tâu lên thượng hoàng 
Mong sao ngài vui vẻ 
Đừng thương cảm đến ta 
Hoặc nói ta thậm tệ 
Cắt ngang tình yêu thương 
Mong con đừng tiếc lời 
Để phụ vương chấp thuận 
Xa-nặc nghe lờỉ dạy 

1820 Lòng xúc động tột cụng 
Chấp tay và quỳ xuông 
Nghẹn ngào xin dâng lời: 
Neu tôi nói nhu vậy 
Nhà vua thêm lo buôn 
Nỗi buồn càng sâu lẳng 
Như voi vào bùn lây 
Nhưng đi rtgươc ân ái 
Người nào chẳng bi ai 
Varĩg đá còn tan nát 

1830 Huong gì tình mê say 
Tuổi hoa niên Thái tử 
Trong cung điện ấm êm 
Đột nhiêrt vào rừng văng 
Sao chịu nỗi chông gai? 
Đêm ẩy tôi thẳng ngưa 
Trong lòng thây chăng an 
Nhưng thiên thân tác động
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1840

1850

1860

1870

Khiển tôi phải tuân hành 
Ỷ nào khiển thái tử 
Qứỹểt định bồ hoàng cung? 
Nửớc Ca-tỳ-ía-vệ 
Cảnh vật sanh đau buồn 
Đức vua tuổi đã già 
Nhở còn thượng biết mẩy 
Thải tử quyết xuất gia 
Là điều không nên làm 
Tà kiến: không cha mẹ 
Việc này khổng nên bàn 
Xin thái tử Ịchac ghi 
Công dường dục khỏ nhọc 
Của bà Kiễu-đàm-di 
Tình thương ẩy khó quên 
Chớ làm người bội nghĩa 
Nên phụng sư dòng tộc 
Bà mẹ thuở ẩu thơ 
Việc đáng làm mà bỏ 
Chăng phải bậc anh tài 
Người vệ  hiện Da-du 
Đứa cori ỉhơyêit quý 
Dù kế nghiệp chanh pháp 
Cũng không nên xa lìa 
Đã bỏ vua cha rồi,
Cả tôn thân quyến thuộc 
Lẽ nào cũng bỏ luôn,
Tên Xa-nặc này, ôi!
Lòng tôi nóng nhử lửa 
Không dám về một mình 
Hôm nay giữa đồng hoang 
Nỡ nào bỏ Thải tử 
Đồng với Tu-mạn-để*5 
Rời bỏ hẳn La-ma36
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Nay tôi về hoàng cung 
Tâu hoàng thượng the nào 
Cả triầi đình trách tôi 
Thì phải đáp ra sao?
Thải tử ôn tồn bảo:
Tuỳ phương tiện linh động. 
Công năng ngọc ma-ni 
Làm sao nói sai được 

1880 Vì tôi hổ then quả
Không muốn nói điầi gì. 
Giả sử có nói ra 
Thiên hạ ai tin được 
Neu nói ảnh trăng nóng 
Thế gian cỏ người tin 
Còn nôi về Thái' tử 
(Xuất gia tu khổ hạnh)
Họ bảo là phi pháp.
Xin thải từ thương xót 

1890 Bỏ ỷ  định xuất gm
Cùng tôi về hoàng cung 
Là an ủi tôi rồi.
Thái tử nghe Xa-nặc 
Lời thiết tha can ngăn 
Lòng Ngài thêm vững chẳc 
Lại ôn tồn bảo rằng:
Con nay chi vì ta 
Mà sanh khổ ly biệt 

; Con hãy tự an ủi 
1900 Vượt qua nỗi khổ này

Mỗi người một con đường 
Khác biệt là lẽ thường 
Giả sử nay khiển ta 
Không bỏ hàng thân thuộc 
Khỉ chết thần hồn lìa
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Làm sao giữ lại được?
Mẹ hiền mang thai ta 
Quỷ mến thường chịu khổ 
Ta sanh, bà qua đời 

1910 Chẳng mong ta bảo đáp 
Sông chêt khác nẻo đường 
Naỵ làm sao mong đợi 
Đông hoang cây cối rậm 
Loài chim quy tụ về
Chiêu hợp, sảng ngày tan 
Thế gian là như vạy 
Mây noi trên núi cao 
Bay đầy cả hư không 
Giây lát liền tan biến 

1920 Người đời dũng như thể 
Thểpan vôn nghịch nhau. 
Quan quít yêu men tạm 
Hợp tan trong giấc mơ 
Không nên ú  thân thuộc 
Như cây xanh mùa xuẩn 
Lởn dẫn nẩy cành lá 
Mùa thu -tại tiêu điều 
Cùng loại còn phân chùi 
Huong người tạm tan hợp 

1930 Than thuộc đâu thường còn 
Mong con đừng sầu muộn 
Nghe ta dạy Im về 
Ỷ ta đã qũyểt định 
Con hãy về đi thôi 
Người thành Ca-tỳ-la 
Nghe ta quyết tu hành 
Chăc hăn sẽ quên hết 
Con hãy thuật lời ta 
Vượt biển sanh tử khổ
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Phật sở ìĩàrửi tán
1940 Rồi ta sẽ quay về

Nếu ỷ  nguyện không thành 
Ta bỏ thân rừng núi 

* " Tuấn mã cũng cảm nhận 
Lơi phát nguyện chân thành 
Quy xuống ưa nước mắt 
Thải tử xoa đầu nó 
Con chớ buồn thương nữa 
Xin đa tạ lòng thành 
Công đức con viên mãn 

ÌỘ5Ơ KếtjỊuả tốt đẹp này
Vĩnh viễn lìa đường ác 
Thải tử rút kiểm bàu 
Mà Xa-nặc mang theo 
Sảng ỉọáng như mắt rồng 
Nhẹ cẳt mải tóc xanh 
Phiêu bồng giữa hư không 
Như cảnh chim bay lượn 
Người cõi trời Đao-lợỉ 
Đem tóc về thiên cung 

1960 Thờ phụng và cúng dường 
Đến hết thời chánh pháp 
Thái tử tự nghĩ thẩm 
Vé đẹp đã bộ rệt 
Chỉ còn quẫn ao quý 
vẫn khống thích nghỉ được 
Bẩy giờ trời Tịnh cư 
Biet tâm nguyện Thải tử 
Hoậ hiện người thợ săn 
Mang cung tên bén nhọn 

1970 Mà mặc ao cà-sa
Đen trước mặt thải tử 
Thải tử sủỷ nghĩ răn%
Ảo thanh tịnh họại sẫc
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Dành cho các vị tiên 
Thợ săn đâu được mặc 
Liên gọi người thợ săn 
Ngỏ ỷ  muỗn trao đổi 
Thợ săn liền thưa rằng 
Không phải tôi mến tiếc 

1980 Loại áo cà-sa này
Đồng ỷ  nếu Ngài muốn 
Đổi xong ỉiền hiển hiện 
Thân trời cõi Tịnh cư 
Thái tử và Xa-nặc 
Thấy lạ lùng vô cùng 
Quả là áo giải thoát 
Chăng phải người đời dùng 
Trong lòng râtvui sướng 
Càng thêm phần kính trọng 

1990 Liền mặc ao cà-sa 
Và từ giã Xa-nặc 
Cũng như đám mây xanh 
Vây quanh vâng nhật nguyệt. 
Bước đi thật khoan thai 
Vào hang bậc tiên ở 
Xa-nặc đứng nhìn theo 
Bỏng người dần khuất dạng 
Tự suy nghĩ thế này 
Thái tử bỏ vua cha 

2000 Quyển thuộc và ta nữa 
Thích mặc áo ca-sa 
Vào tu rừng khổ hạnh 
Ngước mặt lên trời than 
Bất tinh ngã xuống đất 
Tinh dậy ôm đầu ngựa 
Tuyệt vọng trên đường về 
Bồi hồi ngoảnh nhìn lại
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Châm bước lòng ngổn ngang 
Trâm tư lạc hôn vỉa 

2010 Lúc té lúc đứng dậy
Buồn khóc gượng quay về

Phật sở hành tẩn_____________________________
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7
THÁI TỬ VÀO RỪNG TU KHỎ HẠNH

Thải tử rời Xa-nặc 
Vào nơi các vị tiên 
Thân trang nghiêm rực rỡ 
Chiếu sảng rừng khổ hạnh 
Tuỳ nghi sẽ hỏi họ 
Những ỷ  nghĩ cần thiết 
Ví như vua sư tử 
Vào trong bậy thú hoang 

2020 Hình tục đã bỏ sạch
Chi thấy chân hình đạo 
Những vị tiên ở đỏ 
Bông thây chưa từng có 
Vừa kinh sợ vừa mừng 
Chẳp tay trổ mắt nhìn 
Ngủời hầu cận nam nữ 
Cụng nhìn sũng hhư vậy 
Người trời nhìn Đế thịch39 
Cũng đăm đăm không nhảy 

2030 Các tiên không dời chỗ
Chiêm ngưỡng quên công việc 
Nhử con trâu mang ách 
Thân đi mằtâm chuyên 
Những người học đạo tiên 
Đều nôi chưa từng thẩy 
Các loài chim se sẻ
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Phật sở hành tán
Vừa bay vừa hót vang.
Học giả40 giữ giới sát 
Theo dê vào trong núi 

2040 Người, đê nhìn Thái tử 
Chăm chăm chẳng hể rời 
Đèn Cam Giá41 càng sáng 
Như mặt trời mới lên 
Cảm hoá loài trâu sữa 
Càng thêm sữa ngọt thơm 
Các học giả vừa sợ 
Vừa mừng truyền bảo nhau 
Hay là trời Bà-lầu42 
Hoặc là A-thẩp-ba43 

2050 Hay ma vương cõi trởì44 
Hoặc trời Phạm Ca-di45 
Hay thiên tử Nhật Nguyệt 
Giảng trần cõi này chăng? 
Họ khởi lỏng cung kính 
Tranh nhau đến củng dường 
Thái tử cũng khiêm tôn 
Hỏi han rồi từ chổi 
Thái tử quan sát kỹ 
Các tu sĩ trong rừng 

2060 Mọi ngưcri lo tu phước 
Mong cầu sanh cõi trời 
Hỏi tu s ĩ tôn túc 
Chỗ hành đạo phân thật 
Nay tôi mới đen đậy 
Chưa biểt tu pháp gì 
Tuỳ việc mà học hỏi 
Xin vì tôi giải bày 
Bây giờ co hai VỊ 
Tu hanh các khổ hạnh 

2070 Và những người chủng quả
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Lần lượt giảng giải rõ 
Họ xuất thân quí tộc 
Chứ không phải dân làng 
Cỏ người ăn lá hành 
Cọ kẻ dùng hoa quả 

' Tu nhiều đạo khác nhau 
Nên thức ăn không đồng 
Hoặc họ tu kiểu chim 
Hai chân gắp thức ăn 

2080 Cỏ người ăn cây cỏ
Hớp gió, tiên Mãng-đà47 
Hoặc không ăn ngũ côc 
Hai răng lộ ra ngoài 
Hoặc xin ăn cho người 
Chỉ xin đo còn lại 
Hoặc nhỏ nước trên đầu 
Hoặc 'theo đạo thờ lửa 
Hoặc ngâm mình trong nước 
Những tu s ĩ khổ hạnh 
Khi chết cầu lên trời 

2090 Họ bảo nhăn khổ hạnh 
Thì được quả an vui 
Thái tử nghe như vậy 
Biết ro không chân thật 
Trong iòng thấy không an 
Suỵ nghĩ thương xót họ 
Rồi tự thầm nhủ rằng 
.Thương thay khổ hạnh lớn 
Chỉ cầu cõi trời người 

2100 Luân hồi trong sanh tử 
Kho nhiều quả vui ít 
Quay lưng mọi cảnh đẹp 
Quyết tâm cầu cõi trời 
Tuy tránh cái kho nhỏ
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Phật sở hành tận

Lại bị khổ lớn quay 
Tự' làm khô héo thân 
Đe tu các khổ hạnh 
Mong cầu được thọ sanh 
Đê hưởng vui ngũ dục 

2110 Không xét khổ sanh tử 
Lấy khổ để cầu khổ 
Tất cả loài chúng sanh 
Thường hay sợ sự chết 
Siêng năng cầu thọ sanh 
Sanh rồi sẽ phải chết 
Tuy lo sợ sự khổ 
Mà thích lặn hup lâu 
Trong biên kho sanh tử 
Đời này rất khổ nhọc 

2120 Đời sau vẫn không dừng 
Theo khổ mà cầu vui 
Thì lên trời cũnĝ  khổ 
Cầu điều vui thâp kém 
Đều rơi vào phi nghĩa 
Ở nơi thật kém, xấu 
Siêng năng sẽ vượt qua 
Không băng tu trí tuệ 
Vinh viễn không khổ đau 
Theo cách làm khổ thân 

2130 Mà được vui: phi pháp 
Kho hạnh mà sau vui 
Cũng gọi là phi pháp 
Thân này có sanh diệt 
Là do lực tâm, ý  
Neu xa lìa tâm ỷ  
Xảc thân như cây khô 
Cho nên phải tu tâm 
Tâm tuề’ thăn ngay thẳng
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Nếu ăn sạch là phước 

2140 Câm thú, kẻ nghèo khổ 
Thường ăn các lá hoa 
Lẽ ra phải có phước?
Nếu bảo các khổ hạnh 
Là nhân sanh phươc bảo 
Và phát khởi tâm lành 
Thì sao bầy thủ kia 
Không khởi phát tâm lành 
Dục lạc không thể nổi 
Do thiện tâm sinh ra 

2150 Thiện tâm cũng không phải 
Là nguyên nhân của khổ 
Nêu các tu s ĩ kia 
Bảo nước là thanh tịnh 
Những loài sổrig trong nước 
Lẽ ra nghiệp ác sạch?
Vị tiên cổ công đức 
Cho ở được kỉnh trọng 
Ay là do công đức 
Chứ không phải chỗ ở  

2160 Như vậỵ suy rộng ra
Nói suôt ngày không hết 
Thấy cỏ người thờ lửa 
Miệng thoi hay cưa cây 
Cỏ người rưởi nước sữa 
Đọc thần chú nguyện cầu 
Như vậy suốt ngay đêm 
Đâu có nghĩa chân thật 
Sau khi suy nghĩ kỹ 
Thải tử muốn bỏ đi 

2170 Bẩy giờ các đạo s ĩ
Ẩn cân và kính ngưỡng 
Tha thiết dâng lời khuyên
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Ngài từ chỗ phi pháp 
Đen rừng chánh phap này 
Là phirởc duyên hiêm có 
Mong ngài hãy ở lại 
Các đao s ĩ lão thành 
Tóc bồng bềnh ảo cỏ,
Bước theo sau Thái tử 

2180 Cầu khẩn xin dừng chân 
Thái tử thấy người theo 
Thân thể gầy mỏi mệt 
Tạm dừng dưậi gôc cây 
An ủi khuyên lụi về 
Tất cả các đạo s ĩ 
Già trẻ đều chạp tay 
Vậy quanh va cầu thỉnh 
Ngài chợt đến nơi đây 
Mà vườn rừng tươi tôt 

2190 Nay ngài bỏ ra đi
Nơi này thành hoang dã 
Như người thích sổng lâu 
Không muốn bỏ thân mạng 
Chúng tôi cũng như vậy 
Chỉ mọng Ngài ở lại 
Cac aậo s ĩ nơi đây 
Vã gần vùng núi Tuyết48 
Là tiên vua, tiên trời 
Thêm lởn các khổ hạnh 

2200 Không nơi nào bằng đây 
Rất nhiều người học đạo 
Do tu con đường này 
Mà được sanh lên trời 
Nhừhg vị tiên cầu phước 
Đều ở miền Bẳc này 
Mà lãnh thọ chánh pháp
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Những người thật trí tuệ 
Không đi vê phương Nam 
Nếu Ngài thay chúng tôi

2210 Có người không tinh cần 
Làm những việc khôriỊỊ tốt 
Không ưa thích nơi rtay 
Thì chúng tôi đuổi đi 
Vậy xin Ngài ở lại.
Những đạo s ĩ khổ hạnh 
Thường mong có bạn lành 
Tôn Ngài làm đạo trưởng 
Để dìu dẳt chúng tôi 
Vậy sao Ngài bỏ đi?

2220 Nêu Ngài chịu ở  lại
Chủng tôi phụng sự Ngài 
Như v/ể trời Đế thích 
Cũng như hàng chư thiên 
Phụng sự các vị trời 
Tỳ-lê-ha Bát-đê.49 
Hướng về các đạo s ĩ 
Thải tử nói thật lòng 
Tôi tu con đường chánh 
Chỉ muốn diệt các khổ

2230 Các vị lòng chân chất 
Pháp tu cũng vẳng lặng 
Thân thiện người mới đến 
Lòng tôi thật vui mùng 
Nghe qua lời quỉ vị 
Niềm vui thêm đạò tình 
Quỉ vị hướng về tôi 
Cầu làm người bạn tốt 
Xin chân thành cảm tạ 
Lòng ưu ái trong lành.

2240 Nhưng nay xin từ biệt
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Lòng tôi rất bùi ngùi 
Trước đâyxa ngựời thân 
Bây giờ xa guí vị 
Hợp, ly khô như nhau. 
Không phải tôi bất mãn 
Chẳng phải thay loi người 
Mà tôi phải ra đi 
Bởi vì eảc vị tu 
Chi mong cầu phước trời 

2250 Trái lại tôi tu hành 
Cốt diệt khổ ba cõi 
Vả lại quí vị tu 
Chỉ rập khuôn theo thây 
Còn tôi khởi tâm tu 
Muốn trừ nguyên nhân khổ 
Đạt đến pháp niết-bàn 
Vĩ vậy, nơi rừng này 
Lẽ nào tôi ở mãi.
Bẩy giờ các đạo sĩ 

2260 Nghe giải thích như vậy 
Lời nói nghĩa chân thật 
Lý luận rất cao xa 
Nên hạ thật vui vẻ 
Thấm nhuần thêm cung kỉnh 
Lời hạý cảm lòng người 
Người nghê đêu mát dạ.
Bậy giờ có đạo s ĩ 
Thường nằm trong đất bụi 
Vân tóc mặc vỏ cây 

2270 Mắt vàng mũi cao đẹp 
Thưa với Thái tử rằng:
Chí vững trí tuệ sảng 
Ngài biet lôi sanh tử 
Đạt đến niềm an vui
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Cỏn việc tu khổ hạnh 
Cúng tế quỷ thần trời 
Chi cầu sanh thiên giới 
Chưa hẳn lìa tham dục 
Chiến thẳng tham dục nậy 

2280 Chí câu chân giải thoát 
Mới là bậc trượng phu 
Bậc hiên s ĩ chảnh giác 
Nơi nậy không nên ở  
Hãy đên núi Tầrt-giòÝũ 
Nơi ẩy cổ đạo s ĩ 
Tên là A-la-lamSI 
Vị ấy đat cứu cánh 
Con mắt trí thù thẳng 
Ngài đến đó tham học 

2290 Đê nghe đạo chân thật 
Chắc rằng được an vui 
Mà thực hành giáo pháp 
Tôi e niềm vui ẩy 
Của Ngài chưa chắc thật 
Rồi ra Ngài vẫn đi 
Đe cầu sự  hiểu biết 
Với đôi mắt mở rộng 
Mũi cao răng trắng đẹp 
Da mịn môi đỏ tham 

2300 Mặt sáng láng lưỡi dài 
Hĩnh tưởng vi diệu nậy 
Chắc Ngài hấp dẫn được 
Đạo sĩA-la-lam.
Thể là ngài đo được 
Chô không thể thăm dò 
Thật sự trên thế gian 
Không ai bằng Ngài vậy 
Các vị tiên kỳ lão
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Lần lượt Ngài sẽ gặp 
2310 thái tư nghe lời khuyên 

Từ biệt các đạo s ĩ 
Mọi người đi chung qucmh 
Tiễn đưa rồi trở vê

Phật sở hành tán__________________________
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8
HOÀNG CUNG ĐAU BUÒN

Xa-nặc dẫn ngựa về 
Lòng buồn thương khôn xiết 
Than khóc trên đường đi 
Không sao tự dừng được 
Liên tưởng ngày trước đây 
Cùng chung đường Thái tử 

2320 Naỵ bỏ Thải tử về
Dần trôi theo ngày thảng 
Lòng bồi hồi lưu luyến 
Thâm thoát đã tám ngày 
Mới về tới họàng cung 
Tuấn mã vẫn khoẻ mạnh 
Oai phong thật lẫm liệt. 
Những khi không còn thấy 
Hình ảnh Thải tử đâu 
Hai hàng nước mắt chảy 

2330 Nó tiều tưỵ bủn rủn 
Hết còn vẻ uy quang 
Đi đứng hỉ buồn tham '
Ngày đêm quên uổng ăn 
Không đưa được Thái tử  
Trở ve Ca-íỳ-ỉa52 
Trong nước đều trổng rỗng 
Như vào làng hoang vu 
Như mặt trm khuất núi 
Cả trần gian tối tăm
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2340 Ao suối không trong trẻo 
Hoa quả chăng sum sê 
Nam nữ trên đường đi 
Ló buồn mất vui vẻ 
Xa-nặc và tuấn mã 
Đau buồn chẳng muốn đi 
Ai hỏi không muốn nói 
Ngây dại như thây ma 
Người thấy Xa-nặc về 
Mà không thấy Thải tử 

2350 Bổng nhiên than khóc lởn 
Như bỏ La-ma về53 
Cỏ kề đến bên đường 
Nghiêng mình hỏi Xa-tĩặc 
Thái tử thật mến yêu 
Thân mạng của mọi người 
Ngươi đành đoạn cướp đi 
Đê nơi nào cho biết? 
Xa-nặc buồn bã thưa:
Tôi quyển luyến không rời 

2360 Thát tư vần buông rờ i 
Tất cà và tấi cà 
Cắt tóc mộc đồ tu 
Vào tận rừng khổ hạnh. 
Mọi ngựờỉ nghé như vậy 
Kinh hồn khó tưởríg tượng 
Nghẹn rigào và than khóc 
Hàng hàng nứớc mắt rơi 
Mọi hgưởi 'lại bảo nhau 
Bấrikể truy tìm gấp.

23 70 Như có người đã chết 
Hồn vỉa xa lìa nhau 
Thái tử là thân ta 
Mất mạng làm sao sống
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Nơi đây thành gò rừng 
Rừng kia thành phổ xá 
Thành này mất uy đức 
Nhu giết tỳ-lê-da.54 
Nhân dân trong đô thành 
Đồn sai; Thải tử về 

2380 Họ tủa ra đường đi
Chỉ thấy ngựa về không 
Chăng ại biết còn mất 
Chỉ nghe tiếng nấc than 
Buồn khóc quanh đây đó 
Xa-nặc dẳt ngựa đi 
Hu hu mẳí rơi lệ 
Mat Thải tử lo buồn 
Lại thêm sự sợ hãi 
Như chiến s ĩ bắt địch 

2390 Đem đên trước mắt vua 
Vào cửa khóc như mưa 
Măí mờ không thấy được 
Ngửa mặt lên trời than 
Tuấn mã cũng hỉ buon 
Loài chim thủ trong cung 
Bầy ngựa ở  trong chuồng 
Nghe tiếng buồn vang vọng 
Cũng hí dài đông cảm.
Các thê nữ trong cung 

2400 Nghe ngựa .hỉ chim kêu 
Tóc roi mặt nhợt nhạt 
Thân gầy môi miệng khô 
Xiêm y  không thày giặt 
Thân dơ chăng màng chi 

r Bỏ hết đồ trang sức 
Thây kệ chẳng chùi lau 
Săc đẹp không còn nữa
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Cũng như sao bị mờ 
Yphục chừ lem luốt 

2410 Giống như các tù nhân 
Thấy Xa-nặc tuấn mã 
Khóc sướt mướt tuyệt vọng 
Cảm động và gào thét 
Cũng như mất người thân 
Bổi rối và cuồng loạn 
Như trâu mất đường về.
Mẹ kế Kiều-đàm-dỉ 
Nghe Thái tử không vê 
Giật mình ngã xuông đất 

2420 Tay chăn đêu bị thương 
Như cơn gió ỉôc thôi 
Xô ngã cây chuối non.
Lại nghe con xuất gia 
Than dài thêm bi thảm 
Nhớ đến hỉnh ảnh xưa 
Mái tóc đen huyền ảnh 
Mượt mà xoay bên phải 
Vương mịên đội trên đâu 
Cũng rơi vào đám cỏ 

2430 Điệu bộ như sư tử
Mắt đẹp như trâu chúa 
Thăn sảng tợ vàng ròng 
Ngực vuông, tiêng sang sảng 
Oi! Thân ngọc rtgà nay 
Mang vào rừng khô hạnh 
Thể gian sao ít phước 
Mất đi bậc thánh nhân 
Đôi chân hoa mềm mại55 
Thơm sạch như đoá sen 

2440 Làm sao dẫm gai, sỏi.
Sinh trưởng trong cung điện
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Áo ẩm trang phục đẹp 
Tăm gội bàng rtựớc hoa 
Bột hương xoa khẳp mình 
Lạnh nóng sao chịu được 
Dòng dôi thật quý phái 
Trí tuệ vượt hơn người 
Đức hạnh vang lừng khắp 
Ban ơn không mong câu.

2450 Bỗng sớm mai lê goí
Nuôi thần bằng xin ăn56 
Giường nằm băng.ehâu báu 
Hoà nhạc an giấc mộng 
Làm sao trong núi rừng 
Đặt thân trên đất cỏ.
Nhớ con lòng đau xót 
Bất tỉnh nằm dũi chân 
Cung nữ vội đỡ dậy 
Lau ngân lệ trên mi

2460 CáCývị phu nhãn khác 
Cũng buồn khổ rã rời 
Cảm hoài dồn sầu muộn 
Sững sờ: người trong tranh. 
Bạygiờ nàng Da-du 
Phiên trách vợi Xa-nặc:

U I  oa ve con nai 
Lòng ta rất buồn thảm 
Bồn chồn không thể an 

2470 Ngươi quả thật bất chảnh 
Không phải người bạn lành 
Không tôt, thêm cườnẸ bạo. 
Đáng vui làm cho buon 
Phản phúc không xứng đảng 
Ngươi yêu riêng một người
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Buông lòng theo ỷ  muốn 
Khiến cọn bậc thánh vương 
Một đi không trở lại 
Lòng ngươi hẳn vui lẳm 

2480 Việc ác đã làm xong!
Thà gần kẻ trí oản 
Còn hơn theo bạn ngu 
Giả danh là bạn lành 
Mà lòng chứa oan trải 
Ngày nay hoàng tộc này 
Một sớm bị phá sạch 
Này đây cáe phu nhân 
Lo buồn mất vẻ đẹp 
Khóc thương gần tẳt thở 

2490 Nước mắt rơi đầm đìa 
Ngày nào còn Thải tử 
Điểm tựa như Tuyết sơn 
An ổn như mặt đất 
Ngày nay họ bụồn khổ 
Như chết được đi mà 
Thấp thọảng qua song cửa 
Ho than khóc thở dài 
Sồng chết quả phước trời 
Khô này sao chịu nỗi 

2500 Nàng nhìn tuân mã bảo: 
Nhà ngựơi thật bât nghĩa 
Đoạt mât người tôn quỷ

■ v Cụng như trong đêm đen 
Giặc cướp lấy của báu 
Lúc Thái tử cỡi ngươi 
Giữa làn tên gươm giảo 
Tất cả ngươi chịu được 
Sao nay ngươi băt nhân 
Cướp đi bậc đế vương
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2510 Cả trái tim ta nữa 

Nhà ngươi thât tệ ác 
Làm nhiều điêu bất lương 
Hôm nay ngươi trở về 
H ỉ vang cả cung điện 
Ra vẻ vui lắm sao?
Lúc cướp kẻ ta yêu 
Sao ngươi lại câm nín? 
Lúc ay ngươi hí vang 
Hẳn mọi người đều biết 

2520 Làm sao cỏ khổ này
Xa-rtặc nghe phiên trách 
Âm ức và nghẹn ngào 
Nuốt nước mảt thưa rằng: 
Xin nghe tôi trình bày 
Mong đừng trách Kiền trắc 
Cũng đừng hờn giận tôi 
Chủng tôi thật không lỗi 
Do thiên thần tác động 
Mới cỏ sự tình này 

2530 Tôi rất sợ pháp vua
Thiên thần cứ cưỡng bức 
Đem tuấn mã giao cho 
Rồi thổi bay như gió 

' Bảo im hơi lặng tiếng.
Chân ngựa không bén đất 
Cửa thành tự  mở ra 
Bầu trời tự nhiên sảng 
Tât cả sự  việc này 
Đâu pỉiải tôi làm được 

2540 Da-du nghe nói vậy 
Y  nghĩ chuyện lạ lùng 
Thiên thần gây tác động 
Chẳng phải tội bầy tôi
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Ỷ hiềm trách tan biển 
Nỗi khổ lởn tạm dừng 
Dậm chân mà than trời 
Ta nay mất chỗ dựa 
Như các pháp sanh ly 
Tốt hơn nên lìa bỗ 

2550 Có g ì đáng mong cầu 
Kiêp xưa phước đức lớn 
Vui mừhg được làm vua 
Bây giờ nên vợ chồng 
Lẽ ra cùng chung lôi 
Mà nay lại bỏ ta 
Hẳn cầu phẩp gì ỉạ?
Đạo sĩ lô phụng thờ 
Vợ chồng nên chung bước 
Phảp đồng hành là nhân 

2560 Cùng hưởng vui là quả 
Sao chàng lại keo kiết 
Bỏ ta mà ra đi 
Hay thẩy ta xấu chăng 
Muốn cầu người tuyệt đẹp?
Hoặc chề ia phước mỏng 
Muổn cầu được người tiên

■ Hay là muốn sổng lâu 
Mà tu tập khổ hạnh 
Chê ta người bạc mệnh 

2570 Vợ chồng sanh biệt ly
Còn La-hau-la58 nữa i
Vì sao chẳng ngó ngàng
Ôi thôi chàng không tôt
Lịch sự mà cứng cỏi
Dỏng vua rất quạng minh
Dù vậy ta vẫn nể
Đứa bé chưa ra đời
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Mà đành lỏng lìa bỏ 
Nếu ta cũng vô tâm 

2580 Bỏ lên núi rừng ở  
Thì còn chi nói nữa 
Ta không thể tự trầm 
Cũng như người gỗ  đả 
Nói rồi lại mê loạn 
Hoặc khóc hoặc nói nhảm 
Hay nhin sữing trầm tư 
ức ức khống dưhạ được 
Hơi thở rít yếu dần 
Nằm lăn tren đất bui 

2590 Các thể nữ đứng hầu 
Thay vậy sanh đau khổ 
Như hoa sen tươi đẹp 
Bị gió mưa tơi tả 
Vua cha mẩí Thái tử  
Ngậy đêm lònịr buồn thương 
Trai giới cầu tVììèn thần 
Xin khiển con trở lại 
Khấn nguyện cúng tế xong 
Ra ngoài hướng thiên môn 

2600 Bỗng nghe tiếng than khóc 
Lỏng sợ hãi mê loạn 
Như trời vang sấm sét 

, Bầy voi chạy tứ tung 
Thay Xạ-nặc, tuấn mã 
Hỏi biết việc xuất gia 
Vua giật mình ngã xuống 
Như cờ Để thích gậy 
Quần thần nhẹ đỡ lên 
Thành khẩn khuyên mới ổn 

2610 Giây lâu vua tịnh dậy 
Mà bảo tuấn mã rằng:
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Từng cỡi ngươi ra trận 
Ta thường nhở công lao 
Nay ta giận ghét ngươi 
Còn hơn lúc đỏ nhiêu 
Thái tử, ngưởi công đức 
Ngươi lại chở đi xa 
Vui bỏ trong rừng núi 
Rồi một mình trở về 

2620 Hăy mang ta đi mau '
Nấu không làm như thế 
Một còn một mạt thôi 
ThụốỊP cuụ/nạng là ngươi 
Ngoài ra khong cách gì 
M iư đạo s ĩ San-xa 
Vì cori, mình hy sinh 
Mất mình, con kế nghiệp 
Ta tự chết cho rồi 
Ma ạuỷ vì con lo 

2630 Q u o c  vượng cũng như vậy 
Huống chỉ ta là người 
Con mất mà mình vui?
Ngày xưa vùa A-xà 
Nhớ con dạo núi rừng 
Lo nghĩ mà băng hà 
Tức khắc sanh cõi trời 
Tấ nạy chưa chết được 
Đêm dài cứ khổ lo 
Cả hoằng cung thương nhớ 

2640 Đỏi khát như quỷ ma
Như người khát múc nước 
Toan uổng bị cướp đi 
Chịu khát mà phải chêt 
Hấn sanh loài quỷ đỏi 
Nay ta cũng như vậy

Phật sở hành tán____________________ ________
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Được con liền bị mắt 
Khi ta chưa kịp chết 
Hay chỉ cho con ta 
Chớ để ta chết rồi 

2650 Đoa vào loài quỷ đỏi 
Mất con lòng roi loạn 
Quần thần tâu vua rằng:
Như xưa cỏ vị vua 
Thầy vua là bậc trí 
Đại thân cũng thông minh 
Hai người khuyên đức vua 
Chớ gấp cũng đừng chậm 
Xin thong thả tình cảm 
Chớ lo mà tổn thương 

2660 Ngậy xưa bậc thắng vưomg 
Bỏ nước như rải hoa 
Thái tử nay học đạo 
Đâu cần phải khổ lo 
Nhớ lời Tư-đà dạy 
Sổ mệnh tư đúng thôi 
Cõi trời đều hoan hỷ 
Ca ngợi vua chuyển luân 
Giải thoát không vướng tình 
Quốc vương ở thế gian 

2670 Đâu chuyên tăm kim cang
Của Chuyển luân vương được 
Tốt hơn là chủng ta 
Phải tìm chỗ Thái tử 
Phương tiện khéo khuyên can 
Để tỏ lòng thành kính 
Chỉ mong thuyết phục ngài 
Đê an ủi hoàng thượng 
Vua vui vẻ chẩp thuận 
Các ông hãy đi mau
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2680 Như chim xả-quân-đà 

Bay lượn trên hư không 
Ta nay nhớ Thái tử 
Lòng nôn nao cũng vậy 
Hai người đã nhận lệnh 
Nhà vua và quyến thuộc 
Yên tâm nhẹ nhõm người
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9
ĐI TÌM THẢI TỬ

Nhà vua do sầu lo 
Yêu cầu các đại thần 
Đi tìm Thái tư gấp 

2690 Như tuấn mã bị roi
Chạy nhanh như nước dốc 
Bỏ hết trang phục đẹp 
Khéo điều phục giác quan 
Không ngại gì khó rthọc 
Vàọ ngày rưng khổ hạnh 
Đen cho cạc đạo sĩ 
Kỉnh lễ  các vị tiên 
Họ mời ngồi tử tế 
Rồi nói pháp an ủi 

2700 Sứ giả liên thưa rằng: 
Chủng tôi các đại thần 
Đảm trách việc quan trọng 
Kinh điển yà lễ  nghi 
Theo lệnh vua Tịnh Phạn 
Thuộc dồng họ Cam Giá 
Bậc tôn quí trên đời 
Vua như trời Đế thích 
Thái Xà-dỉên-đa63 
Vĩ muốn vượt sạnh tử 

2710 Xuất gia ở nơi này 
Chúng tôi vì Thái tử 
Đen đậy xin tộ bày 
Vâng thật có người này
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Tướng tốt dòng quí phái 
Nhưng cho rằng chúng tôi 
Tu theo pháp sanh tử 
Nên đến A-ĩa-lam 
Để cầu pháp giải thoát 
Đã được vào thiền định 

2720 Chúng tôi theo lệnh vua 
Không nề mọi khỏ nhọc 
Trên đường đỉễ đến đây 
Thấy Thái tử trong rừng 
Đã bỏ trang phục đời 
Mà sắc thân vẫn sảng 
NÌ& mặt trời lổ dạng 
Vậy xin cho bái kiên 
-Vâng! Quí vị tưỳ nghỉ 
Sứ giả đên Thái tử 

2730 Lễ kính dâng lời thưa
Chủng tôi, thầy quốc vương 
VỊ kia quan đại thân 
Bỏ lễ nghi triều đình 
Xuống ngựa mà đi bộ 
Như vua Bà-ma-điêp64 
Với tiên Bà-tư-tra 
Khi đến nơi núi rừng 
Tìm vương tử La-ma 
Mỗi nguòì m ột cung cách 

2740 Cụng kỉnh nhau, hỏi han 
Cũng như Tu-ca-la 
Và ông Ương-kỳ-la 
Tỏ hết lòng cung kính 
Phụng sự trời ẽ ế  thích. 
Thái tử cũỊTỊg cung kính 
Ạn ủi các sứ giả 

HjỆ ỉ ận£ận tm ệ iọ
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An tọa trước mặt mình 
Như hai vì sao sảng,

2750 Phu-rta vàBà-tauâ7 
Hầu cận bên vừng trăng 
Như Tỳ-lợi-ba-đe68 
Hầu chuyện Xà-diên-đa69 

—Thưa Thải tử được rõ 
Phụ vương nhớ Thái tử 
Như gai châm vào tim 
Mê man rồi phát cuồng 
Nằm lặn trên đất cát 
Ngày đêm thêm bi thảm 

2760 Nước mắt thường như mưa 
Ra lệnh cho chúng tôi 
Tìm Thải tử mời về 
Xin ngài lưu ỷ  cho 
—Tôi hiểu lòng quỷ vị 
Chẳng cỏ' chút nghi ngờ 
Nhưng đên không đúng lúc 
Làm xao xuyên tâm tôi 
Neu ưa chọn pháp lạc 
Xin quỷ vị cho tôi 

2770 Một tĩnh thương rộng lớn 
Là an ủi tôi rồi 
Đừng để nước sậu bi 
Chảy trỗi bờ tắm địa 
Như nước, mây, cỏ, núi 
Giỏ, nắng, họa mưa đả 
Sầu, bi, bổn tai họa 
Đốt chảy phá hoại tâm 
—Xin Thái tử lui về 
Mà hưởng lộc phong thưởng 

2780 Rôi chờ thờị thuận tiện.
Không nghĩ đến quyền thuộc
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Cha mẹ cũng xa lìa 
Thì sao gọi từ bi 
Che chở cho tẩt cả?
Ở nhà tu cũng được 
Đâu cần lên ríủi rừng 

. Siêng năng thì giác ngộ 
Ẩỵ gọi là xuất gia tóc mặc đồ dơ 

2790 Rỏi vào nơi núi rừng 
Sợ sệt tự hủy hoại 
Đâu đủ học làm tiên 
Xin bảo đảm với ngài 
Khi dùng pháp quán đảnh70 
Lấy nước rưổi ừ-ên đầu 
Đội mũ quý thiên quan 
Ngựdướì cáy lọng lớn 
Chiêm ngưỡng ngài xong rồi 
Tôi xin được xuât gia 

2800 Như vua Đầu-lưu-ma71 
Vua A-nậu A-thỉệp72 
Bạt-xà-ia-bà-lưù 3 
Tỳ-bạt-la-an-đề74 
Tỳ-đề-ha-xà-rta75 
Na-ỉa-thẩp-ba-la76 
Các bậc vua chúa ấy 
Đêu đội mũ thiên quan 

„ Mang vhuôi ngọc anh lạc 
Tay chân đeo vòng quỷ 

2810 Thể nữ diên trỏ vui
Không trái nhân giải thoát 
Nay ngài nên về cung 
Tu tập cả hai việc:
Tu tâm: pháp tăng thượng 
Làm vua: pháp phú cường 
Phụ vương đã rơi lệ
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Bảo tôị nói nhu vậy.
Đã có sắc lệnh này 
Mong ngài nên phụng mạng 

2820 Phụ vương thương nhở Ngài 
Chết chìm trong sầu khổ? 
Không cứu, không nhờ Ngài 
Không làm sao thoát được 
Ngài chính là thuyền trưởng 
Đưa người đêrt an vui 
Con vua Tỳ-lăm-ma77 
NhịLa-dị-baệ-kỳ78 
Nhất nhất đều phụng mạng 
Không trái lợi phụ vương 

2830 Thải tử nay cũng vậy 
Nên nhớ ơn mẹ hiền 
Suốt đời khó đền đảp 
Như trâu mẹ mất côn 
Buồn rong quên ăn ngủ 
Thải tử nên quay về 
Cứu mạng song cho tôi 
Chim lẻ, buồn lìa bầy 
Rồng voi khổ chiếc bóng 
Kẻ nhờ, mất bóng râm 

2840 Phải nên lo cứu hộ 
Trẻ thơ sống cô độc 
Gặp khổ biết gọi ai 
Thương nôi khô côi cút 
Như người cứu bóng đêm 
Nhân dân trong cả nước 
Nỗi khổ bùng chảy,lên 
Cũng vì xa cách Ngài 
Khội buồrị than đây trời 
Che khụẩt mắt trí tuệ 

285Q ìỵịqng giọt nước của Ngài



Phật sở hành tán

Làm dịu mát, mở sáng. 
Thái tử nghe phụ vương 
Thiêt tha truyên như vậy, 
Liền ngồi thẳng tư duy 
Tùy nghi trân trọng đáp: 
Ta cũng biêt phụ vương 
Lòng từ ải sâu dày 
Vì sợ khô sanh tử 
Nên trải với om nặng 

2860 Ai mà không quý trọng 
Đấng sanh thành ra ta 
Để đến nỗi ly biệt 
Lúc sống bảo vệ nhau 
Khi chêt ai Ẹ ĩ ữ  được?
Cho nên bỉễt quý trọng: 
Lớn lên phải xuât gia 
Nghe phụ vương sau não 
Khiến lòng ta thiết tha 
Chỉ như mơ tạm gặp 

2870 Bỗng chốc hóa vô thường 
Chac các ông cũng biết 
Ý chúng sanh không đồng. 
Sầu khô phát sanh ra 
Không hẳn giữa cha con 
Sở dĩ khổ ly biệt 
Đêu do mê muội sanh 
Như người đang đi đường 
Giữa đường tạm gặp nhau 
Giây lát rội chia tay 

2880 Việc ẩy vốn tự nhiên
Tạm gặp làm người thân 
Tùy duyên phải rẽ phân 
Thấu rõ sự giả hợp 
Đâu cỏn sanh lo sầu
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Đời này lìa thân ái 
Đỏi khác lại cầu thân 
Tạm thân rồi chia lìa 
Như vậy nghĩ cho kỹ 
Đâu đâu cũng là thân 

2890 Thường hợp cũng thường tan 
Thường tan biến như the 
Hơi đâu mà lo buồn.
Bào thại dần biển đổi 
Từng giăỵ pbứt tử, sanh 
Tất ca đếu như vạy 
Núi rừng Qtmg thế thôi.
Lúc hưởng vui dục lạc 
Câu tài lợi vân vân..
Trong sảt-na79 có chết 

2900 Sịevhết có mặt luôn
Không lúc nào. không chết 
Phụ vương lòrig từ ái 
Muốn ta đượe làm vua 
Việc ấy cũng giâng như 

: Chữa bệnh không đủng thuốc 
Nên ta không dám nhận 
Ngôi vị cao là chô 
Ngu si thường ngự trệ0 

' J > Buông lung theo ghét thương 
2910 Suốt đời thường lo sợ  

Lao lự thân hìnhgầy 
Theọ tình trái chảnh pháp 
Ngượi trí không thể làm. 
Cụng điện đầy châu báu 
Trọng đỏ ịựa cỊiậy bùng.
Nhà bếp trăm vị ngon 
Trọng đó nhiều chat độc 
Nơi ao sen mát đẹp
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Tròng đỏ nhiều trùng độc 
2920 Địa vị cao: tài họa

Người trí không chui vào 
Ngày xưa bậc thẳng vương 
Thấỳ ngôi vua: oan khiên 
Độc hại cho chủng sanh 
Lo, chán m à xuất gia 
Cho nên biết: làm vua 
Chỉnh là tạo rằ khổ 
Chẳng bằng iu chánh pháp 
Là an vui lâu dai 

2930 Thà ở trong núi rừng 
Ăn cỏ như cam thú 
Chứ khồng ở tronỊ* cung 
Chuhg hàng với ran đọc 
Bỏ hgôì vua ngũ dục 
Chịu khó ở núi rừng 
Đây íà pháp tùy thuận 
Pháp ân lạc thềm lớn.
Nay bỏ rừng tính yên 
về cung hưởng lặc thủ 

2940 Ngày đem khô thêm nhiều 
Là điều khổng nên làm 
Trượng phu trong quỷ tộc 
Chuộng chảnh phap xuất gia 
Xin bỏ tên vọrig tộc 
Mà lập chỉ trượhg phu 
Đã bỏ sắc phục đẹp 
Thích mặc đồ ngươi tu 
Chuộng chánh pháp núi rừng 
Nay khiến bỏ việc này 

2950 Lòng tôi thật ho 'thẹn
Vua trời còn không muốn 
Huống gì về hoàng cung
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Đã mửa tham sân si 
Nay lại muốn nuốt vào 
Khổ này ai chịu nỗi.
Vừa chạy khỏi nhà cháy 
Giây lát lại bước vào 
Đâu phải người trí dũng. 
Thấy lỗi lầm sanh tử 

2960 Chán sợ mà xuất gia 
Nay lại phải vê nhà 
Đâu khác gì kẻ dại 
Trong cung tu giải thoát! 
Đâu có sự kiện này.
Văng lặng sanh giải thoát. 
Cung đình: chỗ bị phạt 
Văng lặng: bỏ oai vua 
Làm vua: nghịch giải thoát 
Động tĩnh nhự nước lửa 

2970 Hai thứ không dung nhau. 
Quyết định tu giải thoát 
Không thê ở  ngôi vua.
Nêu ở  địa vị vua 
Mà tu giải thoát được,
Là điều không thể có 
Không phảị nghĩa quyết định 
Không có tâm quyêt định 
Xuất gia rồi trở về 
Tôi không thể làm được.

2980 Nay tôi đã quyết định 
Xa người thân, danh lợi 
Xuất gia là chộn chánh 
Làm sạo lại trở về?
Sứ giả thầm tự nghĩ:
Thải tử, bậc trượng phu 

, Biết rõ ậủV tụy thuận
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Lời nói có lý do 
Rồi thưa Thái tử rằng: 
Những điều Thải tử nói 

2990:. Quả đúng là như vậy
Nhưng nay không phải thời 
Phụ vương tuổi già yếu 
Nhớ con thêm sâu bi 
Tuy nói chuộng giải thoát 
Nhưng kỳ thật phi pháp 
Tuy chuộng pháp xuât gia 
Nhưng không cỏ trí tuệ 
Không nghĩ kỹ, sâu xa 
Không thấy nhân, cầu quả 

3000 Uổng bỏ Vtíi hiện tại 
Cỏ kẻ nói đời sau 
Người thì nói không cỏ 
Có, không đã không thành 
Sao bỏ vui hôm nay?
Nếu quả có đời sau 
Thì để tự nhiên được 
Nếu không cỏ đời sau 
Thì gọi là giải thoát 
Có người nói đời sau 

3010 Không nói nhân giải thoát 
Như đất cứng, lửa nóng 
Nước ướt, gió lay động 
Đời sau cũng như vậy 
Đây là tánh tự nhiên 
Người nói sạch, không sạch 
Đêu do tự tánh sanh 
Nói có thể thay đổi 
Đây là kẻ ngụ si 
Hoạt động của ậiảc quan 

3020 Tự tánh nó quyet định
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Nhớ thương hay là không 
Cũng đều như vậy cả 
Nỗi khổ già bệnh chết 
Ai tạo ra như vậy?
Bảo nước hay diệt lửa 
Lửa làm nước nóng lên 
Tự tánh nó tăng, hoại 
Hòa hợp thành chúng sanh 
Như người trong bào thai 

3030 Tay chân, các bộ phận 
Thân thức tự nhiên thành. 
Có ai tạo nhu thế 
Tất cả tự nhiên sanh 
Gai góc ai khiển nhọn?
Đây là tánh tự nhiên 
Loài câm thú cũng vậy 
Không ai muốn tạo thành 
Các người sanh cõi trời 
Do trời Tự-tại81 tạo 

3040 Còn các hiện tượng khác 
Cũng do tạo hỏa thành 
Không một ai tạo được 
Nêu cỏ nguyên nhân sanh 
Tự nỏ có thể diệt 
Đâu cần có phương tiện 
Đe mong cẫu giải thoát 
Người nói “ta ” khiến sanh82 
Thì “ta ” tự khiến diệt 
Người nói không nhân sanh 

3050 Cân phương tiện mới diệt 
Như người ta nuôi con 
Không phụ lòng tổ tông 
Kẻ học sách đạo tiên 
Phụng thờ trời, miếu võ

107



Phật sở hành tản
Không phụ ba việc này 
Mới gọi là giâi thoát 
Xưa nay đêu truyền dạy 
Là dạy ba việc này 
Nếu cô 'phương tiện khác 

3060 Uổng công, không chắc thật 
Ngài muôn cầu giải thoát 
Chỉ tu phưọng tiện này 
Vua cha sầu thảm hết 
hà đạo giâi thoải thành 
Bỏ nhà vào rừng nủi,
Trở về chẳng lôi đâu 
Xưa vua Am-bà-ỉợi83 
Ở tâu rừrig khổ hạnh 
Rồi bỏ cả học trò 

3070 Bạn bè và quyển thuộc 
Trở về cung làm vua 
Thải tử têriLa-ma84 
Bỏ rtữởc vấo Hủi rừng 

: Nghe phorig hóa suy đồi 
Trở ve lo giảo dục 
Vua nước Bà-ỉâu-bà85 
Tên ỉà ĩ>ầu-lâu-ma86 
Cha con vào núi rừng 
Sau cùng về hõàng cung 

3080 Ba-tư-trú-mâu-m
Và con Àn-đê-điệp88 
Tu tập tại núi rừng 
Cha cũhg về nước cũ 
Như vậy các đế vương 
Mói thật ĩấ chảnh pháp 

" 'ì)ềủ trở về ^ịnước  
Như đến chiểu thể gian. 
Cho nên bồ rỉui rừng
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Cai trị nước không lỗi.

3090 Thái tử nghe sứ giả
Dùng lời thuyết phục hay 
Diễn đạt đều có ích 
Lời lẽ không roi loạn 
Thứ tự thật trôi chảy 
vẫn vững chỉ an ổn 
Đáp lời các đại thần:
Cỏ, không hay lưng chừng 
Cả hãi thêm nghi hoăc 
Lập ra thuyết hữu, vô

3 ỉ  00 Tôi nhất định không theo 
Trí thanh tịnh, khổ hạnh 
Tôi quyết định, tự biềt 
Thuyểt lứnậ chừng thể gian 
Cử di 'truyen học tập 
Khống có nghĩa chân thật 
Tôi thấy rõ không ổn 
Người trí biết gia, chơn 
Niềm tin không do giả. 
Cũng như đảm người mù 

3110 Dùng người mù dân dắt 
Trong đêm dài đen tối 
Cỏ ích gì phải theo?
Với jphảp tịnh không tịnh 
Thê gian thường mê muội 
Bày trò không chảnh chơn. 
Nên hành đạo thanh tịnh 
Thà thực hành pháp tịnh 
Không thích pháp bất tịnh 
Xem những điều họ nói 

3120 Không cộ gỉ vững chắc
Lòng trống hhận lời chân 
Vĩnh viễn ììa  khổ nạn
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Lời sai, lý thuyết giả 
Kẻ trí không thê làm 
Như việc chàng La-ma 
Bỏ nhà tu hạnh lành 
Rồi rốt cuộc trở về 
Hưởng thú vui ngũ dục

' Như thế là hạnh xấu 
3130 Người trí không thể theo.

Tôi nay vì các ông 
Sơ lược nghĩa trọng yếu 
Trời, trăng rơi xuông đât 
Núi Tuyết, Tu-đi nghiêng 
Thần này trọn khổng đoi 
Trở về chỗ si mê 
Thà thân này vào lửa 
Còn hơn về hoàng cung 
Theo tà thuyết sai lầm 

3140 Chui vào lửa dục lạc.
Nói lời thề này xong 
Thải tử xin từ biệt 
Lởi biện luận sắc bén 
Rõ ràng như mặt trời 
Hai sứ giả đại thần 
Không sao nói hơn được 
Kể thuyết phục đã hết 
Nên phải tỉnh lui vê 
Rất thán phục Thái tử 

3150 Không dám cưỡng bức ngài 
Nhưng phụng mệnh ỵm  cha 
Cũng không muốn về sớm 
Cứ luẩn quân giữa đường 
Chầm chậm mà dời bước 
Chọn mọi người học giỏi 
Kễ hiểu rọ ĩỵ sự

'  '  Ví ' -  v > vv . , f  1 ■ ^
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Giả làm người theo hầu 
Để chổng đỡ trợ lực 
Rồi sau mới dám về.

_______________Mã Minh

111



Phật sở hành tán

quyển 3
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10
VUA BÌNH SA ĐẾN VẤN AN THÁI TỬ

3 ỉ  60 Thải tử đã từ biệt 
Các sứ giả đại thần 
Vượt sổng qua sông Hằng 
Theo đường lên Lỉnh thứu89 
Núi này có năm ngọn 
Đẹp nhất ngọn ở giữa 
Có rừng cây hoa quả 
Thật xanh tươi sum sê 
Suối reo nước trong mát 
Vào noi đây yên tĩnh 

3170 Như lên cõi trời vậy.
Mọi người thấy Thái tử 
Tướng oai nghiêm trong sáng 
Tuổi trẻ thân tươi nhuận,
Bậc trượng phu vô song 
Đều nghĩ rang kỳ lạ 
Như thấy cờ cõi trời 
Người ải ngang nhường bước 
Người đi sau, đi mau 
Người đi trước nhìn lại 

3180 Mắt chăm chăm không chán 
Các tướng tốt nơi thân 
Kẻ nhìn sửng không nháy 
Cung tính đên nghinh tiêp 
Chăp tay chào, hỏi han 
Tất cả đều vui mừng
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Tùy nghi mà củng dường 
Chiêm ngưỡngdưngnhán ýụý 
Cúi nhìn lại thẹn thăm.
Thái tử con đồng vua 

3190 Mà cừ chi điềm đạm 
Làm tăng niềm tồn quỷ 
Giải tỏa lòng tỵ hiềm 
Tình hòa ải gia tăng 
Mọi người bỏ công việc 
Chiêm ngưỡng quên cả về. 
Tướng lông trắng giữa mậy 
Đôi mắt xanh mở rộng 
Toàn thân ảnh vàng đẹp 
Bàn tay có màng dính 

3200 Tuy thân hình người tu 
Mà có tướng thánh vương 
Dân trong thành Vương Xả 
Lớn nhỏ thấy xôn xao:
Thái tử còn đi tu 
Bọn ta như thế nào?
Bấy giờ vua Bình Sc?°
Ở chỗ cao quan sát 
Thay dân chủng náo nức 
Liên gọi một người vào 

3210 Hỏi rõ nguyên nhân gì 
Người ẩy quỵ trước vua 
Tâu trình điếu mình biết:
Thải tử dòng họ Thích 
Trí tuệ vượt hơn người 
Đảng làm vua trị nước 
Nay xuất gia ở  đây 
Được mọi người kỉnh ngưỡng 
Vua nghe, lòng sửng sôt 
Bỗng thất kinh hồn vm
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3220 Bảo sứ giả trở lại

Bỉ mật theo đồi kỹ ~
Quan sát mội KaríH vi ' 
Thấy Thái tỉr tíỷ nghi \ ! ’
Mắt nhìn thẳng im ỉạrtg 
Vào thôn làng xin ăn 
Ảnh đuốc cho khất sĩ 
Giản dị tâm trong veo 
Xấu tốt đều an vui 

3230 Ngon dở tùý lúc được 
Om bát đến rừng cây 
Dùng xong rửa riưởc sạch 
Tĩnh tọa trên Tuyết sơn91 
Nơi đây rừng xanh tôt 
Bờ dốc nở đây hoa 
Các giong chim đủ loại 
Bay lượn hót vang lừng 
Pháp phục thêm tươi sáng 
Nắng vàng trên ngàn dâu 

3240 Sứ giả quan sát roi 
Trơ về tâu lại vua 
Vua Bình Sa kỉnh phục 
Liền ra lệnh lên đường 
Mũ thiên quan cài hoa 
Bước đi như sứ tử 
Tuyển chọn các đại thần 
Ky lão và học sĩ 
Dần đầu trăm ngàn người 
Thẳng đường len núi Tuyết 

3250 Thấy Thái tử oai nghiêm 
Các căn đềụ thanh tịnh 
Cỉĩình là vị Bồ-iảt 
Tĩnh tọa trong hang Ỳiúi 
Như vầng trăng tren trời

116



Mã Minh

sẳc tướng thật đoan nghiêm 
Vi diệu và thanh tịnh 
Như là một hỏa thân 
Đoàn người tâm thành kính 
Từng bước dần đến gần 

3260 Như vua trời Để thích 
Đến Ma-hê-thủ-la.
Nghiêm chỉnh đúng lễ  nghi 
Kính vẩn an sức khỏe. 
Bồ~tảt biết tường tận 
Nên từy HỆhi đáp lời 
Sau khi ýân an xong 
Vua rígồi trên tảng đả 
Mà chiêm ngưỡng Bồ-tảt 
Thần sắc oai nghi đủ 

3270 Vẻ hòa nhã cm vui
Kính ngưỡng danh đức cao 
Đủ tài năng kế nghiệp 
Lòng khâm phục từ lâu 
Nay không cỏn nghi hoặc 
Nguồn sáng cùa tỗ tông 
Rạng rỡ như mật trời 
Hưng thịnh vạn thể hệ 
Sâu rộng đến ngậy nay 
Bồ-tát thật hiềti minh 

3280 Vì sao lại xuất gia?
Con thánh vương siêu việt 
Xiti ăn vịnh dự gi?
Thân thể đảng thoa hương 
Saó lại mặc cà-sa?
Đôi tay nắm thiên hạ 
Lại nhận thức ăn xoàng ! 
Nếu không nối ngôi vua 
Hưởng giang sơn sự nghiệp
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Nạy trâm nhường nửa nước 
3290 Mong bồ-tảt nhận lời 

Thế là tránh bưc bách 
Tỵ hiềm của người thân 
Tạm qua giai đoạn này 
Rồi sau tuỳ ỷ  định 
Lòng trẫm rất chân thành 
Mến đức vua rtướừ gần 
Mà đề nghị như vậỵ.
Hay là Ngài cho răng 
Tài đức đủ quý tộc 

3300 Không muon tự hạ mình 
Mang ơn của kẻ khác 
Trầm nguyện cung cấp đủ 
Dũng s ĩ quân nhu, xe 
Rồi tự phát triển dần 
Thiên hạ ai không phục. 
Người sáng suốt biêt thời 
Tăng trưởng tài sản quỷ 
Ngũ dục sẽ thêm nhiều 
Không nhận ba điều này 

3310 Cuối cùng phỉ tâm lực 
Chuộng tu bỏ tài sắc 
Là bỏ phần đời người 
Giàu có mà bỏ tham 
Là cách giữ tài sản.
Nghèo khó quên cả tu 
Thử hỏi bên nào hơn ệ?
Nên đủ ba việc này 
Thì đức vang, đạo trụyên 
Giàu có, ngũ dục đủ 

3320 Đời gọi đại trượng phu 
Không uổng tướng tốt này 
Nhọc sức mà không công
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Vua chuyển, Ịuân Nan-ậà 
Được lanh bốn cõi trời 
Đe thích nhường nữa ghé 
Mà không đủ sức kham 
Nay Ngài chỉ buông tay 
Là đủ nắỵn thiên hạ.
Trám không cậy sức vua 

3330 Đê mà cưỡng bức ngài 
Thấy Ngài đoi tướng tắt 
Ưa chuộng mặc đồ tu 
Trẫm thực sự kính phục 
Chi thương tiếc con người. 
Nay thấy Ngài xin ăn 
Trâm nguyện cúng dường đủ. 
Tuổi trẻ hưởng dục lạc 
Trung niên xài của tiền 
Tuổi già, người thuần thục 

3340 Là đủng lúc nên tu.
Tuổi trẻ mà tu tập 

Bị lộng dục phá tan 
Tuôi già, than khí suy 
Mới nên cầu yên tĩnh 
Hỗ thẹn với tình tiền 
Tu hành người đời khen 
Tuổi trẻ tánh nông nổi 
Tình cám lại đậm đà 
Tuổi già tánh điềm đạm 

3350 Dục lạc đã bỏ xa
Tăng trưởng lòng mến đạo 
Đủ pháp truyền ngôi vua 
Rồi hội các thiện thần 
Cỡi rồng bay lên mây 
Hưởng vui nơi thượng giói. 
Các bậc thẳng vương xưa,
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Phật sở hành tán
Trang sức ngọc anh lạc 
Lập đại hội cúng thân 
Bải biệt cõi trần gian 
Sau cùng hưởng phước lộc 
Như vậy vua Bình Sa 
Dùng phương tiện thuyÁt phục.

3360 Bo-tát vẫn cương quyết 
Vững vàng như núi cao
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11
BÒ-TÁT TẮT-ĐẠT-ĐA ĐÁP LỜI

_____________________Mã Minh

Vua Bình Sa tùy ỷ  
ỉpĩuyên mời an ui xong, 
Bô-tảt kính đáp lời:
Cảm tạ lòng nhiệt thành 
Đên vẩn an thăm hỏ i 

3370 Hân hạnh được vua khuyên 
Lời nói không trải lý 
Dòng võ tướng Ha-lê 
Được mọi ngươi biểt đến 
Lòng vô tư  trong lành 
Pháj> nên nói đủng thật 
The gian bảo phani phu 
Không thể dùng nhân nghía 
Đức mỏng gặp tình Hơ 
Đâu được gọi việc io t 

3380 Thừa hưởng đức tổ tông 
Thừ thẳng hơn tất cả 
Chuộng le nghi, kính nhường 
Cỏ thê trong khọ nạn 
Cứu nhau không nỡ bỏ 
Đó là thiện tri thức.
Trong cõi thế gian này 
Bọn tành giúp tài sản 
Là cải kho ỳững chắc 
Giữ chặt, tiềc tà ỉ iợi 

3390 Ấ t hẳn mau tan mat
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Phật sở hành tán
Tài nguyên trong cả nước 
Không phải là của báu 
Vĩnh viễn trường tồn đâu 
Ban ơn là phước lành 
Gồm cả thiện tri thức 
Tuy mất không ân hận.
Biết bệ hạ lòng tốt 
Lý luận không trái ngang 
Nhưng theo điều tôi hiểu, u , 

3400 Cứ thật lòng ừ-ình thưa:
Sợ sanh tử bệnh khổ 
Muốn cầu chơn giải thoát 
Phải xa hàng qũýến thuộc 
Từ bỏ ải ăn sâu 
Không học thẹo ngũ đục 
Không sợ con ran độc,
Sẩm sệt, lạnh, lửa dữ 
Chỉ sợ cảnh dục lạc ’ 1
Lây chuyền khổ tâm ta 

3410 Ngữ dục; giặc lạ thường 
Cướp M ật báu của người 
Dối, tà, hư, không thật 
Cũng như người huyên hóa 
Khéo bậy trò dôi người 
Trong một giây phút thôi 
Huống gì thường biểu diễn. 
Ngũ dục, trở ngại lớn 
lĩnh viễn chương ngại pháp 
An lạc và vắng lặng 

3420 Cảnh vui ở cõi trời
Còn không nên thụ hưởng 
Huống gì à£Õi ỉĩgười.
Ngũ dục sanh ázể nhiêm 
Khao khát mãi không thôi
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Như gió mạnh lửa dữ  
Củi đua vào thiếu hoài 
Điều phi nghĩa thế gian 
Không gì hơn ngũ dục 
Chủng sanh vì tham ngu 

3430 Chìm đắm không thức tinh 
Kẻ trí sợ ngũ dục 
Nên không làm phi nghĩa. 
Vua thống lãnh bổn biển 
Lại mong cầu hơn nữa 
Dục lạc như biển lớn 
Không bao giờ lấp đầy 
Vua chuyển luân Mạn+đà 
Khăp trời mưa vàng khối 
Vua lãnh bổn thiên hạ 

3440 Còn ham trời Đao-lợi 
Đê thích chia ghế ngồi 
Ý đồ tham nên chết.
Tiên Nông-sa khổ hạnh 
Vua trời ba mươi ba 
Do tâm tham, cao ngạo 
Chư thiên đấy lui xe 
Do tội phóng dật này 
Mà đọa thân mãng xà.
Vua chưyển luân Quái-la 

3450 Dao chơi trời Đao-lợi 
Lây Thiên nữ làm vợ 
Thu lấy vàng của Tiên 
Chư Tiên giận đọc chủ 
Nên nước mẩt mạng tiêu. 
Đai Để thích Ba-la 
Rôi Để thích Nông-sa 
Thay ngôi trời làm chủ 
Đâu cỏ tồn tạiỉâu.
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Cõi nước không bền chcịc 
3460 Do đức lớn ặược ở.

Mặc áo. cọ ậơìỊ sợ 
Ấn trải uống nước suối 
Tóc dài buông tới đât 
Vắng lăng không mong cầu 
Tu khổ hạnh như vậy 
vẫn hi dục lạc phả 
Huống Ệ  lặ buông lung. 
Phải biet cảnh ngũ dục, 
Oan gia đổi ngựời tu 

3470 Vua ngàn tay sứọ lớn 
Mạnh khỏe khó ai bì 
Bị tiên Ma-la giết 
Cũng do lỗi tham dục 
Huong tôi là dòng vua 
Mà không bị lôi cuôn.
Nếm chút đỉnh tham dục 
Lúc còn nhỏ thì ử 
Lớn lên tăng dần thêm 
Kẻ trí thấy chán ghét 

3480 Đâu muôn ụống độc vàa 
Viêc khổ cầu danh lợi 
Đầu bị tham dục khiến 
Nếu không còn tham dục 
Thì khổ nhọc không sạnh 
Người trí thậy lôi khô 
Nen diệt trừ tham dục 
Thế gian gọi là lànỉĩ 
Thực chầt là độc ậa 
Chúng sanh ham dục lạc 

3490 Sanh ra thói buôỵịg lung 
Buông Ịung.ịự bại mình 
Chết rồi đọa’đương ác.

Phật sở hành t á n _______________
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Tinh cần, phương tiện tốt, 
Là pháp phònỆ hộ thân 
Không tinh can: đánh mất 
Không cách nào giữ mình 
Cũng như mượn đồ vật 
Người trí không tham đắm. 
Tham dũc sanh khổ cầu 

3500 Được rồi thêm vướng mắc 
Lúc phân tản vô thường 
Càng thêm sầu khổ lụy 
Như câm đuôc ngược gió 
Tự đốt chảỷ tấỷ mình 
Kẻ trí khôrtg vướng mắc 
Lòng nhẹ thoáng rông rang 
Ngu si, hạng hèn mạt 
Độc, keo kiêt đốt tăm 
Trọn đời chịu khổ não 

3510 Chưa hề được an vui 
Gian tham nhừ rắn độc 
Người trí đâu muốn gần 
Tham cầu, khồ xừamg tuỷ 
Không thể nào ăh nò 
Uổng mòn hạirănậ mình 
Kẻ trí không thể rìếni 
Thứ gian tharri độc hại,
Là giặc cướp, nước lửa 
Bây con xúm chia phầii. 

3520 Cũng như cục thụ thổi
Bây chim tụ lại tranh 'Ị 
Tham tài cũng như vậy.
Kẻ trí thấy kkỗrig vui 
Tài sản, nguyến nhân kho 
Sinh ra nhiễu oản than 
Ngày đêm lo giữ gìn
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Như kẻ sọr giặc oán 
2?/ễ bêu đâu chợ đông 
Mọi người đêu oản ghét 

3530 Tham giận Jíế nổi lên 
Kẻ trí thường xa lánh 
Như người đi tị nạn 
Vào núi rừng sông biển 
Thất bại hơn an vui 
Như cậy cao nhiều quả 
Kẻ ham nhiều tẻ chết 
Cảnh tham dục cũng vậy 
Tụy thấy khó nắm bắt 
Người khổ cầu tài sản 

3540 Khó tụ mà dê tan
Như những gỉ trong mộng 
Kẻ trí không níu ghì 
Như hầm lửa ngụy trọng 
Người dẫm lên ẳt chết 
Lửa tham dục cũng vậy 
Người trỉ không dạo qua 
Như bọn Cưu-ỉa-bộ 
Bậc-sẳc-nị, Nan-đà 
Di-hy-lợi-đàn-trà 

3550 Như dao kẻ hàng thịt 
Ải dục cũng nhu vậy 
Kẻ trí không hề làm.
Trói mình quăng xuổng nước 
Gieo mình từ núi cao 
Để cầu vui cõi trời 
Khổ công không kết quả 
Anh em A-tu-luân 
Tôn-đảo-bát-tôn-đào 
Đều cùng thương mến nhau 

3560 Bị dục lạc làm hại
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Thân chểt, danh bại liệt 
Tham ải khiến người hèn 
Đua nhau vào cảnh khổ. 
Ải dục niềm vui ít 
Thân tâm khổ đêm dài 
Hươu nai tham ăn: chết 
Chim chóc bị bẫy: tham 
Loài cả tham mồi ngon 
Tất cả khổ vì dục 

3570 Xem xét các phương tiện 
Hưởng lạc ơ  thế gian 
Không phải pháp lự tại 
Ẩn uong trừ đổi khát
Y phục phòng nórtg lạnh 
Nam ngồi đê nghị ngợi 
Đi mỏi thì ngồi xe 
Đứng lâu can giương ghể 
Tắm giặt \ đế tầy nhơ 
Tạm giủp trừ kho nhọc 

3580 Vì vậy cho nên biết 
Ngũ dục không tự tại 
Như người bị nóng sốt 
Cần có thuốc mát lạnh 
Tham cầu chi khổ lo 
Người ngụ gọi tự tại 
Nhưng cácphương tiện ấy 
Không nhât định trừ khổ, 
Mà khiển khổ tăng lên 
Không phải pháp tự tại 

3590 Ảo ẩm tạm đỡ lạnh 
Thời tiểí qua là khổ 
Mùa hè ánh trăng mát 
Mùa đông lại them lanh 
Tám pháp ở  thế gian

127



Phật sở hành tản

Đều không có gì chắc 
Sự khổ vui không định 
Vua tôi không khoảng cách 
Ra lệnh ỉĩỊrười làm theo 
Vì uy quyền phải làm.

3600 Ra lệnh tức là khô
Do chức năng trọng trách 
Mà cân nhắc nặng nhẹ 
Các khổ dồn vào thân 
Làm vua nhiều oán ghét 
Kêt thăn rôi thành họa 
Mà không có người thân 
Thì đâu cổ gì vui 
Làm vua bon thiên hạ 
Kỳ thật chỉ có một 

3610 Mong cầu cả vạn việc 
Luống khổ, ích gì thân? 
Không bằng dimg tham cầụ , 
Nghỉ việc, an vui lớn 
Làm vua vui nỊrũ dục 
Bỏ ngôi, vui vang lặng 
Như thể cũng là vui 
Cần gì lên ngôi báu.
Bệ hạ đừng thuyết phục 
Dân tôi vào ngũ duc 

3620 Lòng tôi đã hẹn rọi
Ở con đương giải thoát.
Nếu bệ hạ thương tình 
Giúp tôi đạt sở nguyện.
Tôi không sợ oan giạ 
Không catí vui cõi trời , v  

Cũng không màng danh Ịợi . 
Chi mong bỏ mũỵua , V 
Nên trái ỷ  hệ hạ.
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Và lời khuyên chân tình 

3630 Như tránh được rắn độc 
Đâu lại muốn nắm cầm 
Đuốc lửa để chảy tay 
Saọ băng mau rời bỏ 
Mắt sáng dư người mù 
Đã mở lại tự buộc 
Như người giàu muốn nghèo. 
Kẻ trí học ngu si 
Đời có hạng người này 
Thì tôi mới làm vua 

3640 Vì muốn độ sanh tử  
Nên điều tiết thân thể 
Xin ăn, ỉt muốn, và 
Đời sau khỏi đường ác 
Ấy là hai đời vui.
Bệ hạ chớ buồn tôi 
Đáng buồn là bệ hạ 
Lúc nào cũng khao khát 
Đời này không an vui 
Đời sau chịu quả khổ 

3650 Bệ hạ, dòng quỷ tộc
Dùng lễ  nghi trượng phu 
Mà đổi đãi tử tế 
Vui cùng với đời vui 
Tôi cũng nguyện báo đức 
Mong bệ hạ như tôi 
Cũng ích lợi giải thoát 
Nếu tập ba phẩm vui 
Gọi là bậc trượng phu 
Nhưng cũng là phi nghĩa. 

3660 Mong cầu không hề đủ
Neu không còn sanh tử  > 
Mới thật đại trượng phu
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Phật sở hành tán
Bệ hạ nói tuổi già 
ít nông nổi bốc đồng 
Là lúc nên xuât gia.
Nhưng tôi thấy tuổi cao 
Sức yểu không kham nổi 
Chang bằng lúc trảng niên 
Chỉ manh lòng cương quyết.

3670 Tử thần cầm kiếm chờ 
Thường tìm nhiều cơ hội 
Đâu kịp đến tuổi già 
Mới toại chỉ xuất gia 
Vô thường là thợ săn 
Lão ỉuỵện, cung tên bén 
Nơi đồng trống sanh tử 
Thường rình nai chúng sanh 
Đủng lúc giết thân mạng 
Cỏ đợi đâu đến già.

3680 Phàm điều người đời làm 
Hoặc là sanh hay diệt 
Nhỏ, lởn và trung niên 
Hãy nên luôn sảng suôt 
Tìm phương cách xa lìa 
Những dục lạc độc hại 
Bày đại hội tế thần 
Bằng sinh mạng chúng sanh 
Là điều thật ngu si 
Phải nên chuộng chánh phảp

3690 Cứ sát sanh tê trời
Mà cầu hưởng phước lợi 
Là kẻ không lồng từ.
Giả sử nếu sát sanh 
Cỏ tài lợi thường xuyên 
vẫn cồn không nên làm 
Huống gì lợi vô thường
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Mà sát sanh củng tế 
Neu không cỏ giới, văn,
Huệ, thiền định tịch tĩnh 

3700 Cũng không nên tế thần 
Theo thê gian mở hội 
Sát sanh hưởng chút vui 
Người trí không nên làm 
Huống gì giết chúng sanh 
Mong câu sau hương phước. 
Quả báo trong ba cõi 
Là tạo tác đổi đãi 
Không phải điều tôi muốn. 
Pháp lưu chuyển các cõi: 

3710 Cộng cỏ trước gió nước 
Vì vậy tôi đến đây 
Chi mong cầu giải thoát. 
Nghe cỏ A-la-lam92 
Khéo nói đạo giải thoát 
Nạy tôi đến với người,
Nơi đại tiên đang ở  
Lởi tôi thật chân thành 
Nhưng ngay thẳng, ức đoản 
Xin bệ hạ thứ cho.

3720 Nguyện đất nước an vui 
Hộ trì như Để thích 
Trí sáng soi thiên hạ 
Cũng như ảnh mặt trời 
Bậc quốc vương thù thẳng 
Lòng ngay giữ thân mạng 
Chảnh hóa các vương tử 
Dùng chảnh pháp trị dân. 
Tvyêt, nước, lửa và oán 
Do lửa khói bay lên 

3730 Cột khỏi thành mây nổi
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Mây nổi sanh mưa lớn 
Bầỵ chim trong hư không 
Uổng nước mưa không tắm 
Sát sanh và nhà oán 
Hai thứ chồng chất nhau 
Mong bệ hạ khăc phục 
Đều khiên được giải thoát. 
Bấy giờ vua Bình Sa 
xóa tay lòng cung kỉnh 

3740 Vui vẻ mà thưa răng:
Như điều Ngài mong cầu 
Nguyên được sớm thành tựu 
Sau khi thành chánh quả 
Xin nhở về độ tôi.
Bồ-tát liền hứa thuận 
Rồi từ biệt lên đường 
Đen chỗ A-la-lam 
Cả vua và quần, thần 
Cùng chắp tay đưa tiễn.

3750 Cảm tưởng thât tuyệt vời 
Trên đường vê Vương Xá.
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12 ■;■■■■
A-LA-LAM, UÁT7ĐÀU-LAM-PHÁT

Bồ-tát dòng Cam Giá 
Đen rừng vẳng lặng Ảjẽa 
Kỉnh cân gặp đạo s ĩ 
Đại tiên Ậ-la-lam ,
Con cháu dòng Ca-lam93 
Thấy Bồ-tảt từ xa 
Đã cao giọng xưng tản 
Chúc tụng rang, thiện tai 

3760 Hai bên cung kính nhau 
Ân cần vẩn an xong 
Lần Ịựợt mời nhau ngồi 
Đạo s ĩ thấy Bồ-tảt 
Dung mạo thật uy nghi 
Ánh tỏa vầng đạo đức 
Trùm khắp lên người ông 
Như tắm nước cam lồ 
Rồi chắp tay ngỏ lời 
Từ lâu biểt Bồ-tát , V, t 

3 770 Đã xuât gia tu hành 
Cắt đứt khỏa ân ái 
Như voi mở dây ràng 
Trí cao sâu sáng tỏ 
Tránh khỏi các độc hại 
Ngày xưa các thẳng vương 
Truyêrt ngôi ọho Thải tử 
Như ngựời đeo vồng hoa > 
Héo ủa nện yứt bò. <
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Chưa bằng Ngài ngày nay 
3780 Tuổi trẻ mà chỉ cao

Không nhận lẽn ngôi báu 
Với chí hướng -vững vàng 
Ngài là toà chánh pháp 
Ngồi con thuyền trí huệ 
Vượt qua biển tử sanh 
Phàm người theo học đạo 
Xét tài rồi mới dạy.
Tôi nạy đầ biết Ngai 
Chỉ cương quyết bền vững 

3 790 Tùy ỷ  gắng tú  học
Tôi không giấu điều gì. 
Bồ-tát nghe lời dạy 
Vui mừng mà thưa rằng 
Thầy lẩy tâm bình đẳng 
Khéo dạy không thương ghét 
Tôi lòng trông bụng khôrig 
Lãnh thọ điều giáo huấn 
Đi đêm cỏ ảnh đuốc 
Sai hướng được dan đường 

3800 Vượt biển có thuyền nhẹ 
Nay tôi cũng như vậy 
Đã được thay nhận lời 
Xỉn hỏi chỗ hoài nghi:
Hoạn nạn sanh già chết 
Làm sao được giải trừ?
BấygiờA-ỉá-lani ' U 
Nghe Bồ-tảt hỏi đền 
Liên dẫrì cảc kinh luận 
Tóm tắt mà giải thích 

3810 Ngài, căn cơ tỏ ngộ
Bậc thông minh đệ nhât 
Nay nghe tôi thuyêt giảng
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Nghĩa khởi diệt sanh tử.
Chủng sanh do năm phần 
Tánh, biến, sanh, lão từ 
Mà luân hồi các nẻo 
Tánh vốn là thuần tịnh 
Chuyển biến là năm đại 
Cảnh giác và tri kiến 

3820 Theo căn cảnh gọi “biến ”
Săc, thanh, hương, vị, xúc 
Gọi chung là cảnh giới ịđổi tượng) 
Tay, chân, miệng, hai đường (bài tiết) 
Gọi là năm nghiệp căn 
Măt, tai, mũi, lưỡi, thân 
Đậy gọi là giác căn
Y căn gôm cả hai 
Vừa nghiệp căn, giác căn 
Tánh chuyên biển là nhân 

3830 Biết nhân là cải “ta ’’
Vị tiên Ca-tỳ-lc?4 
Hàng đệ đử quyến thuộc 
Với ỷ  nghĩa của “ta "
Tu học được giải thoát 
Tiên Ca-tỳ-la ẩy 
Nay, Ba-xà-ba-đề95 
Giác tri, sanh lão tử  
Đây gọi chung là thạy 
Trải lại, là không thầy 

3840 Nghiệp ngu si ải dục 
Là biền chuyển luân hồi 
Nếu vưởng mắc cả ba 
Là chúng sanh trì trệ 
Không tin, ngã, nghi, tham 
Là phương tiện duy nhẩt 
Tạo cảnh giới vướng mắc
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Triền miên trong sở hữu (ngã sở) 
Bất tín: điên đảơxoay 
Dễ làm cũng dễ mở 

3850 “Ta ’’ nói "ta ” hiểu biết'
"Ta’’ đi lại ”ta"dừng 
Như vậy chấp trước; ũ‘tà”
Gọi là ta xoay chuyên.
Do dự với tất cả 
Đúng sai đều không thật ì 
Như vậy không quyết định«> •.. 
Nên gọi là hoài nghi 
Nếu nói pháp là ‘ta ’96 
Nói các căn là ý  

3860 Hay nói “giác ’’ và “nghiệp ”
Rồi lại gọi là “ta ”
Như vậỵ không rõ ràng 
Nên gọi là hôn độn 
Thỏi ngu hèn biến chuyển 
Không rõ không phân biệt 
Cứ lê bái tụng đọc 
Sát sanh cùng tế thần : '' '
Cho nước lửa thanh tịnh ‘
Là ỷ  tưởng giải thoát 

3870 Đó là không phương tỉện r 
Để xa lìa vướng mac 
Vì ngu si chấp trước 
Lời nói ỷ, giác, nghiệp ' >
Và cảnh giới châp trước 1 
Gọi chung là vướng mắc 
Chấp các vật của ta 
Gọi đó là nhiếp thọ 
Tám thứ mê hoặc này ■ ■' ■' 
Khiến trầm luân sanh tử 

3880 Kẻ ngu trong thế gian
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Nhiếp thọ vào năm tiết 
Ngu và đại ngu si 
Sân hận và sợ hãi 
Biêng nhác gọi là ám 
Sanh tử gọi là si 
Ai dục là đại si 
Khiển người sanh mê lầm 
Om hận là sân nhưế 
Tâm sợ là khủng bổ 

3890 Hàng phàm phu ngu si
Vưởng mắc trong ngũ dục,
Cội gốc khổ sanh tư 
Luân chuyển trong năm đường 
Rôi sanh nga, kiến, văn 
Tạo chủ thê đổi tượng 
Do đây sanh chấp ngã 
Trôi theo dòng sanh tử 
Đây là nhơn không thật (phi tánh) 
Nên quả cũng khong chơn 

3900 Cỏ được chảnh tư duy 
Bổn pháp đến giải thoát 
Trí tuệ và si ám 
Phần hiển hiện, phần không 
Nêu biêt bôn pháp này 
Cổ thể vượt s anh tử  
Sanh già  chết đ ã  hết 
Đạt đến chỗ vô tặn 
Những người bấ-la-môn 
Đêu nứơngý nghĩa này 

3910 Mà tu hành phạm hạnh 
Và diễn giảng cho người.
Bô-tảt nghè rìỏỉ vạy 
Liên hỏi A-la-lam 
Cỏ những phương tiện gì
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Và cứu cảnh ra saạ ?
Tu hành phạm hạnh gi? 
Trong bao lâu sẽ đạt ?
Vì sao tu phạm hạnh 
Đen một mục đích gì?

3920 Các yểu nghĩa như vậy 
Xin vỉ tôi nói đủ.
Bấy giởÁ-la-lam  
Theo kinh luận mà giảng 
Dùng trí huệ phương tiện 
Mà tóm lược biện luận 
Trước, xuất gia lìa dục 
Nương vào pháp xin ăn 
Tu tập các oai nghi 
Giữ gìn các giới câm 

3930 Tập biết đủ ít muốn 
Tot xấụ tùy chỗ được 
Chuộng ở riêng nơi vẳng 
Siêng năng học kinh luận 
Thấy dục lạc lo sợ 
Lìa dục là thanh lương 
Nên phòng hộ các căn 
Khi vào các làng mạc 
An tâm nơi thanh vẳng 
Lìa dục, chán điều xấu

3940 Các phiền não dục giới 
Xa lia sinh an lạc 
Đạt sơ thiền giác quản97 
Được niềm vui sơ thiền 
Bỗng sanh tưởng đặc biệt 
Người ngu si tham đăm 
Vào tâm tưởng loại này. 
Nương niềm vui xa lìa 
Được sanh cõi Phạm thiên
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Người trí huệ phải biết 

3950 Phương tiện dùng giác quán 
Tinh cân tiên thêm nữa 
Sẽ đạt cảnh nhị thiền98  ̂
Nương niềm vui nhị thiền 
Được sanh trời Quang Ầ m "  
Vượt trên niềm vui này 
Tiển tu đến tam thiền 
Dừng lại ở cảnh này 
Không tiến bước thêm nữa 
Sanh cõi trài Biển Tịnh101 

3960 Vượt thoát niềm vui này 
Đạt đến cảnh tứ thiền 
Khổ vui vượt qua rồi 
Sanh tâm ticởng giải thoát. 
Vào cõi trời Quảng Quả103 
Vì tuổi thọ lâu dài 
Nên gọi là Quảng Quả 
Trong các cành thiên định 
Mà còn thấy cỏ thân 
Là lỗi lầm, không phải.

3970 Tăng tiến tu trí huệ
Chán cảnh giới tứ thiền 
Vượt thoát hẳn sắc tướng 
Thây thân mình rỗng khôrig 
Vũng chắc mức độ này (an trụ) 
Là thàìih tựu không quản 
Qua cảnh giới không quản' 04 
Là đến vô lượng thức 
Giữ nội tâm bình tĩnh 
Lìa ngã và ngã sở 

3980 Là cảnh vô sở hữuI(*
Đen đậy hết da xương 
Như chim rừng sổ lồng101
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Xa lìa các cảnh giới 
Giải thoát cũng như vậy. 
Bà-la-môn bậc thượng 
Đạt được cảnh giới này 
Đường vượt thoát vô tận 
Ngườỉ trí phải biết vậy 
Đó mới thật giải thoát 

3990 Ngài đã hỏi phương tiện 
Và mục đích giải thoát 
Như trên, tôi giảng rồi 
Hãy tin mà tu học 
Các tiên Lâm-kỳ-sa 
Và tiên Xà-na-già 
Tỳ-bà-đa-la-sa 
Và những người cầu đạo 
Đều theo học pháp này 
Mà được chơn giai thoát. 

4000 Bô-tảt nghe nói vậy 
Liền suy nghĩ nghĩa lý 
Phát khởi duyên đời trước 
Mà lại hỏi thêm rằng 
Nghê thầy bậc trí tĩỉậ 
Đạt ỉý sâu vi diệu 
Không vượt được giác tri 
Không phải đạo cứu cánh 
Pháp chuyển biển là do 
Nhớn giác tri thúc đẩy 

4010 Theo tồi nghĩ thế này 
Vượt ngã quán, giác tri 
Mới thật sự giải thoát 
Còn ngã quản, giẩc tri 
Là các pháp khởi sanh 
Vì đó la mam mống 
Của các phập lưu chuyển
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Thầy bảo ngã thanh tịnh 
Là chon thật giải thoát 
Nhưng khi gộp nhân duyên 

4020 Trở lại bị trói buộc
Cũng như hạt giống kia 
Gặp thuận duyên tử đại 
Thế nào cũng nẩy mầm 
Khỉ ly tản thì diệt .
Gặp duyên thì phát sanh 
Nghiệp nhơn vô trí: ái 
Bỏ ải, lìa vướng mẳt 
Chúng sanh neu còn ngã 
Rốt ráo không giải thoát 

4030 Nêu bộ được ba thủ
Thì được ba thẳng diệu 
Vì ngã tướng hiện bữu 
Tê nhị theọ chúng sanh 
Vì lỗi vi tế nậy 
Nên chủng sánh không biểt,
Phương tiện đê giải thoát 
Thọ mạng được lâu dài 
Mà bảo là giải thoát 
Chắc không phải như thế 

4040 Vì còn có ngã vậy.
Ngã đã không lìa được 
Làm sao lìa giác quản 
Mà hễ có giác quản 
Thì không phải giải thoát 
Công năngm  và giác quán 
Ngỷìĩa khac mờ cung thể (tính chất)  
Nêu nói tánh rời nhau 
Rốt cùng không thể được 
Cũng như hơi nống, lửa 

4050 Không thể tách rm nhau V
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Ví như một cái gì 
Có trước cải thân này 
Chắc chắn không có thân 
Công năng và giác quán 
Cũng tương tự nhu vậy 
Nên nói trước giải thoát 
Rồi sau bị trói buộc 
Là điều thật phi lý J
Vả lại như nói răng ì%ịJ: 

4060 Nhỡn cỏ cảịịịạ tịìạn 
Dù biết hay không biêt 
Phải cỏ cải bị lìa 
Nếu thật có cái biết 
Thì không phải giải thoát 
Nếu nói không có biết 
Thì ,(ngã” không tác dụng 
Lìa ngã mà có biết 
Thì “ngã”như gô đả 
Biết đủ cả tinh, thô 

4070 Bỏ thô mà quý tinh
Là vẫn còn vướng mắc 
Nếu vượt thoát tat cả 
Chỗ tu đạt cứu cánh.
Đối với các giảo thuyết 
Của tiên A-la-lam 
Bồ-tát không vừa ý.
Biết đó không phải là 
Giáo thuyết nhất thiết trí 
Cầu chô cao minh hơn.

4080 Bồ-tát xin từ biệt
Đến tiên uẩt-ỉam-đàlử9 
Vị ẩy cũng như vậy 
Tụy cảnh quản vi tế 
Thẩy tưởng không vướng tưởng
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Đạt đến tưởng phi tưởng 
Lại không cỏ đường ra 
Vì hành giả đến đổ 
Ẳtphải thối lui nữa 
Bo-tát cầu cao hơn,

4090 Từ biệt uẩt-lam-đa110 
Mong đặt đạo thẳng diệu 
Ngài lên núi Già-xà111 ' 
Trong khu rừng khổ hanh 
Đã thấy năm tỷ-khưu 
Họ nhiếp hộ các căn - 
Trì giới tu khổ hạnh 
Bên sôngNi-liên thiềnầ13 
Vẳng lặng rất an lạc 
Bồ-tảt chọn một chỗ 

4100 Để tĩnh tọa tư duy.
Năm íỷ-khưu biết ngài 
Tinh cần cầu giải thoát.
Nên hết lòng cúng dường 
Như kính Trời Tự tại 
Khiêm cung tôn làm thày 
Đi đứng thường không rời 
Nhu mọi người tu hành 
Các căn chuyển theo tâm 
Bồ-tảt siêng tu tập 

4110 Để độ sanh, già, chết. 
Chuyên tăm tu khổ hạnh 
Điều thân quên uổng ăn 
Tâm tịnh giữ trai .giới 
Tu những hạnh khỏ tu 
N^ười khác khỗĩĩỊ* kham nổi 
Văng lặng mà thiên định 
Trải qua sáu năm trời 
Ngậy dùng một hột mè
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Thân thể rất gạy ốm 

4120 Muốn đạt chô chưa đạt 
Vòng mê càng chìm sâu.
Đạo do trí mà thành 
Không^phải nhịn ăn uổng 
Cơ thê tuy suy kém 
Trí tuệ càng thêm sảng 
Tâm trổng, thân nhẹ nhàng 
Danh đức cảng lan rộng 
Cũng như trằng mới lên 
Hoa cttu-mâu mới nở 

4130 Mọi người tranh nhau xem 
Thân hình như cậy khộ 
Trài qua đủng sau năm 
Vì sợ khổ sanh tử 
Chuyên cầu nhơn chánh giác. 
Ngài nghĩ không phải do 
Tu kho hạnh mà được 
Lìa dục sanh tịnh quán 
Chưa bằng ta trưởc đây 
Nơi gốc cây diêm-phù 

4140 Được điều chưa tưng có 
Biết chánh giác ỉà đậo 
Đạo không dó thân gầy 
Phải có thân khỏe mạnh 
Ẩn uống, các căn đù 
Thân vui khiến tâm an 
Tâm an thuộm tủ thiền 
Do thiền biết pháp thánh 
Nhờ năng tực của pháp 
Đạt đến ch§ khổ đạt 

4ỉ  50 Tịch tình ĩỉa giẵệhet
Là đệ nhất trư nhơ (púìển não) 
Như vậy các diệu pháp
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Đều do ăn uổng sanh.
Suỵ nghĩ điều này rồi 
Bo-tatxuốrig sôrtg tắm 
Tắm xong tntiỗri bước lên 
Yếu đuối không dậy noi 
Thiên thần trên nhành cậy 
Đưa tay dìu bừởơ ra.

4160 Bấy giờ bên bìa rừng 
Có một người chăn trâu 
Cô coụ gái Nan-đà114 
Trời Tịnh cư đến bảo 
Bồ-tát ở trong rừng 
Ngươi nên đen cúng dường 
Nan-đà, Bà-la-xa 
Vui mừng đến đỏ ngay 
Tay đeo vòng xuyên trăng 
Mặc chiếc ẵó màu xanh 

4170 Xanh trắng phản chiếu nhau 
Như nước trong %ợn sóng. 
Tín tâm thềm phan khởi 
Củi đầu bêrì chấn Ngài 
Kỉnh dâng bảt sữa thơm 
Xin thương xót nập ihọ 
Bồ-tát dùng sữa xong 
Cơ thế Ngài tirơi tỉnh 
Nan-đà, đườó'quảphước 
Ngài cỏ thể giác ngộ 

4180 Phtrớc đức thêm sùng cao 
Như trăm sông vào biển 
Trời trăng sáng thêm ra 
Năm tỷ-khưu thấy vậy 
Kinh ngạc sanh ghen ghét 
Bảo răng tâm đạo lui ‘
Bỏ đi tìm chỗ tốt

145



Phật sở hành tản

Như người được giải thoát 
Năm đại đều xa lìa.
Bồ-tảt đi một mình 

4190 Đến bên cây kiết tường115
Thiền đinh thành chảnh giác 
Đất chỗ ấy rộng bằng 
Cỏ mềm mại mọc lên 
Từng bước đi an tường 
Như bước đi sư tử 
Mỗi bước đất chấn động 
Đánh thức loài rồng mù 
Vui mừnẹ mở mắt sáng 
Từng thây Phật thuở trước.

4200 Đât động như hôm nạy 
Mưu-ni 6 phước đức lớn 
Mặt đẩt không kham mà!
Nên mới gậy chấn động 
Mỗi bước đi trên đất 
Có íiểrig đọng oang oang 
Hào quang chiểu khắp nơi 
Như mặt tròi buổi sảng 
Năm trăm bây chim xanh 
Bay lượn giữa hư không 

4210 Từ bên trái qua phải
Giỏ mát thoảng từng cơn '
Ô hay! Cảnh tuyệt đẹp.
Do vây biết Bồ-tát 
Đã thành đạo chánh giác 
Bẩy giờ có tọp người ;
Đi căt cỏ mềm sạch (cỏ kiết tường) 
Đến tặng cỏ cho Ngài 
Đang ngồi tại gốc cậy 
Phật nạồi thế kiết già 

4220 Như rong quẩn chuyển thân

146



Mã Minh
Với tư  thể ngồi này,
Tiến trình tu hoàn tẩt 
Đức Phật phát lời nguyện 
Cứu độ hễt chủng sanh 
Đều trọn thành chánh giác 
Trời rồng đều hoan hỳ 
Giỏ mát nhẹ thoảng qua 
Cây cỏ và muông thủ 
Tất cả đều im lặng 

4230 Chính đây là hiện tượng 
Bồ-tảt thành đạo vậy.
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13
PHÁ MA.

Vua Tiên dòng đại tiên 
Nơi gốc cậy bồ-ậề 
Phát lởi thề vữrig chắc:
Thành tựu ĐẠO CHẢNH GIÁC 
Loài trời rồng quỷ thần 
Tất cả đều vui mừng.
Chỉ ma vương cõi trời 
Lo ngại không được vui 

4240 Đó là Tự tại thiên
\ Ở cõi trời Tha hóc/17 

Đầy đủ nghề chiến đẩu 
Ghen ghét ...tên Ba-tuần118 
Nó cỏ ba con gái 
Đủ thuật làm mê người 
Số một hàng thiên nữ 
Thứ nhất tên Dục nhiêm 
Thứ hai tên Năng duyệt 
Thứ ba Khả Ái Lạc 

4250 Ba cô đến thưa cha:
Xin cha đừng lo buồn;
Chủng con sẽ phả sạch 
Đạo nghiệp của Bồ-tảt. 
Ba-tuan thuật đầy đủ 
Việc Bồ-tát thành đạo 
Chính tên Đại mâu-ni
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Mặc ảo đại thệ nguyện 
Tay câm cung giải thoát 
Lắp tên bén trí huệ 

4260 Muốn đảnh chiếm chúng sanh 
Phá hoại cánh gỉới ta 
Một sớm ta mat hết 
Chủng sanh tin người ấy 
Quy y  đạo giải thoát 
Cõi ta chắc rỗng không.
Vỉ nhu ngườiphả giới 
Thân tâm chăng cồn gì 
Nếu tất cả chúng sanh 
Mắt trí huệ chưa mở 

4270 Cõi ta mới vững an 
Các con đến nơi ẩy 
Phá hoại tâm chí ngỊỊcời 
Chặt đứt các cầu công 
Cầm cung, năm mũi tên (ngũ dục) 
Cả quyến thuộc nam nữ 
Đến chỗ rủng an vui 
Của vị Bồ-tảt ấy 
Khiến chúng  ̂sanh không an.
Đến nơi, thây Mưu-ni,

4280 Nguyện độ hết ba cõi 
Họ, tay trải câm cung 
Tạy phải kéo tên bén 
Rồi ra lệnh thị oai:
Nhà ngươi dòng vua chúa 
Phải đúng dậy mau đi 
Sự chểt rât đang sợ  
Phải đổi pháp của ngươi 
Vứt bỏ pháp giải thoát 
Tập tu Ị>háp bổ thí 

4290 Hậy điềụ phục thể gian
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Để được hưởng phước trời 
Nên xưng tán đạo này 
Thù thẳng hơn các hạnh 
Nhà ngượi dòng vua tiên 
Khôngphải kẻ ăn xin 
Nay nêu không đứng dậy 
Mà cứ thèo ỷ  mình 
Không chịu bỏ lởi nguyện 
Thì xem mũi tên ta 

4300 Cháu Quải-ỉa Nguyệt Quang 
Cũng do mũi tên này 
Đụng nhẹ như gió thoảng 
Cũng đủ phát điên cuồng 
Các tiên tu khổ hạnh 
Nghe tiếng mũi tên này 
Tâm ỷ  liền run sợ 
Hôn mê mất hồn vía 
Huống gì nhà ngươi đây 
Ở thời kỳ mạt vạn 

4310 Mà mong thoát khỏi.được. 
Hãy gấp đứng dậy đi 
May mãn được an toàn 
Mũi tên này rẩt độc 
Ương ngạnh mà chống lại 
Người có năng lực lởn 
Cũng khó được an toàn 
Huông gì ngươi không cỏ 
Sao lại không sợ ư?
Ma nói để bức bách 

4320 Bồ-tát phải đứng dậy:
Bồ-tát tâm bình thản 
Không nghi cũng không sợ. 
Ma vương liên buông tên 
Đều trúng ba cô gái.

150



Mã Minh
Bồ-tát không thấy tên 
Không màng xem cô gái. 
Ma vương sợ, sanh nghi 
Tự suy nghĩ thê này:
Ta từng làm cô gái 

4330 Tại núi Tuyểt băn tên 
Trúng Ma-hê-thủ-la 
Khiên tâm nó biên đổi 
Mà nay Bồ-íát này 
Tâm an nhiên không động. 
Ma vương dùng kể khác 
Bảo ma nữ dùng tình 
Làm động tâm Bồ-tảt 
Họp tất cả quân ma 
Dùng sức mạnh bức hiếp 

4340 Quân ma liên tập hợp 
Biến đổi hỉnh hùng dữ  
Cầm gậy gộc, dao kiểm 
Đủ các thứ binh khỉ 
Và các hình cầm thủ 
Trâu, heo, lừa, ngựa, cọp. 
Sư tử, rông, voi, chim. 
Hoặc một thân nhiều đầu 
Hoặc một hay nhiều mắt 
Hoặc thân dài bụng to 

4350 Hoặc gậy đét không bụng 
Hoặc chân dài gối lớn 
Hoặc bàn chân to tưởng 
Răng nhọn dài ghê sợ  
Có thân không đầu,mẳt 
Hoặc hai thân nhiều thân 
Hoặc mắt lởn mẳt nghiêng 
Màu sắc thôi đủ loại 
Như đât tro vân vân
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Hoặc sảng như ảnh sao 
4360 Hoặc thân tuôn khói lừa 

Hoặc tai voi chở núi 
Hoặc lông lá đầy mình 
Hoặc mặc áo da lông 
Mặt nửa đỏ rứa trắng 
Hoặc đội lốt da CỌỊ)
Hoặc mặc đồ da rắn 
Hoặc Ỉỉmg đeo chuông lớn 
Hoặc vấn tóc hình ốc 
Hoặc xỏa tóc khắp thân 

4370 Hoiặc hút tinh khỉ người
Hoặc cướp thân mạng sống 
Hoặc nhảy nhót la lớn 
Hoặc chạy đuổi với nhau 
Rồi đánh đập chỉ tử 
Hoặc nhào lộn trên không 
Hoặc bay vút lên cậy 
Hoặc kêu gào la lớn 
Tiếng dữ chuyển đất trời 
Các hình tượng quái ác 

4380 Vây quanh cây bồ-đề 
Hoặc xẻ nát thân hình 
Rồi nhai nuốt ngấu nghiến 
Bốn mặt phun lửa đôt 
Khói ngùn ngụt boc lên 
Gió mạnh thổi bổn bề 
Núi rừng đều rung động 
Gió, khói, bụi tung bay 
Mịt mù đen nghịt cà 
Hàng trài rồng quỷ thần.

4390 Lòng kỉnh ngưỡng chánh pháp 
Đêu phân nộ bọn ma 
Nổi giận rơi máu mắt
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Chư thiên cõi Tịnh c ư . 
Thẩy ma hại Bồ-tảt,
Bậc ly dục không sân 
Lại thương xót bọn chủng 
Đều đến cội bồ-đề 
Thay Ngài ngồi bất động 
Vô sô ma vây quanh 

4400 Tiếng dữ dậy trời đất 
Bồ-tát vẫn ngồi yên 
sẳc mặt không thay đổi 
Cũng như chúa sơn lâm 
Ở giữa bầy đã thú 
Kêu the thẻ ríu rít:
Kỳ lạ chưa từng cỏ, í 
Bọn ma hổi chạy mau 
Mỗi đứa dùng uy lực 
Thay xihau đạm đả mạnh 

4410 Giây lát khiên tàn lụn 
Vỡ mắt gậy cả răng 
Vung vãi tứ tung hêt.
Bồ-tảt vẫn điềm nhiên 
Như xem bọn trẻ đùa 
Bọn ma càng nổi giận 
Ra sức chiến đấu dữ s 
Ôm đá chẳng nhúc nhính 
Kẻ ôm bị đứng yên 
Không thể bỏ đá xuống 

4420 Sấm sét và mưa đá
Biển thành hoa năm màu 
Loại rồng dữ mãng xà 
Thi nhau phun hơi độc 
Biện, thành mùi thơm bay. , 
Tất cả những hình tượng . 
Muốn giểthại,Bồ-tảt:
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Đều không thể thi hành 
Trở lại hại bọn ma 
Chị em gái ma vương 

4430 Tên Di-già, Ca-lợi 
Tay cầm các đầu lâu 
Khiêu vũ trước Bồ-tát 
Lõa hình khiêu gơi tình 
Đeu trở thành xẩu xỉ.
Tất cả tìểrtỊg hung ác 
Muốn khiên Ngài rủn sợ 
Đều không động mảy lông 
Bọn ma lại lo lăng 
Hoài nghi khả năng mình 

4440 Thần lỉnh ti-ẽrt hư không 
Ân mình mà lên tiếng: 
Bồ-tát Đại mưu-ni 
Tâm lành không sân hận 
Sao cảc ngươi độc ác? 
Không oán sanh oán thù 
Nàp ác ma ngu muội!
Uổng công chẳng được gì 
Nên bỏ tâm ác hại.
Với Bồ-tát an trụ 

4450 Bọn ngươi không thể dừng 
Miệng nhỏ thôi Tu-di. 
Nước băng lửa bùng lên 
Mặt đất vân bình lặng 
Không thể nào phá hoại ”  
Bồ-tát tu nhiều đời ' 
Các phương tiện như: cần 
Tinh tần, chảnh tư duy 
Trí thanh tịnh quang mình 
Từ bi với tất cả V 17 

4460 Bổn pháp vi diệu nậy
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Không thể nào đoạn triệt 
Mà biến thành khổ nạn,
Khiến không thành chảnh giác. 
Như mặt trời chỏi sáng 
Hẳn trừ sạch tối đen 
Trong thế gian mù mịt.
Cưa cậy mà được lửa 
Đào đạt để có nước 
Tinh cần, phương tiện chánh 

4470 Không cầu thì không được 
Thể gian không người cứu 
Chỉ có tham sân si 
Vì thương xót chứng sanh 
Nên cầu thuốc trí huệ 
Trừ khổ cho thế gian 
Sao quăn ma não loạn?
Mê hoặc trong thế gian 
Qua đường mòn tà kiến 
Bô-tảt đi đường chảnh 

4480 Muốn dẫn dắt chúng,sanh 
Làm bậc Đại tôn su  
Trong thế Jgian não loạn 
Không thê hại các ngài.
Như trong khoảng đông rộng 
Dan đường các gian thương 
Khiến họ về nẻo chánh 
Chúng sanh đọa tối tăm 
Không biết nơi đi đến 
Bồ-tảt đã vì họ 

4490 Thắp ngọn đèn tri tuệ
Tại sao muốn hại Nguời? 
Chúng sanh đang chìm đắm 
Trọng biển khổ sanh tử.
Bồ-tát, thuyền tri huệ
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Tại sao muốn nhận chìm? 
Nhẫn nhục, mầm chánh pháp 
Chí bền, rễ chánh pháp 
Giới, luật nghi là đất 
Chánh giác là thân cành 

4500 Trí tuệ, gôe cây lớn 
Đạo vô thượng là quả 
Tại sao muốn chặt ngã?
Cây che mát chủng sanh • ' 
Vong khỏa-, tham sân s i . ■ 
Tróiỡhặtmẫìchúngsanh 
Bồ-tát tu nhiều kiếp 
Vì mở trói chúng sanh 
Quyết định nay thành đạo 
Ngồi trên tỏa chánh pháp 

4510 Như chư Phật quả khứ 
Ngồi vững đài kim canỹ 
Bôn phương đều chuyên động 
Riêng phảp tòa bình yên 
Là do sức thiền định 
Các ngươi làm sao phá,
Nên phát tâm khiêm cung 
Diệt trừ lòng kiêu mạn 
Nên tu tập trí tuệ 
Nhẫn nhục mà phụng sự. 

4520 Ma quân đã lẳng nghe 
Lời khuyên từ hư không 
Rồi thấy Ngài an tĩnh 
Xấu ho bỏ kiêu mạn 
Kéo nhau về cõi Dục 
Ma quân đều lo lắng - 
Đổ vỡ các thần oai 'Ẩ,T- 
Cảc khỉ cụ đánh nhau 
Bỏ ngổn ngang khắp nơi
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Ở rừng hoang, đồng trống.
4530 Tâm Bồ-tát rông rang 

Mặt trời thêm sáng lên 
Bụi bặm đều hết sạch 
Trăng soi, sao tỏ rạng 
Tan biến màn đen toi 
Hư không mưa đầy hoa 
Đe cúng dường Bồ-tát.
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Hàng phục ma quân xong 
Tâm Bồ-tảt an tinh 
Đạt ngộ đệ nhất nghĩa120 

4540 Vào thiên định vi diệu 
Ngài lần lượt trải qua 
Các cảnh giới trong định 
Đầu hôm thấy túc mạng121 
Nhớ biết đời quả khứ
r r i j *  A  \  *  J  ATên gì và ở đâu 
Đến đản sanh cõi này 
Biết rõ cảnh sanh tử 
Trong trăm ngàn vạn kiếp 
Và tat cả chủng sanh 

4550 Trong kiếp sổ vô lượng 
Làm thân thuộc vói nhau 
Nên khởi tâm từ bi 
Rồi quán sát chủng sanh 
Luân hồi trong sáu đường 
Sanh tử không cùng tột 
Hư giả không bền chắc 
Như hoa cỏ, huyễn mộng. 
Đến canh hai nửa đèm 
Ngài chứng thiên nhãn thông 

4560 Thấy tất cả chúng sanh
Nhu hình ảnh trong gương 
Vòng triên miên sanh tử
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Lúc sang hèn giàu có 
Khi thanh tịnh nhiễm ô 
Theo quả bảo khổ vui 
Thấy người tạo nghiệp ác 
Sanh trong đường ảc trược 
Kẻ làm các hạnh lành 
Sanh về cõi người trời 

4570 Neu sanh vào địa ngục 
Chịu khổ sở  vô lượng 
Ẩn uốỉtg sắt đồng sôi 
Gậy săt xuyên qua thăn 
B/Ệ ỊỊuăng vào vạc dầu 
Đay nhau vào lồ ĩựạ 
Bầy chỏ răng dài nhọn 
Chim mỏ nhọn rỉa đau 
Lửa dữ thổi vào rừng 
Lả' cây nhu lưỡi kiểm 

4580 Căt nát cả thịt da
Dao nhọn phanh thân ra 
Hoặc rìu bén chẻ, bửa 
Chịu hết sự khổ độc 
Do nghiệp ác hành hạ 
Dù vậy không để chết.
Ai thích làm nghiệp xẩu 
Quả bảo rất khổ cực 
Chỉ hưởng trong giây lát 
Mà quả khô lâu dài 

4590 Nhân đùa cợt hiểm họa 
Chịu quả kêu gào, khóc 
Chúng sanh tạo nghiệp ác, 
Nếu thấy rõ quả bảo 
Khí mạch đứt từng đoạn 
Sợ hãi ra mậu chết.
Nếu tạo nghiệp súc sanh
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Thọ báo nhiều loại hình 
Vì nghiệp nhơn sai khác: 
Nếu căt da xẻ thịt 

4600 Đọa loài mang, lông, sừng 
Tàn sát ăn nuôt nhau 
Bất kể là cha mẹ 
Hoặc chở nặng, mang ách 
Roi vọt, dùi nhọn đâm 
Lở mình máu lai lạng 
Đói khát không thê cứu 
Lần lượt sát hại nhau 
Không thể tự dừng được. 
Trên không, trong đất, nước 

4610 Không cho nào trôn thoát 
Tham lứm keo kiệt nhiêu 
Sanh vào loài quỷ đói 
Thân hình to như núi 
Cổ họng nhỏ như kim 
Đói khát lửa độc cháy 
Rồi lại đốt thân mình 
Người xin chẳng hề cho 
Ngăn trở kẻ bổ thỉ 
Sanh vào loài quỷ đói 

4620 Muốn ăn uổng không được 
Đồ dơ người ta bỏ 
Muốn ăn lại biến mất 
Những kẻ nào keo tham 
Quà bảo khổ như thế. 
cẳt thịt mình bố thỉ 
Được phước lộc đê vương 
Như vua Thi-tỳ xưal2ĩ 'X:' 
Người bòn xẻn keo kiếfÁ‘ J' 
Neu được làm thân người 

4630 Phải ở  chỗ dơ bẩn
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Đi đứng thật cực khổ 
Lúc ra đời sợ  hãi 
Đau đớn như dao cắt 
Theo nghiệp ác riỆÒy xưa 
Đòn nào cũng chêt trẻ.
Neu siêng năng cầu đảo 
Để mà được song cỏn 
Thì suốt đời chịu khổ 
Phước dư sanh cõi trời 

4640 Á i nhiễm thường đốt thân 
Phước hêt, lúc lâm chung 
Năm tướng Sỉty hiện ra:
Như cành hoa kho héo 
Quyến thuộc phải chia lìa 
Sâu khô khó dừng lại 
Cung điện bỗng trong không 
Ngọc nữ đều xa cách 
Nệồi nằm trong bụi bặm 
Sâu khóc lưu ỉụyên mãi 

4650 Người sống buồn đọa lạc 
Kẻ chết, sau muốn sổng 
Người siêng tu khổ hạnh, 
Tham cầu vui cõi trời 
Nhưng trên đỏ cũng khổ.
Hại thay! Saó còh tham 
Phương tiện vui dù được 
Không khỏi sầu biệt ly 
Than ôị! Người cõi trời 
Thọ, yêu, không sai khác. 

4660 Nhiều kiếp tu khổ hạnh 
Vĩnh viên lìa  ải dục 
Bảo nhất định lâu dài 
Mà nay đều đọa lạc 
Thọ khổ ở  địa ngục
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Súc sanh thì tương tàn 
Ngạ quỳ bị đói khát 
Làm người lụy ái dục.
Tụy nói cõi trời vui 
Lúc biệt ly rất khổ

4670 Mê muội sanh thê gian 
Không chỗ nào yên nghỉ 
Hỡi ôi! Biển sanhtữ  
Luân chuyển thật vô cùng 
Chúng sanh chìm đăm mãi 
Trôi nổi không cho nương 
Thiên nhãn thấy như vậy 
Xem thấy khắp năm đựờng 
Hư giả không bền chắc 
Như bóng nước cỏ hoa.

4680 Vào canh ba nửa đêm 
Ngài vào sâu thiền định 
Quán sát cõi thế gian 
Tự tánh khổ lưu chuyển 
Từng giâỵ phứt sanh tử 
Thật nhiều không sổ lượng.
Tham dục si ám chưởng 
Chẳng biết từ đâu ra 
Tư duy trong chảnh niệm 
Sanh tử từ đâu khởi?

4690 Nhất định biết già chết 
Là do sanh mà ra 
Như người có thân thể 
Bịnh khổ đi kèm theo 
Quản sanh do đâu ra 
Do tạo tác mà ra (hghiệp-hành) 
Dùng thiên nhãn quản nghiệp 
Không do trời sanh ra (trời Tự tại) 
Chẳng phải tự tảnh ngã

162



Mã Minh

4700

4710

4720

4730

Chẳng phải không nỊỊuyên nhân. 
Như chẻ trúc lóng đâu 
Những lỏng sau không khó 
Thấy nguyền nhân sanh từ  
Tiến trình sẽ hiện ra 
Nghiệp từ ‘thủ” sanh ra 
Cung nhu lửa có củi 
Thủ do “ái ” sanh rạ 
Như đốm lửa đốt núi 
Ái do “thọ ” sanh ra 
Biết khổ vui cầụ an 
Đói khảt cầu ăn uống 
Thọ sanh ải cũng vậy 
Thọ do “xúc ” lam nhom 
Ba thứ sanh khổ vui 
Như cưa mài, nhân công 
Thì được lửa để dừng 
Xúc do “lục nhập”sanh 
Đều do yô minh khởi 
Lục nhập do danh sắc:
Mầm lởn nạy thêm cành 
Danh sắc do “thức " sanh: 
Như hạt sanh mầm lả 
Thức do danh sắc chuyển 
Cứ xoay vần không ngừng 
Duyên thúc sanh danh sắc 
DÚyển danh sắc sanh thức 
Như người,:thuyền cùng đi 
Thủy bộ cùng vận chuyển 
Thức sanh ra danh săc 
Danh sẳc sanh các căn 
Các căn sanh ra xủc 
Xúc lại sanh ra thọ 
Thọ sanh ra ái dục
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Ải dục sanh ra thức 
Thủ sanh ra nghiệp hữu 
Có hữu là có sanh 
Có sanh có ỉão, tử 
Luân hồi đến vô cùng 
Chủng Sánh do duyên khởi 
Chánh giác đêu giác tri 

4740 Qưyêt định chảnh giác rồi 
Sanh lão bệnh từ hết 
Hữu diệt thì sanh diệt 
Thủ diệt thì hữu diệt 
Ải diệt thì thủ diệt 
Thọ diệt thì ái diệt 
Xúc diệt thì thọ diệt 
Lục nhập diệt: xúc diệt 
Tất cả nhập hểt rồi 
Thì danh sắc cũng hết 

4750 Thức diệt: darih sắc diệt 
Hành diệt thì thức diệt 
Si diệt thì hành d iệ t '
Đen đây thành chảnh giác 
Như vạy chảnh giác thành 
Là Phật hiện thê gian 
Chánh kiên: 'Bát chánh đạo 
Thản nhiên đi đường thẳng 
Rốt rảờ không ngã sờ 
Như éủỉ hết ỉửa tắt 

4760 Việc đảng làm đã làm
Thành tựu đạo chảnh giác 
Cứu cánh nghĩa đệ n ứ t  
Vào trong nhà chảnh giác 
Tôi hêt thì sảng hiện 
Động tĩnh đều rỗng rang 
Được phước bảu vô lậu
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Tẩt cả trí sáng ngời 
Phật: phước đức thuần hậu 
Do đỏ đẩt chẩn động 

4770 Vũ trụ đêu sáng trong 
Trời rồng thần quy tụ 
Hư không tâu nhạc trời 
Để cúng dường chảnh phép.
Gió mát nhẹ thoảng qua 
Mưa hương họa rợp khắp 
Quả ngọt chỉn trải mùa 
Cúng dường Đức Muu-ni.
Khăp các loài chủng sanh 
Phát khởi tâm từ bi 

4780 Sợ hãi đều tiêu mất
Khôrtg còn tâm sân, mạn 
Tất cả tr ong thể gian 
Đều là người tinh giác 
Nhạc trời nghe giải thoát 
Địa ngục tạm an vui 
Các phiền não tạm dừng 
Trăng trí tuệ thêm sáng 
Những người dòng Cam Giả 
Kẻ được sanh lẽn trời 

4790 Thấy Phật đã ra đời 
Rất vui mừng hớn hở 
ơ  tại các cung trời 
Rải hoa ậể cúng dường 
Chư thiên, rồng, quỷ, thần.
Ca ngợi đức độ Phật
Người trời đều củng dường <
Và nghe lời xưng tan
Tất cả đều hoan hỷ
Sung sướng ngoai sức mình.

4800 Chi cổ ma vương trời
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Sanh lỏng buồn khổ lớn 
Đức Phật ngồi thiền định 
Tại gốc cây bồ-đề 
Bảy ngày thật thanh tịnh 
Ngài nhìn cây giác ngộ123 
Đôi măt không hề nhảy 
Mà ngỏ lời cảm tạ:
Ta nương nơi câỵ này 
Mà được tròn bôn nguyện 

4810 Xin tạ ơn tất cả.
An trụ pháp vô ngã 
Dùng Phật nhãn quan sát 
Thương xót mọi chúng sanh .
Do tà kiến tham sân 
Che lấp nguồn tuệ giác 
Pháp giải thoát vi diệu 
Làm sao được truyên dạy? 
Muốn cm trụ tịch tĩnh 
Pháp tỉnh cần, xả ly 

4820 Nghĩ lại bổn nguyện xưa 
Ngài khởi lòng từ bi 
Muốn tuyên dượng chámh pháp. 
Quán sát khắp chúng sanh 
Phiền não ngày thêm nhiều 
Thật khó lồng hỏa độ 
Phạm thiên biết ỷ  ngài 
Nên cung thỉnh thuyết pháp 
Tỏa rạng ánh sáng lởn 
Vì cứu khổ chứng sanh 

4830 Mà đến lê bái Phật
Bậc đại nhân thuyết pháp 
Biểu hiện các diệu nghĩa 
An trú trong thật trí 
Xa lìa các lỗi nạn
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Không còn tâm hư giả 
Họ phát tâm vui mừng 
Chap tay mà cung thỉnh: 
Thê gian thật có phước 
Gặp Thế tôn ra đời 

4840 Tất cả loài chúng sanh 
Vọng tâm tạp ô nhiêm 
Hoặc có phiên não nặng 
Hoặc là nhẹ, vi tê 
The tôn đã độ thoát 
Khỏi biển khổ sanh tử  
Nguyện cứu độ chúng sanh 
Đang chìm lặn trong đó 
Như nghĩa s ĩ thế gian 
Được lợi, cho bình đẳng. 

4850 Thê tôn được chảnh pháp 
Chi nên cứu chủng sanh. 
Người phàm đều ham lợi 
Lợi mình, lợi người: khỏ 
Duy nguyện rủ lòng từ 
Làm điều thật khó làm 
Cung thinh như vậy rồi 
Bải từ về cõi Phạm.
Thế tôn do lời thỉnh 
Lòng vui khen chơn thành 

4860 Nuôi lớn tâm đại bi
Thêm nhiệt tình thuyết pháp. 
Bổn vua trời cúng dường 
Bổn bình bát khai thực 
Như Lai vì chảnh pháp 
Nhận bổn hợp làm mọt.
Bây giờ người lái buôn 
Đang trên đường đi tới 
Bạn bè thiên thần khuyên:
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15
CHUYỂN PHÁP LUÂN

Như Lai thật tích tĩnh 
Ảnh sảng chiểu rạng rỡ 
Oai nghiêm đi một mình 
vẫn như nhiều người theo. 
Giữa đường gặp học già125 
Tên là Ưu-bà-eạ 
Giữ cung cách ệỳ-khưu 

4900 Đứng cung Ịdnh bên đường. 
Gặp người chưa từng có 
Chắp tay mà hỏhrằng:
Chung sanh đều vướng mắc 
Mà cổ người rỗng rang.
Thế gian lòng iạy động 
Có người rất thanh tịnh 
Gương mặt tợ trăng răm 
Như uống dỏng cam lồ 
Dung mạo bậc đại nhăn 

4910 Là vua trí tuệ lợn
Việc làm đều đầy đủ 
Theo học thầy nào vậy ?
Ta không học một thầy 
Không tôn ai hon nữa 
Tự ngộ pháp sâu mầu 
Được điêu người không được. 
Như Lai, người giác ngộ 
Trong đời chưa giác ngộ
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4920

4930

4940

4950

Nay ta tự giác ngộ 
Nên gọi bậc chánh giác. 
Phiên não như oan gỉứ 
Hàng phục bằng kiễm tuệ 
Vĩ vậy đời xtmg tán 
Là'bậc trí tối thắng 
Đen thành Ba-la-nại 
Gióng tiếng trống cam lồ 
Không kiêu không cầu danh 
Cũng khổng Cầu lợ i lạc 
Chỉ vì nói chảnh pháp 
Cứu vớt chủng sanh khổ.
Do lời thệ nguyện xưa 
Độ những người chưa độ 
Nên nay thành chánh gỉác 
Đã trọn thành nguỵện xưa 
Không tự mình hiển dâng, 
Không phải là nghĩa sĩ.
Lợi mình lợi thiên hạ 
Xứng danh đại trượng phu 
Lăm ngụy không cứu giúp 
Đâu được gọi dũng s ĩ 
Tật bệnh không cứu chữa 
Sao được gọi lương y  
Thấy mê không chỉ đường 
Đâu được gọi đạo sư 
Như đèn phá bóng đen 
Vô ỷ  mà tự sáng 
Như Lai đốt đèn trí 
Không tham cầu ước muốn 
Cưa mài ẳt được lửa 
Trong hang, gió tự nhiên 
Đào đất chắc được nước ' 
Đây gọi là lẽ thường. ■'v
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Tất cả bậc Mưu-ni 
Thành đqo tại Qià-da 
Và chuyển bảnh xe pháp 
Ở tại nước Ca-thi 
Phạm chỉ Ưu-ba-ca 
Xưng tán rất kỳ lạ.
Như đã dự định trước 

4960 Đến ngả rẽ  chia đường. 
Ông nghĩ chưa từng có 
Gặp được bậc Mâu-rti 
Ngoảnh lại trong từng bước 
Nên mỗi bước mỗị dvmg. 
Như Lai khoan thai bước 
Thẳng đển thành Ca-thi 
Đất ay thật trang nghiêm 
Như cung trời Đế thích 
Ở giữa hai dòng sông 

4970 Sông Hăng, Ba-la-nại 
Câỵ cối hoa quả nhiều 
Cầm thủ đi từng bầy 
Yên tĩnh không ồn ào.
Chề ở tiên nhân xưa 
Ánh sáng thật chiếu diệu 
Gấp bội ánh sáng Tiên 
Như Tiên Kiều-lân như  
Tiên Thập-lực Ca-ậiếp 
Ba là Ba-thap-ba 

4980 Bổn, A-thấp-ba-thệ 
Năm là Bạt-đà-la 
Tu ở rừng Lạc sơn 
Từ xa thay Như Lai 
Họ ngồi bàn luận rằng: 
Cù-đàm126 đã nhiễm đời 
Bỏ pháp tu khổ hạnh
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4990

5000

5010

5020

Naỵ lại đến nơi đây,
Cẩn thận chớ cung nghinh 
Cũng không chào hỏi han, 
Cung cấp những nhu cầu 
Vì đã bỏ lời thê 
Nên không đáng  ̂cúng dường. 
Phàm người thây khaeh đến 
Phải tiếp đãi trước sau 
Sắp đặt cả giường ghế 
Đe tùy khách sử dụng.
Họ bàn luận đã xong 
Mỗi người ngồi nguyên chẽ 
Như Laũlần bước đến 
Bỗng nhiên họ quên thề 
Mà đứng dậy tiep đón 
Cỏ kẻ nhường chẽ rtgồi 
Có người ôm y  bát 
Có vị rửa chân Phật 
Cỏ vị hỏi cần gì....
Họ phụng sự tôn sư  
Nhưng vân gọi tên cũ 
Là ông thầy Cù-đàm 
Thế tôn bảo họ rằng:
Chớ gọi tên tộc tôi 
Đổi với A-la-ha 
Mà sanh ỷ  kiêu mạn 
Với kẻ kỉnh, không kính 
Tâm tôi đều bình đẳng 
Các ông không cung kính 
Tự rước lạy tội thôi 
Bậc hóa độ thế gian 
Nên xưng là Như Lai 
Với tẩt cả chúng sinh 
Đeu xem như con cải
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Gọi tên thật của cha 
Là cổ lỗi thất lễ  
Phật dùng tâm đại bi 
Thương xót nói với họ.
Họ cứ vẫn mê mờ 
Không tin bậc chảnh giác 
Họ bảo tu khổ hạnh 
Mà vẫn không được gì 
Nay dễ dãi thân miệng 

5030 Lấy gì được thành Phật?
Họ mê lâm như vậy 
Nên không tin Phật đạo 
Nghĩa chân thật cứu cảnh 
Tat cả trí dầy đủ 
Nhu Lai vì thường họ 
Mà lược nói đạo lý 
Người ngứ tập khổ hạnh 
Thích thoải mải các cởn 
Chỉnh loai sai biệt rừcy 

5040 Quả là lôi lầm lớn.
Chảng phải đạú chân chánh 
Trải vớỉ nghĩa giai thoát 
Nhọc thân tu khổ hạnh 
Tâm cũng tbeó rôi loạn 
Không sanh trí thể gian 
Huống gì vượt cảm tỉnh 
Như lấy nựớc nhen lửa 
Không thể phả tối tăm 
Khổ thân tu đèn tuệ 

5050 Không thể phả u mê.
Câỵ mục mong có lửa 
Uổng công chẳng được gi 
Người cưa cậy lay lửa 
Liền được lửa đ ễ  dừng
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Cầu đạo khỏi khổ thân 
Mà được pháp cam lồ.
Tham dục là phi nghĩa 
Ngụ 5/ổ che trí sáng,
Lại không hiểu kinh luận 

5060 Huống gì đạo ly dục.
Như người bị bệnh nặng 
Tham dục đâu chữa được 
Đốt lửa nơi đồng trống 
Cỏ khô càng cháy mạnh 
Lửa mạnh ai tắt được?
Lửa tham ái cũng vậy.
Ta bỏ hai cực đoan 
Tâm giữ mức trung đao 
Các khổ cuối cùng hết 

5070 Chảnh kiến vượt mặt trời 
Phật bình đẳng chánh giác 
Chánh ngữ là nhà ở 
Dạo chơi rừng chánh nghiệp 
Chảnh mạng là vóc hình 
Phương tiện là con đường 
Chảnh niệm ỉà thầrih quách 
Chảnh định'là ghế giường 
Tám con đường, bằng phang 
Thoát được khô sanh tử. 

5080 Do đường này mà ra 
Việc đáng làm đã xong 
Không rơi vào các cõi 
Trong các khổ hai đời 
Ba cõi toàn là khổ 
Dĩỹ> đường này diệt khổ 
Von thật chưa từng nghe 
Mat chánh pháp thanh tịnh 
Đêu thấy đường giải thóát
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Hiện nay chỉ cỏ ta 

5090 Siêu thoát đầu tiên thôi.
Tẩt cả khổ sanh tử  
Già bệnh, ái biệt ly 
Oản thù mà ỊỊặp gỡ  
Khổ mong cầu không được 
Và những thắng khô khá:
Lìa dục, chưa lìa dục 
Có thân hạy không thân 
Công đức xa lìa khổ 
Tóm lược đều là khổ.

5100 Cũng như lừa dữ tẳt 
Tuỵ cỏn chút bợn nhỏ 
Văn không rời hơi nóng. Ị 
Cái “ngã” thật vi tể  
Ấm thẫn mà thúc đẩy 
Những dư âm thọ khổ 
Các phiền não thạm, sâ n .... 
Các tội lỗi cùa nghiệp 
Là nguyên nhân của khổ 
Bò được nguyên nhân này 

5110 Thì các khô chấm dứt 
Cũng như các hạt giống 
Tách rời khởi đất nước 
Các diợên không hòa hợp 
Thì mầm lá không sanh 
Sở d ĩ có chủng sanh 
Tương tục trong các cõi 
Từ ảc thú đến trời 
Luân hồi không dừng nghi 
Là do tham dục sanh 

5120 Từ các loài nhuyễn thể
Đến hạng trung, thượng đẳng 
Đêu do nghiệp làm nhơn
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Nếu diệt được thạm sân 
Hẳn không cận tượng tục. 
Tất cả nghiệp,trừ hêt 
Các kho cũrỉg phải dừng 
Cải này có, kia có 
Cái này diệt, kia diệt 
Không còn sanh lão nữa 

5130 Không có đất, nước, lửa 
Không khởi đầu, giữa, sau 
Không cổ pháp lừa dổi 
Chỗ đến của thátĩh hiền:
Là vẳng lặng vô tận 
Tám con đường chận chảnh 
Là pỊnrmgtìệndụy^nhất. 
The gian, không thay được 
Sống mãi trong mê lầm.
Ta biết đây là khổ 

5140 Đoạn trừ nguyên nhãn khổ 
Chửng diệt tu chánh đạo 
Quan ỳảt bổrt sự thật 
Thành tựu bậc chánh giác: 
Nghĩa là ta biết khổ 
Đã đoạn trừ nguyên nhân 
Đã chứng diệt: niểt-bàn 
Nhờ tu tám đường chánh: 
Đã biết bổn chân lý 
Con mắt pháp tfiõnh tịnh 

5150 Đổi với bốn ehan lý 
Chưa sanh mắt trí tuệ 
Không gọi là giải thoát 
Cũng không thể nói rằng 
Điều đảng làm đã thành 
Khônggọinhất thiêt trí 
Đã biêt bôn chân lý
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Tự biết được giải thoát 
Tự biết:việc ầẵ xong 
Tự biết đằỊíg chánh giác 

5160 Khi PkậịỊiỏichảrửị pháp 
Các ông Kiậu-trần-như 
Tám vạn rigười cõi trời 
Liễu ngộ nghía chân thật 
Xa lìa cậc phịertỉião 
Được cọn mắt chánh pháp 
Đức Phệt đã biết họ 
Hoàn tấì vĩằe đang ĩàm 
Liền cắị tiểnỊỉỵsưíử '
Gọi Kiều-tỶan-như đến 

5170 Ông ta lánh bạểtỉỸhật:
Đã biết pháp đại sư 
Do đó gọi tên là 
A-nhã Kiều-ỉân-như 
Trong hàng đệ tử Phật 
Ông ngộ đạo trước hết 
Chứng được thiên nhãn thông 
Nghe biết tiếng chánh pháp 
Và cả tiếng địa thần,
Cùng nhau xirng tản rằng: 

5180 Quý thay! Thây pháp mâu 
Ngày nay đức Như Lai 
Noi pháp chưa từng có 
Vì tat ca người trời 
Mở rộng cửa cam lồ 
Tịnh giới là trục xe 
Điều phục các vọng tưởng 
Quân bình giữa định huệ 
Trí Mên cổ: bánh xe 
Hổ thẹn là cái nêm 

5190 Chánh niệm là lòng trục (ổ bi)



Phật sở hành tản

Thành bánh xe chảnh pháp 
Đưa người... ra ba coi 
Không lui theo tà sư 
Các địa thần xướng xong 
Thần hư không chuyển lơi 
Người trời chuyển xưng tán 
Cho đẽn cõi Phạm thiên.
Các thiên thần ba cõi 
Được nghe Phật thĩíyểt pháp 

5200 Lần lượt tin nhau biết:
Đức Phật đã ra đời 
Vì tất cả chúng sanh 
Chuyển bảnh xe chánh pháp 
Dẹp tan đám mây mù 
Hư không rải đầy hoa 
Chư thiên trôi nhạc trời 

5207 Ca ngợi chua từng có.
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